
 TRƯỜNG THPT …….. 
 TỔ TOÁN 
 

MA TRẬN TỔNG QUÁT ĐỀ GK2T11-KNTT - LỚP 11 
NĂM HỌC 2024 - 2025 

 

TT CHƯƠNG / CHỦ 
ĐỀ NỘI DUNG / ĐƠN VỊ KIẾN THỨC 

MỨC ĐỘ NHẬN THỨC 
TỔNG P I. 

TNKQ 
P II. 

ĐÚNG - SAI 
P III. 

TLN / TL 

NB TH VD NB TH VD NB TH VD NB TH VD Số câu, 
Số điểm 

Tỉ lệ 
(%) 

1 QUAN HỆ VUÔNG 
GÓC 

ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC MẶT PHẲNG 2 1       1 2 1 1 10 câu 
3,92 
điểm 

39,2% HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC  1        1 1  1 
HAI MẶT PHẲNG VUÔNG GÓC 2        2 2  2 

2 HÀM SỐ MŨ 
LOGARIT 

HÀM SỐ LŨY THỪA 2         2   7 câu 
2,8 điểm 28% HÀM SỐ MŨ - HÀM SỐ LÔGARIT 2       1 2 2 1 2 

3 QUAN HỆ VUÔNG 
GÓC 

PHÉP CHIẾU VUÔNG GÓC. GÓC GIỮA ĐƯỜNG 
THẢNG VÀ MẶT PHẲNG    1 2 1    1 2 1 

4 câu 
1,12 
điểm 

11,2% 

4 HÀM SỐ MŨ 
LOGARIT 

PHƯƠNG TRÌNH , BẤT PHƯƠNG TRÌNH  LOGA 1         1   7 câu 
2,24 
điểm 

22,4% PHƯƠNG TRÌNH , BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ  1   1 2 1   1 2 2 2 

Tổng số câu 11 1 0 2 4 2 0 1 7 13 6 9 28 câu 
 Tổng số điểm 3,08 0,28 0 0,56 1,12 0,56 0 0,56 3,92 3,64 1,96 4,48 10,08 

điểm 
Tỉ lệ (%) 33,6% 22,4% 44,8%  100,8% 

 
MA TRẬN CHI TIẾT 

 
Mã câu hỏi Tên dạng câu hỏi Nhận biết Thông hiểu Vận dụng VD cao Tổng số câu Tỉ lệ (%) Số câu STT Số câu STT Số câu STT Số câu STT 

[TO11.07.2.D01] Câu hỏi lý thuyết về đường, mặt vuông nhau 1 c1       1 4,55 
[TO11.07.2.D06] QH.VG trong hình chóp L2 (đáy h.c.n, vuông cạnh bên)   1 c12     1 4,55 
[TO11.07.2.D10] Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng 1 c2       1 4,55 
[TO11.07.1.D01] Câu hỏi lý thuyết 1 c3       1 4,55 
[TO11.07.4.D01] Câu hỏi lý thuyết về hai mặt phẳng vuông góc 1 c4       1 4,55 
[TO11.07.4.D04] Góc giữa hai mặt phẳng, góc nhị diện 1 c5       1 4,55 
[TO11.06.2.D01] TXĐ của hàm số lũy thừa, hàm vô tỷ 1 c6       1 4,55 
[TO11.06.4.D01] Tìm tập xác định của hàm số mũ, logarit 1 c7       1 4,55 
[TO11.06.3.D02] Tính giá trị biểu thức chứa lôgarit 1 c8       1 4,55 
[TO11.06.1.D01] Lý thuyết 1 c9       1 4,55 
[TO11.06.6.D02] PT loga cơ bản, gần cơ bản(không tham số) 1 c10       1 4,55 
[TO11.06.5.D02] PT mũ cơ bản, gần cơ bản(không tham số) 1 c11       1 4,55 



[TO11.07.3.F02] Xác định góc giữa đường thẳng và mặt phẳng     1 c14   1 4,55 
[TO11.06.5.F14] Phương trình mũ có chứa tham số      1 c15   1 4,55 
[TO11.07.2.S10] Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng     1 c16   1 4,55 
[TO11.07.1.S03] Góc giữa hai đường thẳng     1 c17   1 4,55 
[TO11.07.4.S04] Góc giữa hai mặt phẳng, góc nhị Siện     1 c18   1 4,55 
[TO11.06.4.S08] Bài toán lãi suất   1 c13     1 4,55 
[TO11.07.4.E03] Góc giữa hai mặt phẳng, góc nhị diện     1 c19   1 4,55 
[TO11.06.4.E07] Bài toán lãi suất     1 c20   1 4,55 
[TO11.06.3.E04] Bài toán ứng dụng thực tế     1 c21   1 4,55 
[TO11.06.5.E13] Phương trình mũ có chứa tham số      1 c22   1 4,55 

Tổng 11 2 9 0 22 100 
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PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí 

sinh chỉ chọn một phương án. 

Câu  1.  Nghiệm của phương trình 2 4x =  là 

 A. 3x = − . B. 2x = . C. 2x = − . D. 3x = . 

Câu  2.  Trong không gian cho đường thẳng d , đường thẳng a  và mặt phẳng   . Chọn khẳng định đúng. 

 A. Góc giữa đường thẳng d  và mặt phẳng    là góc giữa d  và hình chiếu vuông góc của d  trên 

   . 

 B. Góc giữa đường thẳng d  và mặt phẳng    bằng 00  khi và chỉ khi d  song song với mặt phẳng 

   . 

 C. Nếu d  và a  cùng tạo với mặt phẳng    một góc 00  thì d  và a  đồng phẳng. 

 D. Góc giữa đường thẳng d  và mặt phẳng    luôn là góc nhọn. 

Câu  3.  Tập xác định của hàm số 5xy =  là 

 A. ( )0;+∞ . B.  . C. { }\ 0 . D. [ )0;+∞ . 

Câu  4.  Tập xác định của hàm số 
1
3y x=  là: 

 A. ( )0;+∞ . B. ( );−∞ +∞ . C. { }\ 0 . D. [ )0;+∞ . 

Câu  5.  Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng? 

 A. Hai đường thẳng cùng vuông góc với một đường thẳng thì song song với nhau. 

 B. Hai đường thẳng cùng vuông góc với một đường thẳng thì vuông góc với nhau. 

 C. Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì vuông góc với đường 

 thẳng kia. 

 D. Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng vuông góc với nhau thì song song với 

 đường thẳng còn lại. 

Câu  6.  Cho mặt phẳng ( )P  và hai đường thẳng phân biệt a  và b . Biết rằng ( ) // a P . Hỏi mệnh đề nào 

dưới đây đúng? 

 A. Nếu ( )b P⊥  thì b a⊥ . B. Nếu  // b a  thì ( ) // b P . 
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 C. Nếu b a⊥  thì ( )b P⊥ . D. Nếu ( ) // b P  thì  // b a . 

Câu  7.  Tập nghiệm của phương trình ( )2 2log log 1 1x x+ − =  là 

 A. { }1S = − . B. { }1;2S = − . C. { }2S = . D. { }1; 2S = − . 

Câu  8.  Với a  là số thực dương tùy ý, ( )3log 9a  bằng 

 A. ( )2
3log a . B. 3

1 log
2

a+ . C. 32 log a+ . D. 32 log a . 

Câu  9.  Cho hai mặt phẳng ( )P  và ( )Q  song song và một điểm M  bất kì. Qua M  có bao nhiêu mặt phẳng 

vuông góc với ( )P  và ( )Q  ? 

 A. Vô số. B.  2 . C.  1. D.  3 . 

Câu  10.  Cho hai mặt phẳng ( ) ( ),P Q  có giao tuyến là đường thẳng CD . Điểm ( ) ( );A P B Q∈ ∈  và ,AO BO  

cùng vuông góc với CD . M  là một điểm bất kì thuộc CD  ( M  khác O  ). Xác định góc nhị diện 

[ ], ,A CD B   

 

 A. AMB . B. AOB . C. AMO . D. OAB . 

Câu  11.  Cho , 0; , *a b m n> ∈ . Hãy tìm khẳng định sai? 

 A. ( ). . nn na b a b= . B. 
m

n m na a= . C. n k n ka a+= . D. :n m n ma a a −= . 

Câu  12.  Cho hình chóp .S ABCD  có đáy ABCD  là hình chữ nhật, ( )SA ABCD⊥ . Mệnh đề nào sau đây đúng 

? 

 A.  ( )BA SBC⊥ . B.  ( )BA SAC⊥ . C.  ( )BA SAD⊥ . D.  ( )BA SCD⊥ . 

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, 

thí sinh chọn đúng hoặc sai. 

Câu  1.  Cho hình chóp .S ABCD có ( )SA ABCD⊥ . ABCD  là hình vuông và 2 ,SA a AB a= = . 
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 a) Góc giữa đường thẳng SA và ( )ABCD bằng 090  

 b) Gọi M là điểm thuộc DC  sao cho 1
4

DM DC=
 

, Tan góc giữa SM và ( )SAB  bằng 65
4

 

 c) Tan góc giữa đường thẳng SC và ( )ABCD bằng 2  

 d) Tan góc giữa đường thẳng BC và ( )SAB  bằng 1 

Câu  2.  Cho phương trình 14 .2 2 1 0x xm m+− + − =  (*) với m  là tham số. 

 a) Khi 0m =  phương trình có hai nghiệm phân biệt. 

 b) Khi 1m =  phương trình có tập nghiệm là { }0S = . 

 c) Số giá trị nguyên dương của m  để phương trình phương trình có nghiệm duy nhất là 1. 

 d) Gọi 0m là giá trị thực để phương trình có 2 nghiệm 1 2;x x sao cho 1 2 6x x+ = . Khi đó, 0 32m >  

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. 

Câu  1.  Cho hình chóp .S ABC  có đáy là tam giác đều cạnh , ( )a SB ABC⊥  và 4SB a= . Tính góc giữa đường 

thẳng SC  và mặt phẳng ( )SAB ? 

Câu  2.  Một người gửi tiết kiệm 100 triệu đồng vào ngân hàng theo thể thức lãi kép kì hạn 6 tháng với lãi 

suất 8% một năm. Giả sử lãi suất không thay đổi. Hỏi sau bao nhiêu tháng người đó nhận được ít 

nhất 120 triệu đồng? 

Câu  3.  Cho tứ diện OABC  có , ,OA OB OC  đôi một vuông góc và 6, .OB OC a OA a= = =  Khi đó góc giữa 

hai mặt phẳng ( )ABC  và ( )OBC  bằng bao nhiêu độ (Chỉ ghi số không ghi kí hiệu độ) ?  

Câu  4.  Cho hình chóp .S ABCD  có đáy ABCD  là hình vuông. Gọi ,H K  lần lượt là trung điểm của ,AB AD

. Biết ( )SH ABCD⊥ . Tính góc giữa hai đường thẳng ,BK SC . 

PHẦN IV. Câu hỏi tự luận. Thí sinh trình bày 

 Câu  1.  Theo thống kê, trong năm 2021diện tích nuôi ngao bãi triều của tỉnh Thái Bình là ( )840 ha . Biết 

rằng diện tích nuôi ngao bãi triều mỗi năm tăng 6%  so với diện tích của năm liền trước. Kể từ sau 

năm 2021, năm nào là năm đầu tiên tỉnh Thái Bình có diện tích nuôi ngao bãi triều đạt trên ( )1400 ha

? 

Câu  2.    Một người gửi tiết kiệm 20.000.000 đồng loại kỳ hạn một năm vào ngân hàng với lãi suất 6,5%  

một năm. Tính số tiền sau 5 năm 2 tháng người đó nhận được bao nhiêu tiền cả gốc lẫn lãi. Biết nếu 

rút trước kỳ hạn thì ngân hàng trả theo lãi suất không kỳ hạn là 0,01%  một ngày (1 tháng tính 30 

ngày). 

Câu  3.  Tìm tất cả các giá trị nguyên của tham số m  để phương trình 
2 2 22 1x x m m− = − +  có nghiệm thuộc 

đoạn [0;2] . 



 Trang 4/4 - Mã đề 01 

Câu  4.  Cho hình chóp .S ABC  có ( )SA ABC⊥ , SA a=  , tam giác ABC  vuông cân tại đỉnh A  và 2BC a=

. Gọi M , N  lần lượt là trung điểm của SB , SC . Tính côsin của góc tạo bởi hai mặt phẳng ( )AMN  

và ( )ABC ? 

-------- HẾT-------- 
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PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí 

sinh chỉ chọn một phương án. 

 

Câu  1.  Nghiệm của phương trình 2 4x =  là 

 A. 3x = − . B. 2x = . C. 2x = − . D. 3x = . 

Lời giải 

Ta có 2 4 2x x= ⇔ =  

Câu  2.  Trong không gian cho đường thẳng d , đường thẳng a  và mặt phẳng   . Chọn khẳng định đúng. 

 A. Góc giữa đường thẳng d  và mặt phẳng    là góc giữa d  và hình chiếu vuông góc của d  trên 

   . 

 B. Góc giữa đường thẳng d  và mặt phẳng    bằng 00  khi và chỉ khi d  song song với mặt phẳng 

   . 

 C. Nếu d  và a  cùng tạo với mặt phẳng    một góc 00  thì d  và a  đồng phẳng. 

 D. Góc giữa đường thẳng d  và mặt phẳng    luôn là góc nhọn. 

Lời giải 

Góc giữa đường thẳng d  và mặt phẳng    có thể bằng 00  nên Chọn A sai. 

Nếu d  nằm trên mặt phẳng    thì góc giữa đường thẳng d  và mặt phẳng    vẫn bằng 00  nên 

Chọn A sai. 

Nếu d  và a  cùng tạo với mặt phẳng    một góc 00  thì d  và a  vẫn có thể chéo nhau nên đáp 

án D sai. 

Câu  3.  Tập xác định của hàm số 5xy =  là 

 A. ( )0;+∞ . B.  . C. { }\ 0 . D. [ )0;+∞ . 
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Lời giải 

Hàm số mũ 5xy =  xác định với mọi x∈  nên tập xác định là D =  . 

Câu  4.  Tập xác định của hàm số 
1
3y x=  là: 

 A. ( )0;+∞ . B. ( );−∞ +∞ . C. { }\ 0 . D. [ )0;+∞ . 

 

Lời giải 

Tập xác định của hàm số y xα=  là ( )0;D = +∞  với α  không nguyên. 

Dựa vào định nghĩa suy ra phương án B đúng. 

Câu  5.  Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng? 

 A. Hai đường thẳng cùng vuông góc với một đường thẳng thì song song với nhau. 

 B. Hai đường thẳng cùng vuông góc với một đường thẳng thì vuông góc với nhau. 

 C. Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì vuông góc với đường 

 thẳng kia. 

 D. Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng vuông góc với nhau thì song song 

 với đường thẳng còn lại. 

Lời giải 

Trong không gian một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì vuông 

góc với đường thẳng kia. 

Câu  6.  Cho mặt phẳng ( )P  và hai đường thẳng phân biệt a  và b . Biết rằng ( ) // a P . Hỏi mệnh đề nào 

dưới đây đúng? 

 A. Nếu ( )b P⊥  thì b a⊥ . B. Nếu  // b a  thì ( ) // b P . 

 C. Nếu b a⊥  thì ( )b P⊥ . D. Nếu ( ) // b P  thì  // b a . 

 

Lời giải 

Chọn A 

Nếu  // ( )a P  và ( )b P⊥  thì a b⊥ . 

Câu  7.  Tập nghiệm của phương trình ( )2 2log log 1 1x x+ − =  là 

 A. { }1S = − . B. { }1;2S = − . C. { }2S = . D. { }1; 2S = − . 

 

Lời giải 

Chọn C 
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Điều kiện: 1x > . 

Phương trình trở thành ( )2log 1 1x x − = 2 2 0x x⇔ − − =
2

1
x
x
=

⇔  = −
 

Kết hợp điều kiện ta có nghiệm của phương trình là 2x = . 

Câu  8.  Với a  là số thực dương tùy ý, ( )3log 9a  bằng 

 A. ( )2
3log a . B. 3

1 log
2

a+ . C. 32 log a+ . D. 32 log a . 

Lời giải 

Ta có ( )3 3 3 3log 9 log 9 log 2 loga a a= + = +  

Câu  9.  Cho hai mặt phẳng ( )P  và ( )Q  song song và một điểm M  bất kì. Qua M  có bao nhiêu mặt 

phẳng vuông góc với ( )P  và ( )Q  ? 

 A. Vô số. B.  2 . C.  1. D.  3 . 

Lời giải 

Ta có qua một điểm M  có vô số mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng ( )P  do đó các mặt phẳng đó 

cũng vuông góc với mặt phẳng ( )Q  nên ta chọn phương án 

Câu  10.  Cho hai mặt phẳng ( ) ( ),P Q  có giao tuyến là đường thẳng CD . Điểm ( ) ( );A P B Q∈ ∈  và 

,AO BO  cùng vuông góc với CD . M  là một điểm bất kì thuộc CD  ( M  khác O  ). Xác định góc 

nhị diện [ ], ,A CD B   

 

 A. AMB . B. AOB . C. AMO . D. OAB . 

Lời giải 

Chọn B 

Theo định nghĩa, góc nhị diện [ ], ,A CD B  là góc AOB . 

Câu  11.  Cho , 0; , *a b m n> ∈ . Hãy tìm khẳng định sai? 
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 A. ( ). . nn na b a b= . B. 
m

n m na a= . C. n k n ka a+= . D. :n m n ma a a −= . 

Lời giải 

Ta có: n k nka a= . 

Câu  12.  Cho hình chóp .S ABCD  có đáy ABCD  là hình chữ nhật, ( )SA ABCD⊥ . Mệnh đề nào sau đây 

đúng ? 

 A.  ( )BA SBC⊥ . B.  ( )BA SAC⊥ . C.  ( )BA SAD⊥ . D.  ( )BA SCD⊥ . 

Lời giải 

 
Ta có: 

 BA SA⊥  (do ( )SA ABCD⊥  ) 

 BA AD⊥  (do ABCD  là hình chữ nhật) 

 ( )BA SAD⇒ ⊥ . 

 

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi 

câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. 

Câu  1.  Cho hình chóp .S ABCD có ( )SA ABCD⊥ . ABCD  là hình vuông và 2 ,SA a AB a= = . 

 a) Góc giữa đường thẳng SA và ( )ABCD bằng 090  

 b) Gọi M là điểm thuộc DC  sao cho 1
4

DM DC=
 

, Tan góc giữa SM và ( )SAB  bằng 65
4

 

 c) Tan góc giữa đường thẳng SC và ( )ABCD bằng 2  

 d) Tan góc giữa đường thẳng BC và ( )SAB  bằng 1 

Lời giải 
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Mệnh đề đúng.Mệnh đề đúng. Vì ( )( ) ,SC ABCD SCA= . Mà tan 2SASCA
AC

= = .Mệnh đề sai. Vì 

( )
{ }

( ),

BC AB
BC SA

BC SABAB SA SAB

AB SA A

⊥
 ⊥ ⇒ ⊥ ⊂
 ∩ =

 

( )( ), 90BC SAB⇒ = °  

( )( )tan ,BC SAB⇒ không xác định.Mệnh đề sai. Vì từ M kẻ N sao cho 

( ) ( )( ) ,MN BC MN SAB SM SAB MSN⇒ ⊥ ⇒ = . 

Dễ có MSN∆ vuông tại N có MN a= , 2 2 2 21 654
16 4

SN SA AN a a a= + = + = . 

Vậy 

4tan
65

MNMSN
SN

= = . 

Câu  2.  Cho phương trình 14 .2 2 1 0x xm m+− + − =  (*) với m  là tham số. 

 a) Khi 0m =  phương trình có hai nghiệm phân biệt. 

 b) Khi 1m =  phương trình có tập nghiệm là { }0S = . 

 c) Số giá trị nguyên dương của m  để phương trình phương trình có nghiệm duy nhất là 1. 

 d) Gọi 0m là giá trị thực để phương trình có 2 nghiệm 1 2;x x sao cho 1 2 6x x+ = . Khi đó, 0 32m >  

Lời giải 

Sai 

Với 0m =  phương trình trở thành 4 1 0 4 1 0x x x− = ⇔ = ⇔ = .Đúng 

Với 1m =  phương trình trở thành 

( ) ( )2 214 2 1 0 2 2.2 1 0 2 1 0 2 1 0x x x x x x x+− + = ⇔ − + = ⇔ − = ⇔ = ⇔ = . Vậy { }0S = .Đúng 
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Ta có: 

( )214 .2 2 1 0 2 1 2 .2 2 0x x x xm m m m+− + − = ⇔ − − + = ( )( ) ( )2 1 2 1 2 2 1 0x x xm⇔ − + − − =

( )( )2 1 2 1 2 0x x m⇔ − + − =
( )

02 1 0
2 2 1 *2 1 2 0

x

xx

x
mm

= − =
⇔ ⇔  = −+ − = 

. 

Để phương trình có nghiệm duy nhất thì phương trình ( )*  vô nghiệm hoặc có nghiệm bằng 

1
12 1 0
2

2 1 1 1

m m
m m

− ≤ ≤ ⇔ ⇔ − = =

. Mà m nguyên dương nên 1m = .Đúng 

Vì phương trình luôn có nghiệm 1 0x = nên 1 2 6x x+ = 2 6x⇔ = . 

Do đó: ( ) 6 65* 2 2 1 32.5
2

m m⇔ = − ⇔ = = . Vậy 0 32,5m = . 

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. 

Câu  1.  Cho hình chóp .S ABC  có đáy là tam giác đều cạnh , ( )a SB ABC⊥  và 4SB a= . Tính góc giữa 

đường thẳng SC  và mặt phẳng ( )SAB ? 

 

Lời giải 

 
Kẻ CI AB I⊥ ⇒  là trung điểm AB  

Ta có: ( )
CI AB

CI SAB
CI SB

⊥
⇒ ⊥ ⊥

 tại I  và SC  cắt mp ( )SAB  tại S  

SI⇒ là hình chiếu của SC  trên mp ( )SAB  

( , ( )) ( , )SC SAB SC SI CSI⇒ = =  

Ta có: 3
2

aIC =  
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Ta có: 2 2 2 2(4 ) 17SC SB BC a a a= + = + =  

Xét SCI∆  vuông tại I  :  

0

3
512sin 12,1

3417

a
CICSI CSI
SC a

= = = ⇒ ≈  

Vậy 0( , ( )) 12,1SC SAB ≈ . 

Câu  2.  Một người gửi tiết kiệm 100 triệu đồng vào ngân hàng theo thể thức lãi kép kì hạn 6 tháng với lãi 

suất 8% một năm. Giả sử lãi suất không thay đổi. Hỏi sau bao nhiêu tháng người đó nhận được ít 

nhất 120 triệu đồng? 

Lời giải 

Lãi suất năm là 8% nên lãi suất kì hạn 6 tháng sẽ là 4% 0,04r = = . Thay 100; 0,04; 120P r A= = =  

vào công thức ( )1 tA P r= + , ta được: ( ) 1,04120 100 1 0,04 1,2 1,04 log 1,2 4,65t t t= + ⇒ = ⇒ = ≈ . 

Vậy sau 5 kì gửi tiết kiệm kì hạn 6 tháng, tức sau 30 tháng, người đó sẽ nhận được ít nhất 120 triệu 

đồng. 

Câu  3.  Cho tứ diện OABC  có , ,OA OB OC  đôi một vuông góc và 6, .OB OC a OA a= = =  Khi đó góc 

giữa hai mặt phẳng ( )ABC  và ( )OBC  bằng bao nhiêu độ (Chỉ ghi số không ghi kí hiệu độ) ?  

Lời giải 

 
Gọi H  là trung điểm BC OH BC⇒ ⊥  mà OA BC⊥  

Suy ra ( ) ( ) ( ) ( )

; ;BC OAH OBC ABC OH AH OHA⊥ ⇒ = =  

Tam giác OBC  vuông cân tại 3
2

BCO OM a→ = =  

Tam giác OAH  vuông tại 

3tan .
3

OAO OHA
OH

→ = =  Vậy ( ) ( ); 30 .oOBC ABC =  

Câu  4.  Cho hình chóp .S ABCD  có đáy ABCD  là hình vuông. Gọi ,H K  lần lượt là trung điểm của 

,AB AD . Biết ( )SH ABCD⊥ . Tính góc giữa hai đường thẳng ,BK SC . 

 

Lời giải 
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Xét hai tam giác ,BCH ABK∆ ∆  có  

090CBH BAK= =  ; BC AB=  ; BH AK= . 

Suy ra BCH ABK∆ = ∆   

1 1B C⇒ = . 

Lại có    

0 0
1 2 1 290 90B B C B+ = ⇒ + =  BK CH⇒ ⊥   

Ta có: ( )
BK CH

BK SCH BK SC
BK SH

⊥ 
⇒ ⊥ ⇒ ⊥⊥ 

. 

 

PHẦN IV. Câu hỏi tự luận. Thí sinh trình bày lời giải vào giấy làm bài. 

Câu  1.  Theo thống kê, trong năm 2021diện tích nuôi ngao bãi triều của tỉnh Thái Bình là ( )840 ha . Biết 

rằng diện tích nuôi ngao bãi triều mỗi năm tăng 6%  so với diện tích của năm liền trước. Kể từ sau 

năm 2021 , năm nào là năm đầu tiên tỉnh Thái Bình có diện tích nuôi ngao bãi triều đạt trên 

( )1400 ha ? 

Lời giải 

Diện tích nuôi ngao sau n  năm là: ( )840. 1 6% n
nT = + . 

Ta có: ( ) ( )1 6%
1400840. 1 6% 1400 log 8,7 9
840

n
nT n n+= + > ⇔ > = ⇒ = . 

Vậy thêm 9 năm sau năm 2021 thì diện tích nuôi ngao bãi triều của tỉnh Thái Bình sẽ đạt trên 

( )1400 ha , nghĩa là vào năm 2030  thì diện tích nuôi ngao bãi triều của tỉnh Thái Bình sẽ đạt trên 

( )1400 ha . 

Câu  2.    Một người gửi tiết kiệm 20.000.000 đồng loại kỳ hạn một năm vào ngân hàng với lãi suất 6,5%  

một năm. Tính số tiền sau 5 năm 2 tháng người đó nhận được bao nhiêu tiền cả gốc lẫn lãi. Biết nếu 

rút trước kỳ hạn thì ngân hàng trả theo lãi suất không kỳ hạn là 0,01%  một ngày (1 tháng tính 30 

ngày). 

Lời giải 

Tiền gốc và lãi nhận được sau 5 năm là ( )5
1 20.000.000 1 6,5% 27.401.733,27A = + =  đồng. 
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Hai tháng cuối, ngân hàng tính theo lãi suất không kỳ hạn 0,01%  một ngày. 

Do đó, tiền gốc và lãi nhận được sau 5 năm 2 tháng là ( )60
2 1 1 0,01% 27.566.629,62A A= + =  đồng. 

Vây sau 5 năm 2 tháng tổng số tiền nhận được là : 27.566.629,62 đồng. 

Câu  3.  Tìm tất cả các giá trị nguyên của tham số m  để phương trình 
2 2 22 1x x m m− = − +  có nghiệm thuộc 

đoạn [0;2] . 

Lời giải 

Xét 2( ) 2u x x x= −  trên [0;2] , có bảng biến thiên 

 

Suy ra 
2 211 ( ) 0 2 1

2
x xu x −− ≤ ≤ ⇔ ≤ ≤ . 

Do đó, phương trình đã cho có nghiệm thuộc đoạn [0;2]  21 1 1 0 1
2

m m m⇔ ≤ − + ≤ ⇔ ≤ ≤ . 

Kết hợp với m∈  ta có 0; 1.m m= =   

Câu  4.  Cho hình chóp .S ABC  có ( )SA ABC⊥ , SA a=  , tam giác ABC  vuông cân tại đỉnh A  và 

2BC a= . Gọi M , N  lần lượt là trung điểm của SB , SC . Tính côsin của góc tạo bởi hai mặt 

phẳng ( )AMN  và ( )ABC ? 

Lời giải 

 
Gọi I , K  lần lượt là trung điểm của MN  và BC ⇒  I  là trung điểm của SK . 

Ta có ( ) ( ) // //AMN ABC Ax MN BC∩ = . 

ABC∆ cân tại A  AK BC⇒ ⊥ AK Ax⇒ ⊥ . 

AMN∆ cân tại A  AI MN⇒ ⊥ AI Ax⇒ ⊥ .  

x

I
M

N

K

A C

B

S
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Do đó ( ) ( )( ) ( ), ,AMN ABC AI AK= . 

ABC∆ vuông tại A  có AK  là đường trung tuyến nên 
2

BCAK = 2
2

a
= . 

SAK∆ vuông tại A  có AI  là đường trung tuyến nên 
2 2 6

2 2 4
SK SA AK aAI IK +

= = = = . 

Xét AIK∆  có 

2 2 2

cos
2 .

AI AK IKIAK
AI AK

+ −
=

2 2 2
6 2 6

4 2 4 3
36 22. .

4 2

a a a

a a

     
+ −     

     = = . 

Vậy côsin của góc tạo bởi hai mặt phẳng ( )AMN  và ( )ABC  bằng 3
3

. 

 

-------- HẾT-------- 
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PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí 

sinh chỉ chọn một phương án. 

Câu  1.  Cho hai đường thẳng phân biệt ,a b  và mặt phẳng ( )P , trong đó ( )a P⊥ . Chọn mệnh đề sai trong 

các mệnh đề sau 

 A. Nếu a b⊥  thì ( )//b P . B. Nếu ( )b P⊥  thì //a b . 

 C. Nếu //b a  thì ( )b P⊥ . D. Nếu ( )//b P  thì b a⊥ . 

Câu  2.  Nghiệm của phương trình 12
8

x =  là: 

 A. 3x = − . B. 1
4

x = . C. 4x = − . D. 1
3

x = . 

Câu  3.  Mảnh bìa phẳng nào sau đây có thể xếp thành hình chóp cụt đều? 

 A.  B.  

 C.  D.  

. 

Câu  4.  Tập xác định của hàm số ( )
2
31y x= −  là 

 A. ( )0;+∞ . B. { }\ 1 . C. [ )1;+∞ . D. ( )1;+∞ . 
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Câu  5.  Với a  là số thực dương tùy ý, khi đó ( )5log 5a  bằng 

 A.  51 log a+ . B.  51 log a− . C.  a . D.  1 a+ . 

 

Câu  6.  Cho hình chóp .S ABC  có SA  vuông góc ( )ABC . Góc giữa SB  với ( )ABC  là góc giữa: 

 A. SB  và AC . B. SB  và AB . C. SB  và BC . D. SB  và SC  

Câu  7.  Cho hình chóp .S ABC  có đáy ABC  là tam giác vuông tại A , ( )SA ABC⊥  (hình vẽ). Góc phẳng 

nhị diện của góc nhị diện   , ,B SA C  là góc nào ? 

 

 A. SBA . B. SCA . C. CBA . D. CAB . 

Câu  8.  Tập xác định của hàm số ( )2log 3y x= −  là 

 A. { }\ 3 . B. [ )3;+∞ . C.  . D. ( )3;+∞ . 

Câu  9.  Cho x  là một số thực dương và các số thực , .α β  Khi đó ( )x
βα  bằng 

 A. x −α β . B. xαβ . C. x +α β . D. x
βα . 

Câu  10.  Nghiệm của phương trình 2ln =x  là 

 A. ex 2= . B. ex += 2 . C. 2ex = . D. ex 2= . 

Câu  11.  Trong không gian cho hai đường thẳng a  và b  song song với nhau, nếu đường thẳng c  vuông góc 

với đường thẳng a  thì  

 A. Đường thẳng c  vuông góc với đường thẳng b . 

 B. Đường thẳng c  song song với đường thẳng b . 

 C. Đường thẳng c  song song hoặc trùng với đường thẳng b . 

 D. Đường thẳng c  cắt đường thẳng b  tại một điểm. 

A

B

C

S
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Câu  12.  Cho hình chóp .S ABCD  có đáy ABCD  là hình chữ nhật, cạnh bên SA  vuông góc với mặt phẳng 

đáy. Gọi AE , AF  lần lượt là đường cao của tam giác SAB  và tam giác SAD . Khẳng định nào dưới 

đây là đúng? 

 A.  ( )SC AFB⊥ . B.  ( )SC AEF⊥ . C.  ( )SC AED⊥ . D.  ( )SC AEC⊥ . 

 

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, 

thí sinh chọn đúng hoặc sai. 

 

Câu  1.  Cho khối chóp đều .S ABCD  có 4AC a= , hai mặt phẳng ( )SAB  và ( )SCD  vuông góc với nhau. 

Gọi , ,M O N  lần lượt là trung điểm của , ,AB AC CD , qua S  dựng đường thẳng //Sx AB . 

 a) Tứ giác ABCD  là một hình bình hành 

 b) Tan góc tạo bởi đường thẳng SB  và mặt phẳng ( )ABCD  bằng 2
2

. 

 c) Đường thẳng Sx  vuông góc với mặt phẳng ( )SMN  

 d) Đoạn thẳng SO  có độ dài bằng 2a  

 

Câu  2.  Cho phương trình ( ) ( )9 2 2 1 3 3 4 1 0x xm m− + + − =  (1)  

 a) Phương trình (1) có hai nghiệm thực 1 2,x x  thỏa mãn ( )( )1 22 2 12x x+ + = . Giá trị của m  thuộc 

 khoảng ( )1;3  

 b) Với 1
4

m =  phương trình (1) có một nghiệm 

 c) Phương trình có nghiệm 2x =  khi 5
2

m =  

 d) Với 1
2

m = −  phương trình (1) không phải phương trình mũ cơ bản 

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. 

 

Câu  1.  Cho hình chóp tứ giác đều .S ABCD  có đáy là hình vuông cạnh a , độ dài các cạnh bên bằng a . Gọi 

,M N  lượt là trung điểm của ,SA CD . Gọi α  là góc giữa đường thẳng MN  và BC . Tính cosα  ? 

(kết quả làm tròn đến hàng phần trăm) 

 

Câu  2.  Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật, 2AB a= , AD a= , tam giác SAB đều và nằm 

trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Góc α là góc nhị diện [ ], ,B CD S  có số đo bằng bao nhiêu độ 

(Chỉ ghi số không ghi kí hiệu độ) ?  

Câu  3.  Cho hình chóp .S ABC  có đáy là tam giác đều cạnh 2a , SA  vuông góc với đáy và SA a= .  
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Góc giữa SA  và mặt phẳng ( )SBC  bằng (đơn vị độ) 

Câu  4.  Một người gửi 100 triệu đồng vào một ngân hàng với lãi suất 6% / năm. Biết rằng nếu không rút tiền 

ra khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi năm số tiền lãi sẽ được nhập vào gốc để tính lãi cho năm tiếp theo. 

Hỏi ít nhất bao nhiêu năm người đó nhận được số tiền nhiều hơn 300 triệu bao gồm cả gốc lẫn lãi? 

(Giả định trong suốt thời gian gửi, lãi suất không đổi và người đó không rút tiền ra). 

 

PHẦN IV. Câu hỏi tự luận. Thí sinh trình bày lời giải vào giấy làm bài. 

Câu  1.  Một người gửi ngân hàng 100  triệu đồng với kỳ hạn 3 tháng, lãi suất 2%  một quý theo hình thức lãi 

kép. Sau đúng 6 tháng, người đó gửi thêm 100  triệu đồng với kỳ hạn và lãi suất như trước đó. Tổng 

số tiền người đó nhận được sau 1 năm kể từ khi bắt đầu gửi tiền là bao nhiêu? 

Câu  2.  Cho lăng trụ đều . ' ' 'ABC A B C  có cạnh đáy bằng a , cạnh bên bằng 3a . Gọi E là trung điểm cạnh 

'CC . Tính sin của góc giữa hai mặt phẳng ( )'ACB và ( )'BEA . 

Câu  3.  Dân số thế giới được ước tính theo công thức . niS A e= , trong đó A  là dân số của năm lấy làm mốc, 

S  là dân số sau n  năm, i  là tỉ lệ tăng dân số hằng năm. Dân số Việt Nam năm 2019 là 95,5 triệu 

người, tỉ lệ tăng dân số hằng năm từ 2009 đến nay là 1,14% . Hỏi dân số Việt Nam năm 2009 gần với 

số nào nhất trong các số sau? 

Câu  4.   Có bao nhiêu giá trị nguyên thuộc khoảng ( )0;5  của tham số m  để phương trình 

14 .2 2 1 0x xm m+− + − =  có hai nghiệm phân biệt trong đó có đúng một nghiệm dương?  

-------- HẾT-------- 



 
Trang 1/10 - Mã đề 02 

TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ 
TỔ TOÁN 

KIỂM TRA CUỐI KỲ I - NĂM HỌC 2024 - 2025 
Môn: TOÁN, Lớp 11 

ĐỀ CHÍNH THỨC Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề) 
 

 
Họ và tên thí sinh:.............................................................................. SBD:..................... 

Mã đề thi 
02 

 
 
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí 
sinh chỉ chọn một phương án. 
 
Câu  1.  Cho hai đường thẳng phân biệt ,a b  và mặt phẳng ( )P , trong đó ( )a P⊥ . Chọn mệnh đề sai trong 

các mệnh đề sau 

 A. Nếu a b⊥  thì ( )//b P . B. Nếu ( )b P⊥  thì //a b . 

 C. Nếu //b a  thì ( )b P⊥ . D. Nếu ( )//b P  thì b a⊥ . 

Lời giải 
Chọn A 

Theo định lí về mối liên hệ giữa quan hệ song song và quan hệ vuông góc ta có 
Chọn A đúng 
Chọn A đúng 
Chọn A sai vì b  có thể nằm trong ( )P . 

Chọn A đúng. 

Câu  2.  Nghiệm của phương trình 12
8

x =  là: 

 A. 3x = − . B. 1
4

x = . C. 4x = − . D. 1
3

x = . 

 
Lời giải 

Chọn A 

Ta có 312 2 2 3
8

x x x−= ⇔ = ⇔ = − . 

Câu  3.  Mảnh bìa phẳng nào sau đây có thể xếp thành hình chóp cụt đều? 

 A.  B.  
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 C.  D.  
 

. 
Lời giải 

Hình chóp cụt đều là hình có các mặt bên là hình thang cân. 

 

Câu  4.  Tập xác định của hàm số ( )
2
31y x= −  là 

 A. ( )0;+∞ . B. { }\ 1 . C. [ )1;+∞ . D. ( )1;+∞ . 
 

Lời giải 
Điều kiện xác định: 1 0 1x x− > ⇔ > . 
Tập xác định ( )1;D = +∞ . 

Câu  5.  Với a  là số thực dương tùy ý, khi đó ( )5log 5a  bằng 

 A.  51 log a+ . B.  51 log a− . C.  a . D.  1 a+ . 
 

Lời giải 

Áp dụng công thức log log loga a axy x y= + . Ta có: ( )5 5 5 5log 5 log 5 log 1 loga a a= + = + . 

Câu  6.  Cho hình chóp .S ABC  có SA  vuông góc ( )ABC . Góc giữa SB  với ( )ABC  là góc giữa: 

 A. SB  và AC . B. SB  và AB . C. SB  và BC . D. SB  và SC  
Lời giải 

 
Ta có AB  là hình chiếu vuông góc của SB  xuống ( )ABC  nên góc giữa SB  với ( )ABC  là góc 

giữa SB  và AB . 
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Câu  7.  Cho hình chóp .S ABC  có đáy ABC  là tam giác vuông tại A , ( )SA ABC⊥  (hình vẽ). Góc phẳng 

nhị diện của góc nhị diện   , ,B SA C  là góc nào ? 

 
 A. SBA . B. SCA . C. CBA . D. CAB . 

 
Lời giải 
Chọn D 

Do ( )  ⊥
⊥ ⇒  ⊥

SA AC
SA ABC

SA AB
 

Suy ra góc phẳng nhị diện của góc nhị diện   , ,B SA C  là góc CAB . 

Câu  8.  Tập xác định của hàm số ( )2log 3y x= −  là 

 A. { }\ 3 . B. [ )3;+∞ . C.  . D. ( )3;+∞ . 

Lời giải 
Điều kiện: 3 0 3x x− > ⇔ > . 
Vậy tập xác định của hàm số là ( )3;D = +∞ . 

Câu  9.  Cho x  là một số thực dương và các số thực , .α β  Khi đó ( )x
βα  bằng 

 A. x −α β . B. xαβ . C. x +α β . D. x
βα . 

 
Lời giải 

Với x  là một số thực dương và các số thực ,α β  ta có: ( ) .x x=
βα αβ  

Câu  10.  Nghiệm của phương trình 2ln =x  là 

 A. ex 2= . B. ex += 2 . C. 2ex = . D. ex 2= . 

Lời giải 

Ta có 22ln exx =⇔=  
Câu  11.  Trong không gian cho hai đường thẳng a  và b  song song với nhau, nếu đường thẳng c  vuông góc 

với đường thẳng a  thì  
 A. Đường thẳng c  vuông góc với đường thẳng b . 
 B. Đường thẳng c  song song với đường thẳng b . 

A

B

C

S
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 C. Đường thẳng c  song song hoặc trùng với đường thẳng b . 
 D. Đường thẳng c  cắt đường thẳng b  tại một điểm. 

 
Lời giải 

Chọn A 
Do tính chất: Trong không gian cho hai đường thẳng song song với nhau, nếu đường thẳng nào 
vuông góc với đường thẳng này thì cũng vuông góc đường thẳng kia. 

Câu  12.  Cho hình chóp .S ABCD  có đáy ABCD  là hình chữ nhật, cạnh bên SA  vuông góc với mặt phẳng 
đáy. Gọi AE , AF  lần lượt là đường cao của tam giác SAB  và tam giác SAD . Khẳng định nào 
dưới đây là đúng? 

 A.  ( )SC AFB⊥ . B.  ( )SC AEF⊥ . C.  ( )SC AED⊥ . D.  ( )SC AEC⊥ . 

Lời giải 

 

Ta có 
{ }

( )
BC AB
BC SA BC SAB BC AE
SA AB A

 ⊥


⊥ ⇒ ⊥ ⇒ ⊥
 ∩ =

. 

Và 
( )

{ }
( )

cmtAE BC
AE SB AE SBC AE SC
SB BC B

⊥


⊥ ⇒ ⊥ ⇒ ⊥
 ∩ =

 ( )1 . 

Mặt khác 
{ }

( )
CD AD
CD SA CD SAD CD AF
SA AD A

 ⊥


⊥ ⇒ ⊥ ⇒ ⊥
 ∩ =

. 

Và 
( )

{ }
( )

cmtAF CD
AF SD AF SCD AF SC
SD CD D

⊥


⊥ ⇒ ⊥ ⇒ ⊥
 ∩ =

 ( )2 . 

Từ ( )1  và ( )2  suy ra ( )SC AEF⊥ . 
 

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi 
câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. 
 
Câu  1.  Cho khối chóp đều .S ABCD  có 4AC a= , hai mặt phẳng ( )SAB  và ( )SCD  vuông góc với nhau. 

Gọi , ,M O N  lần lượt là trung điểm của , ,AB AC CD , qua S  dựng đường thẳng //Sx AB . 
 a) Tứ giác ABCD  là một hình bình hành 

 b) Tan góc tạo bởi đường thẳng SB  và mặt phẳng ( )ABCD  bằng 2
2

. 

 c) Đường thẳng Sx  vuông góc với mặt phẳng ( )SMN  

 d) Đoạn thẳng SO  có độ dài bằng 2a  
 

C

A
D

B

S

E

F
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Lời giải 

 
Gọi , ,M O N  lần lượt là trung điểm của , ,AB AC CD  nên ,AB SM CD SN⊥ ⊥ . 
Qua S  dựng đường thẳng //Sx AB . 

Vì 
( )
( )

//

AB SAB

CD SCD
AB CD

⊂


⊂



 nên ( ) ( ) // //SAB SCD Sx AB CD∩ = . 

Ta có ( )  90
Sx SM

Sx SMN MSN
Sx SN

°⊥
⇒ ⊥ ⇒ = ⊥

. 

Hình chóp .S ABCD  đều ABCD⇒  là hình vuông, có 4AC a=  2 2
2

ACAB BC a⇒ = = =  

2 2MN a⇒ = 2
2

MNSO a⇒ = = . 

Mặt khác: 2OB a=  nên ( )( ) 2 2tan ;
2 2

SO aSB ABCD
OB a

= = = Đúng: Đường thẳng Sx  vuông góc 

với mặt phẳng ( )SMN Sai: Tứ giác ABCD  là một hình vuông do khối chóp này là khối chóp 

đềuĐúng: Đoạn thẳng SO  có độ dài bằng 2 2a Đúng: Tan góc tạo bởi đường thẳng SB  và mặt 

phẳng ( )ABCD  bằng 2
2

. 

Câu  2.  Cho phương trình ( ) ( )9 2 2 1 3 3 4 1 0x xm m− + + − =  (1)  

 a) Phương trình (1) có hai nghiệm thực 1 2,x x  thỏa mãn ( )( )1 22 2 12x x+ + = . Giá trị của m  thuộc 

khoảng ( )1;3  

 b) Với 1
4

m =  phương trình (1) có một nghiệm 

 c) Phương trình có nghiệm 2x =  khi 5
2

m =  

 d) Với 1
2

m = −  phương trình (1) không phải phương trình mũ cơ bản 

 
Lời giảiSai. 

Với 1
2

m = −  phương trình (1) trở thành 9 9 0 9 9x x− = ⇔ =  là phương trình mũ cơ bản Sai. 
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Phương trình có nghiệm 2x =  nên 

( ) ( )2 2 59 2 2 1 3 3 4 1 0 81 36 18 12 3 0 24 60
2

m m m m m m− + + − = ⇔ − − + − = ⇔ = ⇔ = Đúng. 

Với 1
4

m =  phương trình (1) trở thành 
3 0

9 3.3 0 1
3 3

x
x x

x
x

 =
− = ⇔ ⇔ =

=
 vậy phương trình có một 

nghiệmĐúng. 
Đặt 3xt = , 0t > . Phương trình đã cho trở thành: ( ) ( )2 2 2 1 3 4 1 0t m t m− + + − =  (1) 
Phương trình đã cho có hai nghiệm thực 1 2,x x  khi và chỉ khi phương trình (1) có hai nghiệm 
dương phân biệt 

( )
( )

2 14 8 4 00 1
10 2 2 1 0 12

0 43 4 1 0 1
4

mm m m
S m m

m
P m

m


 ≠ − + >′∆ > ≠  ⇔ > ⇔ + > ⇔ > − ⇔   

>   > − >   >

. 

Khi đó phương trình (1) có hai nghiệm là 4 1t m= −  và 3t = . 
Với 4 1t m= −  thì ( )1

1 33 4 1 log 4 1x m x m= − ⇔ = − . 

Với 3t =  thì 2
23 3 1x x= ⇔ = . 

Ta có ( )( )1 2 12 2 12 2x x x+ + = ⇔ = ( )3log 4 1 2m⇔ − =
5
2

m⇔ =  (thỏa điều kiện). 

Vậy 5
2

m =  là giá trị cần tìm nên m  thuộc khoảng ( )1;3 . 

 
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. 
 
Câu  1.  Cho hình chóp tứ giác đều .S ABCD  có đáy là hình vuông cạnh a , độ dài các cạnh bên bằng a . Gọi 

,M N  lượt là trung điểm của ,SA CD . Gọi α  là góc giữa đường thẳng MN  và BC . Tính cosα  ? 
(kết quả làm tròn đến hàng phần trăm) 

 
Lời giải 

 
Gọi { }AC BD O∩ =   

Ta có: ( ) ( ) / / ; ;BC ON MN BC MN ON MNO α⇒ = = =   



 
Trang 7/10 - Mã đề 02 

+ Xét tam giác BCD  có 
1 .
2 2

aON BC= =   

+ Xét tam giác SOA  vuông tại O  có 1 .
2 2

aOM SA= =   

+ Xét tam giác SAC  có MC  là đường trung tuyến: 
2 2 2 2 2 2 2

2 2 5
2 4 2 4 4

SC AC SA a a a aMC + +
= − = − =   

+ Xét tam giác MCD  có MN  là đường trung tuyến: 
2 2

2 2 2 2 2
2

5 3
3 34 4

2 4 2 4 4 2

a a
MC MD CD a a aMN MN

++
= − = − = ⇒ =   

+ Áp dụng định lý cosin trong tam giác MNO  có: 

 

2 2 2

2 2 2
3

34 4 4 .
2. . 232. .

2 2

a a a
ON MN OMcos

ON MN a a
α

+ −+ −
= = =   

Câu  2.  Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật, 2AB a= , AD a= , tam giác SAB đều và 
nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Góc α là góc nhị diện [ ], ,B CD S  có số đo bằng bao 
nhiêu độ (Chỉ ghi số không ghi kí hiệu độ) ?  

Lời giải 

 
 

 Gọi H là trung điểm của AB, ta có: 

( ) ( ); ( ) ( )
( )

( ); ( )
SAB ABCD SAB ABCD AB

SH ABCD
SH SAB SH ABCD

⊥ ∩ =
⇒ ⊥ ⊂ ⊥

. 

 Gọi K là trung điểm CD, ta có: HK CD⊥  
Mà   ( )SH ABCD SH CD⊥ ⇒ ⊥ ; ; , ( )HK SH H HK SH SHK∩ = ⊂  
Suy ra ( )SHK CD⊥ ⇒ SK CD⊥ . 
Khi đó: [ ] ( ) , , ;B CD S HK SK SKH= = . 

 Xét tam giác SHK vuông tại H có:  

03tan 3 60SH aSKH SKH
HK a

= = = ⇒ = . 

 
Câu  3.  Cho hình chóp .S ABC  có đáy là tam giác đều cạnh 2a , SA  vuông góc với đáy và SA a= .  

Góc giữa SA  và mặt phẳng ( )SBC  bằng (đơn vị độ) 
Lời giải 
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Gọi M  là trung điểm BC , suy ra: ( ) ( ) ( )BC SAM SAM SBC⊥ ⇒ ⊥  theo giao tuyến SM .  

Vẽ ( )AH SM AH SBC⊥ ⇒ ⊥  nên   ( , ( )SA SBC ASH ASM= =  

Ta có:  

03 tan 3 60AMAM a ASM ASM
SA

= ⇒ = = ⇒ =   

 
Câu  4.  Một người gửi 100 triệu đồng vào một ngân hàng với lãi suất 6% / năm. Biết rằng nếu không rút 

tiền ra khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi năm số tiền lãi sẽ được nhập vào gốc để tính lãi cho năm tiếp 
theo. Hỏi ít nhất bao nhiêu năm người đó nhận được số tiền nhiều hơn 300 triệu bao gồm cả gốc lẫn 
lãi? (Giả định trong suốt thời gian gửi, lãi suất không đổi và người đó không rút tiền ra). 

 
Lời giải 

Áp dụng công thức lãi kép thì sau n  năm, số tiền người gửi nhận được là 810 .1,06nA = . 
Để nhận được số tiền hơn 300 triệu thì 

8 8 8
1,063.10 10 .1,06 3.10 1,06 3 log 3 18,85n nA n> ⇔ > ⇔ > ⇔ > ≈ (năm). 

Vậy ít nhất sau 18 năm thì người đó nhận được số tiền nhiều hơn 300 triệu. 
 

PHẦN IV. Câu hỏi tự luận. Thí sinh trình bày lời giải vào giấy làm bài. 
 
Câu  1.  Một người gửi ngân hàng 100  triệu đồng với kỳ hạn 3 tháng, lãi suất 2%  một quý theo hình thức 

lãi kép. Sau đúng 6 tháng, người đó gửi thêm 100  triệu đồng với kỳ hạn và lãi suất như trước đó. 
Tổng số tiền người đó nhận được sau 1 năm kể từ khi bắt đầu gửi tiền là bao nhiêu? 

Lời giải 

Số tiền người đó nhận được sau 6  tháng đầu là ( )2100. 1 2%+  . 

Số tiền người đó nhận được sau 6  tháng tiếp theo là ( ) ( )2 2100. 1 2% 100 . 1 2% 212,28 + + + ≈   

(triệu đồng). 
Vậy số tiền nhận được sau 1 năm là 212.280.000 đồng 
 

Câu  2.  Cho lăng trụ đều . ' ' 'ABC A B C  có cạnh đáy bằng a , cạnh bên bằng 3a . Gọi E là trung điểm 
cạnh 'CC . Tính sin của góc giữa hai mặt phẳng ( )'ACB và ( )'BEA . 

Lời giải 
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Gọi ( ) ( )' ', ' ' 'O A B AB I BE B C OI ACB BEA= ∩ = ∩ ⇒ = ∩ .  

Gọi α  là góc giữa hai mặt phẳng ( )'ACB và ( )'BEA   

Ta có 
( )( )

( )
, '

sin
,

d A BEA
d A OI

α =   

Gọi 'D AC EA C= ∩ ⇒ là trung điểm cạnh 1
2

AD BC AD⇒ = ⇒ tam giác ABD vuông tại 

B ( )' 'BD ABB A⇒ ⊥  ( ) ( ) ( )' ' ' 1BDA ABB A⇒ ⊥  
Kẻ 'AK BA⊥ tại K ( )2  
Từ ( )1 và ( ) ( )2 'AK BDA⇒ ⊥   

( ) ( )
2 2

'. 3, ( ') , ( ')
2'

AA AB ad A BDA d A BEA AK
AA AB

⇒ = = = =
+

 

Tam giác 'ACB có 2 2' ' 3 2 ,AB CB a a a AC a= = + = =   



2 2 2 2

'
15 ' ' 7, cos '

4 2. '. ' 8ACB
a AB CB ACS AB C

AB CB∆
+ −

⇒ = = =  

Mặt khác ta có '

'

' ' 1 2 1. .
' ' 2 3 3

OIB

ACB

S OB IB
S AB CB
∆

∆

= = =  ( vì I là trọng tâm tam giác 'BCC ) 

2

'
15

12OIB
aS∆⇒ =  

Ta có 1 2 4' ' , ' '
2 3 3

aOB AB a IB CB= = = = .  

Trong tam giác 'OIB có 

2
2 2 2 4 2' ' 2 '. '.cos '

9 3
a aOI OB IB OB IB OB I OI= + − = ⇒ =   

Ta có ( ) ( ) '2. 15, ',
4

OIBS ad A OI d B OI
OI
∆= = = .  

Vậy 
( )( )

( )
, ' 3 15 2 5sin :

, 2 4 5
d A BEA a a

d A OI
α = = = .  

 
 
 
 
 
 

Câu  3.  Dân số thế giới được ước tính theo công thức . niS A e= , trong đó A  là dân số của năm lấy làm mốc, 
S  là dân số sau n  năm, i  là tỉ lệ tăng dân số hằng năm. Dân số Việt Nam năm 2019 là 95,5 triệu 
người, tỉ lệ tăng dân số hằng năm từ 2009 đến nay là 1,14% . Hỏi dân số Việt Nam năm 2009 gần 
với số nào nhất trong các số sau? 

Lời giải 
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Áp dụng công thức . niS A e=  trong đó: 95,5S = triệu người, 10n = năm, 1,14%i =  

Ta có số dân Việt Nam năm 2009 là: 10.1,14%

95,5 85,2ni

SA
e e

= = ≈ (triệu người). 

 
Câu  4.   Có bao nhiêu giá trị nguyên thuộc khoảng ( )0;5  của tham số m  để phương trình 

14 .2 2 1 0x xm m+− + − =  có hai nghiệm phân biệt trong đó có đúng một nghiệm dương?  
Lời giải 

Đặt 2xt =  với 0t >  

Khi đó phương trình trở thành 2 1
2 2 1 0

2 1
t

t mt m
t m
=

− + − = ⇔  = −
 

Với 1t =  2 1 0x x⇒ = ⇔ =  
Với 2 1 2 2 1xt m m= − ⇒ = −  
ycbt 2 2 1 1 1x m m⇔ = − > ⇔ >  
kết hợp với điều kiện suy ra { }1 5 2;3;4mm m∈< < → ∈  

 
-------- HẾT-------- 
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PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí 

sinh chỉ chọn một phương án. 

 

Câu  1.  Mệnh đề nào sau đây là đúng? 

 A. Hai mặt phẳng phân biệt cùng vuông góc với một mặt phẳng thì vuông góc với nhau. 

 B. Hai mặt phẳng vuông góc với nhau thì mọi đường thẳng nằm trong mặt phẳng này sẽ vuông góc 

 với mặt phẳng kia. 

 C. Hai mặt phẳng phân biệt cùng vuông góc với một mặt phẳng thì song song với nhau. 

 D. Hai mặt phẳng vuông góc với nhau thì mọi đường thẳng nằm trong mặt phẳng này và vuông góc 

 với giao tuyến của hai mặt phẳng sẽ vuông góc với mặt phẳng kia. 

Câu  2.  Cho a  là số thực dương; ,m n  là những số thực tùy ý. Khẳng định nào sau đây đúng? 

 A. m n m na a a ++ = . B. ( ) ( )n mm na a= . C. 
m

n m
n

a a
a

−= . D. .m n m na a a −= . 

Câu  3.  Tập xác định của hàm số ( ) 31y x= −  là 

 A. { }\ 1 . B. ( )1;+∞ . C. ( )1;− +∞ . D.  . 

Câu  4.  Cho hình chóp tam giác đều .S ABC  có đường cao SO , gọi M  là trung điểm BC . Góc giữa hai mặt 

phẳng ( )SBC  và ( )ABC  là góc nào sau đây? 

 A. SAM . B. SOM . C. SAO . D. SMA . 

Câu  5.  Trong không gian, góc giữa hai đường thẳng a  và b  là góc giữa hai đường thẳng a′  và b′  thỏa mãn  

 A. Cùng đi qua một điểm và lần lượt song song với a  và b . 

 B. Lần lượt song song với a  và b . 

 C. Cùng đi qua một điểm và lần lượt song song hoặc trùng với a  và b . 

 D. Lần lượt song song hoặc trùng với a  và b . 

Câu  6.  Cho hình chóp .S ABC  có ( )SA ABC⊥ . Góc giữa đường thẳng SB và mặt phẳng ( )ABC  là góc 

nào? 
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 A. SAC . B. BCA . C. SCA . D. SBA . 

Câu  7.  Tập xác định của hàm số 5xy =  là 

 A.  . B. [ )0;+∞ . C. { }\ 0 . D. ( )0;+∞ . 

Câu  8.  Giá trị của ( )2log 4 2  bằng 

 A. 
3
2

. B. 
5
2

. C. 3 . D. 4 . 

Câu  9.  Cho   hai đường thẳng ,a b  và mặt phẳng ( ).P  Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào sai? 

 A. Nếu  // ( )a P  và b a⊥  thì ( ).b P⊥   

 B. Nếu ( )a P⊥  và b a⊥  thì ( ) // b P  hoặc ( ).b P⊂  

 C. Nếu  // ( )a P  và ( )b P⊥  thì .a b⊥   

 D. Nếu ( )a P⊂  và ( )b P⊥  thì .a b⊥  

Câu  10.  Nghiệm của phương trình 23 27x+ =  là 

 A. 1x = . B. 1x = − . C. 2x = − . D. 2x = . 

Câu  11.  Nghiệm của phương trình ( )2log 3 1x− = là 

 A. 1x = − . B. 2x = . C. 2x = − . D. 1x = . 

Câu  12.  Cho hình chóp .S ABCD  có đáy là hình chữ nhật và DAB A< , cạnh bên SA  vuông góc với đáy. Gọi 

H , K  lần lượt là hình chiếu vuông góc của A  lên SD , SC . Khẳng định nào sau đây là đúng? 

 A.  BC  vuông góc với ( )SAC . B.  AH  vuông góc với ( )SCD . 

 C.  AK  vuông góc với ( )SCD . D.  BD  vuông góc với ( )SAC . 

 

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, 

thí sinh chọn đúng hoặc sai. 

 

Câu  1.  Cho phương trình 4 2.2 0x x m− − =  (1) 
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 a) Phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt khi 1 0m− < <  

 b) Phương trình (1) có nghiệm 1x >  khi 0m >  

 c) Đặt 2 ( 0)xt t= > phương trình (1) trở thành phương trình: 2 2 0t t m− − =  (2) 

 d) Khi 15m =  phương trình (1) có nghiệm 5x =  

Câu  2.  Cho hình chóp .S ABC  có SA  vuông góc với mặt phẳng ( )ABC , 2SA a= , tam giác ABC  vuông 

cân tại B  và 2AB a= . (minh họa như hình vẽ bên). 

 

 a) SB vuông góc với mặt phẳng ( )ABC . 

 b) Góc giữa đường thẳng SC  và mặt phẳng ( )ABC  bằng 45° . 

 c) Góc giữa BC  và mặt phẳng ( )SAB  bằng 60° . 

 d) Gọi góc giữa AB  và ( )SBC  là α . Khi đó tanα  là nghiệm dương của phương trình 

 3 2 2 2 0a a a+ − − = . 

 

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. 

 

Câu  1.  Cho hình chóp .S ABCD  có đáy ABCD  là hình thang vuông tại A  và B , cạnh bên SA  vuông góc 

với mặt đáy và 2SA a= , 2 2 2AD AB BC a= = = . Tính côsin của góc giữa 2  mặt phẳng ( )SAD  

và ( )SCD . 

Câu  2.  Cho tứ diện 𝑂𝑂.𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 có 𝑂𝑂𝑂𝑂, 𝑂𝑂𝑂𝑂, 𝑂𝑂𝑂𝑂 đôi một vuông góc và 𝑂𝑂𝑂𝑂 = 3, 𝑂𝑂𝑂𝑂 = 4, 𝑂𝑂𝑂𝑂 = 5. Gọi M  là 

trung điểm 𝐵𝐵𝐵𝐵. Tính côsin góc giữa hai đường thẳng 𝑂𝑂𝑂𝑂 và 𝐴𝐴𝐴𝐴. (Lấy 1 chữ số thập phân) 

Câu  3.  Một người gửi tiết kiệm 100 triệu đồng vào ngân hàng theo thể thức lãi kép kì hạn 6 tháng với lãi 

suất 8% một năm. Giả sử lãi suất không thay đổi. Hỏi sau bao nhiêu tháng người đó nhận được ít 

nhất 120 triệu đồng? 

Câu  4.  Cho hình chóp .S ABCD  có đáy là hình vuông tâm O  và tất cả các cạnh bằng a . Gọi M  là trung 

điểm của SD . Tang của góc giữa đường thẳng BM  và mặt phẳng ( )ABCD  bằng bao nhiêu (kq làm 

tròn 2 chữ số sau dấu phảy) 

 

A C

B

S
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PHẦN IV. Câu hỏi tự luận. Thí sinh trình bày lời giải vào giấy làm bài. 

 

Câu  1.  Cho hình chóp đều .S ABCD  có tất cả các cạnh bằng .a  Gọi M  là trung điểm .SC  Tính góc giữa 

hai mặt phẳng ( )MBD  và ( ).ABCD  

Câu  2.  Gia đình bác An gửi tiết kiệm 500  triệu đồng vào ngân hàng với lãi suất 6,5%  /năm. Biết rằng tiền 

lãi của kì trước được cộng vào gốc tính lãi kì sau. 

a) Hỏi sau ba năm, gia đình bác nhận được số tiền cả vốn lẫn lãi là bao nhiêu? Nếu tính theo thể 

 thức lãi kép liên tục thì số tiền cả vốn lẫn lãi của gia đình bác An thu được là bao nhiêu ? 

b) Vẫn với 500 triệu đồng, gia đình bác An gửi tiết kiệm với lãi kép 6,5%  /năm theo kì hạn 6  

 tháng. Hỏi để nhận được cả gốc và lãi là 1  tỉ đồng thì gia đình bác An cần gửi bao nhiêu năm? 

Câu  3.  Sự tăng trưởng của loại vi khuẩn tuân theo công thức = .r tS Ae , trong đó A  là số lượng vi khuẩn ban 

đầu, r  là tỉ lệ tăng trưởng ( > 0r ), t  là thời gian tăng trưởng. Biết số vi khuẩn ban đầu là 100 con 

và sau 5 giờ có 300 con. Hỏi thời gian để số vi khuẩn tăng gấp đôi số vi khuẩn ban đầu là bao nhiêu? 

 

Câu  4.    Tìm m  để phương trình ( ) 21 2 22024 1m x x m+ − + − =  có hai nghiệm trái dấu. 

 

-------- HẾT-------- 
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PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí 
sinh chỉ chọn một phương án. 
 
Câu  1.  Mệnh đề nào sau đây là đúng? 
 A. Hai mặt phẳng phân biệt cùng vuông góc với một mặt phẳng thì vuông góc với nhau. 
 B. Hai mặt phẳng vuông góc với nhau thì mọi đường thẳng nằm trong mặt phẳng này sẽ vuông góc 
với mặt phẳng kia. 
 C. Hai mặt phẳng phân biệt cùng vuông góc với một mặt phẳng thì song song với nhau. 
 D. Hai mặt phẳng vuông góc với nhau thì mọi đường thẳng nằm trong mặt phẳng này và vuông góc 
với giao tuyến của hai mặt phẳng sẽ vuông góc với mặt phẳng kia. 

Lời giải 

Mệnh đề A sai vì có thể xảy ra trường hợp hai mặt phẳng vuông góc với nhau nhưng đường thẳng 
thuộc mặt phẳng này song song với mặt phẳng kia. 
Mệnh đề B sai vì xảy ra trường hợp hai mặt phẳng song song. 
Mệnh đề C sai vì xảy ra trường hợp hai mặt phẳng vuông góc. 

Câu  2.  Cho a  là số thực dương; ,m n  là những số thực tùy ý. Khẳng định nào sau đây đúng? 

 A. m n m na a a ++ = . B. ( ) ( )n mm na a= . C. 
m

n m
n

a a
a

−= . D. .m n m na a a −= . 

 
Lời giải 

Chọn B 

Câu  3.  Tập xác định của hàm số ( ) 31y x= −  là 

 A. { }\ 1 . B. ( )1;+∞ . C. ( )1;− +∞ . D.  . 
 

Lời giải 

Điều kiện: 1 0 1x x− > ⇔ > . Vậy tập xác định của hàm số ( ) 31y x= −  là ( )1;+∞ . 

Câu  4.  Cho hình chóp tam giác đều .S ABC  có đường cao SO , gọi M  là trung điểm BC . Góc giữa hai 
mặt phẳng ( )SBC  và ( )ABC  là góc nào sau đây? 

 A. SAM . B. SOM . C. SAO . D. SMA . 
Lời giải 
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( ) ( )

( )
( )

,
,

SBC ABC BC
AM BC AM ABC
SM BC SM SBC

 ∩ =
⇒ ⊥ ⊂
 ⊥ ⊂

( ) ( )( )

,SBC ABC SMA⇒ = . 

Câu  5.  Trong không gian, góc giữa hai đường thẳng a  và b  là góc giữa hai đường thẳng a′  và b′  thỏa 
mãn  

 A. Cùng đi qua một điểm và lần lượt song song với a  và b . 
 B. Lần lượt song song với a  và b . 
 C. Cùng đi qua một điểm và lần lượt song song hoặc trùng với a  và b . 
 D. Lần lượt song song hoặc trùng với a  và b . 

 
Lời giải 

Chọn C 
Do định nghĩa: Trong không gian, góc giữa hai đường thẳng a  và b  là góc giữa hai đường thẳng 
a′  và b′  cùng đi qua một điểm và lần lượt song song hoặc trùng với a  và b . 

Câu  6.  Cho hình chóp .S ABC  có ( )SA ABC⊥ . Góc giữa đường thẳng SB và mặt phẳng ( )ABC  là góc 
nào? 

 
 A. SAC . B. BCA . C. SCA . D. SBA . 

 
Lời giải 

Ta có ( )SA ABC⊥  nên AB  là hình chiếu vuông góc của SB  xuống mặt phẳng ( )ABC . Do đó góc 

giữa đường thẳng SB và mặt phẳng ( )ABC  là ( )( ) ( ) , ,SB ABC SB AB SBA= = . 

Câu  7.  Tập xác định của hàm số 5xy =  là 
 A.  . B. [ )0;+∞ . C. { }\ 0 . D. ( )0;+∞ . 

Lời giải 
Hàm số mũ 5xy =  xác định với mọi x ∈  nên tập xác định là D =  . 



 
Trang 3/10 - Mã đề 03 

Câu  8.  Giá trị của ( )2log 4 2  bằng 

 A. 
3
2

. B. 
5
2

. C. 3 . D. 4 . 

Lời giải 
Chọn B 

Câu  9.  Cho   hai đường thẳng ,a b  và mặt phẳng ( ).P  Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào sai? 

 A. Nếu  // ( )a P  và b a⊥  thì ( ).b P⊥  B. Nếu ( )a P⊥  và b a⊥  thì ( ) // b P  hoặc 

( ).b P⊂  

 C. Nếu  // ( )a P  và ( )b P⊥  thì .a b⊥  D. Nếu ( )a P⊂  và ( )b P⊥  thì .a b⊥  

 
Lời giải 

Chọn A 
Nếu  // ( )a P  và b a⊥  thì ( ).b P⊥  Mệnh đề sai vì đường thẳng b có thể nằm trong mặt phẳng 

( ).P  

Câu  10.  Nghiệm của phương trình 23 27x+ =  là 
 A. 1x = . B. 1x = − . C. 2x = − . D. 2x = . 

 
Lời giải 

Ta có: 23 27x+ =  2 33 3x+⇔ =  2 3x⇔ + =  1x⇔ = . 

Câu  11.  Nghiệm của phương trình ( )2log 3 1x− = là 
 A. 1x = − . B. 2x = . C. 2x = − . D. 1x = . 

Lời giải 
Ta có ( )2log 3 1 3 2 1x x x− = ⇔ − = ⇔ =  

Câu  12.  Cho hình chóp .S ABCD  có đáy là hình chữ nhật và DAB A< , cạnh bên SA  vuông góc với đáy. 
Gọi H , K  lần lượt là hình chiếu vuông góc của A  lên SD , SC . Khẳng định nào sau đây là 
đúng? 

 A.  BC  vuông góc với ( )SAC . B.  AH  vuông góc với ( )SCD . 
 C.  AK  vuông góc với ( )SCD . D.  BD  vuông góc với ( )SAC . 

Lời giải 

 
Từ SA  vuông góc với đáy ta suy ra CD SA⊥ . 
Từ CD AD⊥  và CD SA⊥  suy ra ( )CD SAD⊥  CD AH⇒ ⊥ . 

C

A D

B

S

H
K
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Từ CD AH⊥  và AH SD⊥  suy ra ( )AH SCD⊥ . 
 

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi 
câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. 
 
Câu  1.  Cho phương trình 4 2.2 0x x m− − =  (1) 
 a) Phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt khi 1 0m− < <  
 b) Phương trình (1) có nghiệm 1x >  khi 0m >  
 c) Đặt 2 ( 0)xt t= > phương trình (1) trở thành phương trình: 2 2 0t t m− − =  (2) 
 d) Khi 15m =  phương trình (1) có nghiệm 5x =  

 
Lời giải 

Ý a) Đúng. 
Khi đặt 2 ( 0)xt t= >  thì 24x t=  nên phương trình (1) trở thành 2 2 0t t m− − =  (2) 
Ý b) Sai. 

Khi 15m = . Đặt 2 ( 0)xt t= >  phương trình trở thành 2 3( )
2 15 0 5

5( )
t l

t t t
t tm

= −
− − = ⇔ ⇔ = =

 

Với 5t =  ta có 22 5 log 5x x= ⇔ = .  
Ý c) Đúng.  
Phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt thì phương trình (2) có hai nghiệm dương phân biệt 

' 0 1 0
1

0 2 0 1 0
0

0 0

m
m

S m
m

P m

∆ > + > 
> − > ⇔ > ⇔ ⇔ − < <   < > − > 

 

Ý d) Đúng  
Để phương trình (1) có nghiệm lớn hơn 1 thì phương trình (2) có nghiệm lớn hơn 2  
(vì 1 2 2 2xx t> ⇒ > ⇒ > ) 
Ta cần tìm m  sao cho phương trình 2 2 0t t m− − =  có nghiệm 2t >  

Tức là đường thẳng y m= cắt đồ thị 2( ) 2f t t t= −  tại điểm có hoành độ lớn hơn 2 
Bảng biến thiên ( )f t  

 
Từ bảng biến thiên có 0m >  

Câu  2.  Cho hình chóp .S ABC  có SA  vuông góc với mặt phẳng ( )ABC , 2SA a= , tam giác ABC  vuông 

cân tại B  và 2AB a= . (minh họa như hình vẽ bên). 
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 a) SB vuông góc với mặt phẳng ( )ABC . 

 b) Góc giữa đường thẳng SC  và mặt phẳng ( )ABC  bằng 45° . 

 c) Góc giữa BC  và mặt phẳng ( )SAB  bằng 60° . 

 d) Gọi góc giữa AB  và ( )SBC  là α . Khi đó tanα  là nghiệm dương của phương trình 
3 2 2 2 0a a a+ − − = . 

 
Lời giải 

Chọn _hi tiết.SB vuông góc với mặt phẳng ( )ABC  

Mệnh đề A Sai vì SA vuông góc với mp ( )ABC  (Qua một điểm có duy nhất một đường thẳng 

vuông góc với mặt đã cho)Góc giữa BC  và mặt phẳng ( )SAB bằng 60°  

Ta có ( )
BC SA

BC SAB
BC AB

⊥
⇒ ⊥ ⊥

 nên góc giữa BC và mặt phẳng ( )SAB  bằng 90°  

Mệnh đề B Sai.Góc giữa đường thẳng SC  và mặt phẳng ( )ABC  bằng 45°  

Ta có. 
( ) { }
( )

SC ABC C

SA ABC

 ∩ =


⊥

( )  , ( ) ( , )SC ABC SC AC SCA⇒ = = . 

Mà. 2 2 2 22 2 2AC AB BC a a a SA= + = + = = . 

Vì SAC∆  vuông cân tại A  nên ta có  45SCA = ° . Mệnh đề C đúng.Gọi góc giữa AB  và ( )SBC  là 

α . Khi đó tanα  là nghiệm dương của phương trình 3 2 2 2 0a a a+ − − = . 
Gọi H  là hình chiếu của A  lên SB . 

 

Ta có ( )
BC SA

BC SAB AH BC
BC AB

⊥
⇒ ⊥ ⇒ ⊥ ⊥

 

A C

B

S
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Ta lại có ( )
AH SB

AH SBC
AH BC

⊥
⇒ ⊥ ⊥

 

Do đó hình chiếu của AB  lên ( )SBC  là HB  nên góc giữa AB  và ( )SBC  là  ABH ABSα == . 

Ta có tan 2ASABS
AB

= =  

Mà 2 là nghiệm dương của phương trình 3 2 2 2 0a a a+ − − =  
Vậy mệnh đề D đúng. 
 

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. 
 

Câu  1.  Cho hình chóp .S ABCD  có đáy ABCD  là hình thang vuông tại A  và B , cạnh bên SA  vuông góc 
với mặt đáy và 2SA a= , 2 2 2AD AB BC a= = = . Tính côsin của góc giữa 2  mặt phẳng ( )SAD  

và ( )SCD . 

0,5> 
Lời giải 

 
Gọi M là trung điểm AD  thì ABCM  là hình vuông nên CM AD⊥  suy ra ( )CM SAD⊥ . 

Kẻ ( )MH SD H SD⊥ ∈  thì ( )SD CMH⊥ . 

Ta có 
( ) ( )

( )
SAD SCD SD

SD CMH

∩ =


⊥
 nên góc giữa ( )SAD  và ( )SCD  là góc MHC . 

Trong SAD∆  thì  

2 3tan sin
2 3

SASDA SDA
AD

= = ⇒ =  

Trong MHD∆  vuông tại H  thì 

3sin .
3

MH aSDA MH
MD

= ⇒ =  

Trong MHC∆  vuông tại M  thì 
2

2 2 2 3 2 3
3 3

a aHC MC MH a
 

= + = + =  
 

 

Khi đó: 

3
13cos 0,5
22 3

3

a
MHMHC
HC a

= = = = . 

 
 

Câu  2.  Cho tứ diện .O ABC  có OA , OB , OC  đôi một vuông góc và 3OA = , 4OB = , 5OC = . Gọi M  là 
trung điểm BC . Tính côsin góc giữa hai đường thẳng OM  và AC . (Lấy 1 chữ số thập phân) 
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Lời giải 

 
Gọi N  là trung điểm AB , ta có //MN AC . 

 ( ) ( ) , ,AC OM MN OM OMN= = . 

 2 2 2 23 4 5AB OA OB= + = + =  ; 2 2 2 23 5 34AC OA OC= + = + =   

 2 2 2 24 5 41BC OB OC= + = + = . 

 1 41
2 2

OM BC= =  ; 1 5
2 2

ON AB= =  (Đường trung tuyến ứng với cạnh huyền trong tam giác 

vuông). 

 1 34
2 2

MN AC= =  (Đường trung bình tam giác ABC  ) 

 

2 2 2
41 34 25

25 13944 4 4cos 0,7
2 . 139441 342. .

2 2

OM MN ONOMN
OM MN

+ −+ −
= = = ≈ . 

Câu  3.  Một người gửi tiết kiệm 100 triệu đồng vào ngân hàng theo thể thức lãi kép kì hạn 6 tháng với lãi 
suất 8% một năm. Giả sử lãi suất không thay đổi. Hỏi sau bao nhiêu tháng người đó nhận được ít 
nhất 120 triệu đồng? 

30> 
Lời giải: 
Lãi suất năm là 8% nên lãi suất kì hạn 6 tháng sẽ là 4% 0,04r = = . Thay 100; 0,04; 120P r A= = =  

vào công thức ( )1 tA P r= + , ta được: ( ) 1,04120 100 1 0,04 1,2 1,04 log 1,2 4,65t t t= + ⇒ = ⇒ = ≈ . 

Vậy sau 5 kì gửi tiết kiệm kì hạn 6 tháng, tức sau 30 tháng, người đó sẽ nhận được ít nhất 120 triệu 
đồng. 
 

Câu  4.  Cho hình chóp .S ABCD  có đáy là hình vuông tâm O  và tất cả các cạnh bằng a . Gọi M  là trung 
điểm của SD . Tang của góc giữa đường thẳng BM  và mặt phẳng ( )ABCD  bằng bao nhiêu (kq 
làm tròn 2 chữ số sau dấu phảy) 

 
Lời giải 
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Trả lời: 0,33   

Ta có: tam giác SAC  và SBD  cân tại S , suy ra SO AC⊥  và SO BD⊥ . Vậy ( )SO ABCD⊥ . 

Theo đề bài, ta có: 2AC BD a= =  và SA SC a= = , suy ra tam giác ASC  vuông cân tại S . 

Vậy 1 2
2 2

SO AC a= = . 

Suy ra hình chiếu vuông góc của đoạn thẳng SD  lên mặt phẳng ( )ABCD  là đoạn thẳng OD . Vậy 

hình chiếu vuông góc của điểm M  lên mặt phẳng ( )ABCD  là trung điểm I  của đoạn thẳng OD . 

Vậy góc giữa đường thẳng BM  và mặt phẳng ( )ABCD  là góc MBI . 

Xét tam giác MBI  vuông tại I  có 3 3 2
4 4

BI BD a= =  ; 1 2
2 4

aMI SO= = . 

Vậy: 

1tan
3

MIMBI
BI

= = . 

 
PHẦN IV. Câu hỏi tự luận. Thí sinh trình bày lời giải vào giấy làm bài. 
 
Câu  1.  Cho hình chóp đều .S ABCD  có tất cả các cạnh bằng .a  Gọi M  là trung điểm .SC  Tính góc giữa 

hai mặt phẳng ( )MBD  và ( ).ABCD  
Lời giải 

 
Gọi M ′  là trung điểm .OC MM SO′⇒   Suy ra ( ).MM ABCD′ ⊥  
Ta có ;  BD AC BD SO⊥ ⊥  (Vì ( )SO ABCD⊥  suy ra ( )BD SAC⊥ . 
Mà ( ) .OM SAC BD OM⊂ ⇒ ⊥   
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Ta có 
( ) ( )

( )
( )

,    .

,    

MBD ABCD BD

OM BD OM MBD

OM BD OM ABCD

∩ =


⊥ ⊂
 ′ ′⊥ ⊂

  

Do đó góc giữa ( )MBD  và ( )ABCD  là góc MOM ′ . 

Vì OM  là đường trung bình của tam giác SAC  nên 
2 2

SA aOM = =   

2 .
2 4 4

OC AC aOM ′ = = =  

Tam giác vuông ,MM O′  có 

2cos .
2

OMMOM
OM

′
′= =  

Suy ra góc giữa hai mặt phẳng ( )MBD  và ( )ABCD bằng 45° . 
 

Câu  2.  Gia đình bác An gửi tiết kiệm 500  triệu đồng vào ngân hàng với lãi suất 6,5%  /năm. Biết rằng 
tiền lãi của kì trước được cộng vào gốc tính lãi kì sau. 
a) Hỏi sau ba năm, gia đình bác nhận được số tiền cả vốn lẫn lãi là bao nhiêu? Nếu tính theo thể 

thức lãi kép liên tục thì số tiền cả vốn lẫn lãi của gia đình bác An thu được là bao nhiêu ? 
b) Vẫn với 500 triệu đồng, gia đình bác An gửi tiết kiệm với lãi kép 6,5%  /năm theo kì hạn 6  

tháng. Hỏi để nhận được cả gốc và lãi là 1  tỉ đồng thì gia đình bác An cần gửi bao nhiêu năm? 
Lời giải 

a) Ta có: 
 = 500oA  triệu đồng là số tiền gốc ban đầu. 
 = =6,5% 0,065r  /năm là lãi suất một kỳ. 
 = 3n  là số kỳ hạn gửi. 
 nA  là số tiền cả vốn và lãi nhận được sau n  kỳ gửi. 

 Sau ba năm, gia đình bác An nhận được số tiền cả gốc và lãi là: 

 ( )= +1
n

n oA A r  ( )= + ≈
3

500. 1 0,065 603,975  triệu đồng. 

 Với thể thức lãi kép liên tục thì số tiền gia đình bác An thu được sau ba năm là: 
= = ≈3.0 ,065500. 607,655tr

n oA A e e  triệu đồng. 

b) Ta có: 
 = 500oA  triệu đồng là số tiền gốc ban đầu. 
 = =6,5% 0,065r  /năm là lãi suất một kỳ. 
 n  là số năm cần gửi. 
 = 1nA  tỉ đồng là số tiền cả vốn và lãi nhận được sau n  năm gửi. 
Do kì hạn là 6  tháng, tức là mỗi năm là 2  kì tính lãi nên: 

Số kì gửi là = 2N n , lãi suất mỗi kì gửi là 
2
r

. 

Khi đó:  
= + 

 

2

1
2

n

n o
rA A   

⇔ = + ⇔ = 
 

2
20,65%1000 500. 1 1,0325 2

2

n
n . 

 ⇔ = ≈1,0325log 2
10,83

2
n . 

Vậy, gia đình bác An cần gửi ít nhất 11  năm để nhận được số tiền như dư định. 
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 Chú ý: Công thức lãi kép theo kì hạn chính là công thức lãi kép do chia nhỏ kì hạn gửi. Ta có thể hiểu là 
lãi suất mỗi năm là r , nếu chia mỗi năm thành m  kì hạn thì số tiền gốc và lãi thu được sau n  năm là: 

 
= + 

 

.

1
m n

n o
rA A
m

 với tổng số kì gửi là =N mn , lãi suất mỗi kì gửi là 
r
m

. 

 
Câu  3.  Sự tăng trưởng của loại vi khuẩn tuân theo công thức = .r tS Ae , trong đó A  là số lượng vi khuẩn 

ban đầu, r  là tỉ lệ tăng trưởng ( > 0r ), t  là thời gian tăng trưởng. Biết số vi khuẩn ban đầu là 100 
con và sau 5 giờ có 300 con. Hỏi thời gian để số vi khuẩn tăng gấp đôi số vi khuẩn ban đầu là bao 
nhiêu? 

Lời giải 

Vì sau 5h có 300 con vi khuẩn, nên suy ra 5 ln 3300 100.e
5

r r= ⇔ = .  

Để vi khuẩn tăng gấp đôi thì ta có phương trình:  
1 1 1ln3. ln3. .
5 5 5200 100.e e 2 3 2

t t t
= ⇔ = ⇔ = 35log 2 3,15t t⇔ = ⇔ ≈  

Vậy thời gian để số vi khuẩn tăng gấp đôi số vi khuẩn ban đầu là 3 giờ 9 phút. 
 

Câu  4.    Tìm m  để phương trình ( ) 21 2 22024 1m x x m+ − + − =  có hai nghiệm trái dấu. 
Lời giải 

( ) ( )
21 2 2 22020 1 1 2 2 0m x x m m x x m+ − + − = ⇔ + − + − = . 

Phương trình đã cho có hai nghiêm trái dấu khi và chỉ khi ( )( )1 2 0 1 2m m m+ − < ⇔ − < < . 

 
-------- HẾT-------- 
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PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí 

sinh chỉ chọn một phương án. 

Câu  1.  Tập xác định của hàm số ( ) ( )2log 3 1y x x π= − + −  

 A. ( ) { };3 \ 1−∞ . B. ( );1−∞ . C. ( )1;3 . D. ( )3;+∞ . 

Câu  2.  Trong không gian, cho các mệnh đề sau, mệnh đề nào là mệnh đề đúng? 

 A. Hai đường thẳng cùng song song với đường thẳng thứ ba thì song song với nhau 

 B. Hai đường thẳng cùng vuông góc với đường thẳng thứ ba thì vuông góc với nhau. 

 C. Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng vuông góc thì vuông góc với đường 

 thẳng còn lại. 

 D. Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì vuông góc với đường  

 thẳng còn lại. 

Câu  3.  Cho hình chóp .S ABCD  có đáy ABCD  là hình vuông cạnh a , cạnh bên SA  vuông góc với mặt 

đáy và 3SA a . Tìm số đo của góc giữa đường thẳng SD  và mặt phẳng  ABCD . 

 

 A. o30 . B. o45 . C. o90 . D. o60 . 

Câu  4.  Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sau đây là đúng? 

 A. Hai mặt phẳng phân biệt cùng vuông góc với một mặt phẳng thì vuông góc với nhau. 
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 B. Hai mặt phẳng vuông góc với nhau thì mọi đường thẳng nằm trong mặt phẳng này sẽ vuông góc 

 với mặt phẳng kia. 

 C. Hai mặt phẳng phân biệt cùng vuông góc với một mặt phẳng thì song song với nhau. 

 D. Hai mặt phẳng vuông góc với nhau thì mọi đường thẳng nằm trong mặt phẳng này và vuông góc 

 với giao tuyến của hai mặt phẳng sẽ vuông góc với mặt phẳng kia. 

Câu  5.  Tổng các nghiệm thực phân biệt của phương trình 2

2 1x =  là 

 A. 3 . B. 1. C. 2 . D. 0 . 

Câu  6.  Trong không gian cho điểm O  và đường thẳng d . Qua điểm O  có bao nhiêu mặt phẳng vuông góc 

với đường thẳng d  ? 

 A. Hai. B. Một. C. Vô số. D. Ba. 

Câu  7.  Cho 0a >  và 1a ≠ . Tính giá trị của biểu thức ( )3log .aP a a= . 

 A. 4P = . B. 1
3

P = . C. 3P = . D. 4
3

P = . 

Câu  8.  Cho x , y  là hai số thực dương và m , n  là hai số thực tùy ý. Đẳng thức nào sau đây là sai? 

 A. ( ) .nm m nx x= . B. .m m m nx x x += . C. ( ) .n n nxy x y= . D. ( ). m nm nx y xy += . 

Câu  9.  Nghiệm của phương trình ( )5log 3 2x =  là 

 A.  
25
3

x = . B.  
32
3

x = . C.  32x = . D.  25x = . 

Câu  10.  Tập xác định của hàm số ( )y x= −
1
33 5  là 

 A. ; + ∞ 
 

5
3

. B.  . C. ; + ∞ 

5
3

. D. \  
 
 

5
3

 . 

Câu  11.  Cho hình chóp SABC  có đáy là tam giác đều cạnh 2a . Cạnh bên SA  vuông góc với đáy. Góc 

giữa mặt phẳng ( )SAC  với mặt phẳng ( )SAB  bằng: 

 A. 060 . B. 045 . C. 030 . D. 0120 . 

Câu  12.  Cho hình chóp .S ABCD  có đáy là hình chữ nhật ABCD , ( )SA ABCD⊥ . Khẳng định nào sau đây 

đúng. 

 A. ( )BC SAB⊥ . B. ( )AC SAB⊥ . C. ( )AC SAD⊥ . D. ( )AC SBD⊥ . 

 

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, 

thí sinh chọn đúng hoặc sai. 

Câu  1.  Cho phương trình ( ) ( )2 2

4 2 .2 2 0 1x xm m+ − − = .  

 a) Khi 1m < −  thì phương trình ( )1  có bốn nghiệm phân biệt. 
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 b) Phương trình ( )1  luôn có ít nhất hai nghiệm. 

 c) Khi phương trình ( )1  có bốn nghiệm phân biệt 1 2 3 40x x x x> > > > ; số giá trị nguyên m để 

 1 2 3x x+ <  là 14 . 

 d) Khi 1m = −  thì phương trình ( )1  có đúng hai nghiệm và hai nghiệm đó trái dấu nhau. 

Câu  2.  Cho hình chóp .S ABCD  có đáy ABCD  là hình chữ nhật với , 3.AB a AD a= =  Mặt bên SBC là 

tam giác vuông tại ,B mặt bên SCD  là tam giác vuông tại D  và 5.SD a=  Đường thẳng qua A  

và vuông góc với AC  cắt ,CB CD  lần lượt tại , .I J  Gọi H  là hình chiếu của A  trên .SC  Mặt 

phẳng ( )HIJ  cắt ,SB SD  lần lượt tại , .K L  

 a) BC vuông góc với ( ).SAB   

 b) SA vuông góc với .BC  

 c) AK vuông góc với ( );SBC AL  vuông góc với ( ).SCD   

 d) Góc giữa đường thẳng SC  và mặt phẳng ( )ABCD  bằng 45 .°  

 

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. 

 

Câu  1.  Cho hình chóp tứ giác đều .S ABCD  có đáy ABCD  là hình vuông, E  là điểm đối xứng của D  qua 

trung điểm SA . Gọi M , N  lần lượt là trung điểm của AE  và BC . Gọi α  là góc giữa hai đường 

thẳng MN  và BD . Tính sinα   

 

Câu  2.  Cho hình chóp .S ABCD  có đáy ABCD  là hình vuông cạnh a , các cạnh bên đều bằng a . Gọi M  là 

trung điểm của CD . Tính côsin của góc giữa hai đường thẳng SM  và AC  (làm tròn đến hàng phần 

trăm). 

Câu  3.  Cho hình chóp .S ABCD  có đáy ABCD  là hình vuông có độ dài đường chéo bằng 2a  và SA  vuông 

góc với mặt phẳng ( )ABCD . Gọi α  là góc giữa hai mặt phẳng ( )SBD  và ( )ABCD . Khi tan 2α =  

hãy tính góc giữa ( )SAC  và ( )SBC  (đơn vị: độ). 

Câu  4.  Một người gửi sổ tiền 100  triệu đồng vào ngân hàng theo thể thức lãi kép với lãi suất 8%  trên năm. 

Giả sử lãi suất hàng năm không thay đổi. Sau 10  năm người đó lãi được bao nhiêu triệu đồng? (kết 

quả làm tròn triệu đồng). 

 

PHẦN IV. Câu hỏi tự luận. Thí sinh trình bày lời giải vào giấy làm bài. 

 



 Trang 4/4 - Mã đề 04 

Câu  1.  Một bà mẹ Việt Nam anh hùng được hưởng số tiền là 4  triệu đồng trên 1 tháng (chuyển vào tài 

khoản ngân hàng của mẹ ở ngân hàng vào đầu tháng). Từ tháng 1 năm 2019  mẹ không đi rút tiền 

mà để lại ngân hàng và được tính lãi 1%  trên 1 tháng. Đến đầu tháng 12  năm 2019  mẹ đi rút toàn 

bộ số tiền (gồm số tiền của tháng 12  và số tiền gửi từ tháng 1 ). Hỏi khi đó mẹ lĩnh về bao nhiêu 

tiền? (Kết quả làm tròn theo đơn vị nghìn đồng). 

 

Câu  2.  Để quảng bá cho sản phẩm A, một công ty dự định tổ chức quảng cáo theo hình thức quảng cáo trên 

truyền hình. Nghiên cứu của công ty cho thấy: nếu sau n  lần quảng cáo được phát thì tỉ lệ người xem 

quảng cáo đó mua sản phẩm A tuân theo công thức ( ) 0,015

1
1 49e nP n −=
+

. Hỏi cần phát ít nhất bao 

nhiêu lần quảng cáo để tỉ lệ người xem mua sản phẩm đạt trên 30%?  

 

Câu  3.  Cho hai tam giác ACD  và BCD  nằm trên hai mặt phẳng vuông góc với nhau và 

= = = =AC AD BC BD a , 2=CD x . Tính giá trị của x  sao cho hai mặt phẳng ( )ABC  và ( )ABD  

vuông góc với nhau.  

Câu  4.  Tìm giá trị của tham số m  để phương trình 14 .2 2 0x xm m+− + =  có hai nghiệm 1x , 2x  thoả mãn 

1 2 3x x+ = . 

-------- HẾT-------- 
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Mã đề thi 
04 

 
 
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí 
sinh chỉ chọn một phương án. 
 

Câu  1.  Tập xác định của hàm số ( ) ( )2log 3 1y x x π= − + −  

 A. ( ) { };3 \ 1−∞ . B. ( );1−∞ . C. ( )1;3 . D. ( )3;+∞ . 
 

Lời giải 

Hàm số xác định khi 
3 0 3

1 3
1 0 1
x x

x
x x
− > < 

⇔ ⇔ < < − > > 
. 

Câu  2.  Trong không gian, cho các mệnh đề sau, mệnh đề nào là mệnh đề đúng? 
 A. Hai đường thẳng cùng song song với đường thẳng thứ ba thì song song với nhau 
 B. Hai đường thẳng cùng vuông góc với đường thẳng thứ ba thì vuông góc với nhau. 
 C. Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng vuông góc thì vuông góc với đường 
thẳng còn lại. 
 D. Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì vuông góc với đường 
thẳng còn lại. 

 
Lời giải 

Sử dụng định lí .
//

a b
a c

b c
⊥

⇒ ⊥


  

Câu  3.  Cho hình chóp .S ABCD  có đáy ABCD  là hình vuông cạnh a , cạnh bên SA  vuông góc với mặt 
đáy và 3SA a . Tìm số đo của góc giữa đường thẳng SD  và mặt phẳng  ABCD . 

 
 A. o30 . B. o45 . C. o90 . D. o60 . 

Lời giải 
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Trong tam giác vuông SDA , ta có   03
tan 3 60

SA a
SDA SDA

AD a
     . 

Ta có 
   
 

SD ABCD D
AD

SA ABCD

    
 là hình chiếu vuông góc của SD  trên  ABCD . 

      0; ; 60SD ABCD SD AD SDA    . 

Câu  4.  Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sau đây là đúng? 
 A. Hai mặt phẳng phân biệt cùng vuông góc với một mặt phẳng thì vuông góc với nhau. 
 B. Hai mặt phẳng vuông góc với nhau thì mọi đường thẳng nằm trong mặt phẳng này sẽ vuông góc 
với mặt phẳng kia. 
 C. Hai mặt phẳng phân biệt cùng vuông góc với một mặt phẳng thì song song với nhau. 
 D. Hai mặt phẳng vuông góc với nhau thì mọi đường thẳng nằm trong mặt phẳng này và vuông góc 
với giao tuyến của hai mặt phẳng sẽ vuông góc với mặt phẳng kia. 

 
Lời giải 

Chọn D 
A sai. Hai mặt phẳng vuông góc với nhau thì đường thẳng nằm trong mặt phẳng này, vuông góc với 
giao tuyến thì vuông góc với mặt phẳng kia. 
B, C sai. Hai mặt phẳng phân biệt cùng vuông góc với một mặt phẳng thì song song với nhau hoặc 
cắt nhau (giao truyến vuông góc với mặt phẳng kia). 
D đúng. 

Câu  5.  Tổng các nghiệm thực phân biệt của phương trình 2

2 1x =  là 
 A. 3 . B. 1. C. 2 . D. 0 . 

Lời giải 
2 22 1 0 0x x x= ⇔ = ⇔ =  

Khi đó tổng các nghiệm là 0 . 
Câu  6.  Trong không gian cho điểm O  và đường thẳng d . Qua điểm O  có bao nhiêu mặt phẳng vuông 

góc với đường thẳng d  ? 
 A. Hai. B. Một. C. Vô số. D. Ba. 

Lời giải 
Chọn B 

Câu  7.  Cho 0a >  và 1a ≠ . Tính giá trị của biểu thức ( )3log .aP a a= . 

 A. 4P = . B. 1
3

P = . C. 3P = . D. 4
3

P = . 

Lời giải 

Ta có: ( )
1 4

3 3 3 4log . log . log
3a a aP a a a a a

   
= = = =   

   
. 

Câu  8.  Cho x , y  là hai số thực dương và m , n  là hai số thực tùy ý. Đẳng thức nào sau đây là sai? 

 A. ( ) .nm m nx x= . B. .m m m nx x x += . C. ( ) .n n nxy x y= . D. ( ). m nm nx y xy += . 
Lời giải 

Chọn D 

Câu  9.  Nghiệm của phương trình ( )5log 3 2x =  là 

 A.  
25
3

x = . B.  
32
3

x = . C.  32x = . D.  25x = . 
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Lời giải 
Điều kiện: 0x > . 

Với điều kiện trên phương trình đã cho tương đương 23 5x =  25
3

x⇔ = . 

Câu  10.  Tập xác định của hàm số ( )y x= −
1
33 5  là 

 A. ; + ∞ 
 

5
3

. B.  . C. ; + ∞ 

5
3

. D. \  
 
 

5
3

 . 

Lời giải 

Vì hàm số ( )y x= −
1
33 5  có số mũ không nguyên nên hàm số xác định khi x x− > ⇔ >

53 5 0
3

. 

Vậy tập xác định của hàm số ( )y x= −
1
33 5  là ; + ∞ 

 

5
3

. 

Câu  11.  Cho hình chóp SABC  có đáy là tam giác đều cạnh 2a . Cạnh bên SA  vuông góc với đáy. Góc 
giữa mặt phẳng ( )SAC  với mặt phẳng ( )SAB  bằng: 

 A. 060 . B. 045 . C. 030 . D. 0120 . 
Lời giải. 

 

Ta có: ( ) SA AC
SA ABC

SA AB
⊥

⊥ ⇒  ⊥
 

Vì 
( ) ( )

( )
( )

( ) ( )( ) ( )  0, , S , 60

,

SAB SAC SA

AB SAB AB SA SAB AC AB AC BAC

AC SAC AC SA

 ∩ =


⊂ ⊥ ⇒ = = =
 ⊂ ⊥

. 

Câu  12.  Cho hình chóp .S ABCD  có đáy là hình chữ nhật ABCD , ( )SA ABCD⊥ . Khẳng định nào sau đây 

đúng. 
 A. ( )BC SAB⊥ . B. ( )AC SAB⊥ . C. ( )AC SAD⊥ . D. ( )AC SBD⊥ . 

 
Lời giải 
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Ta có 
( )
( )

SA ABCD
SA BC

BC ABCD

⊥ ⇒ ⊥
⊂

. 

Vậy có 
{ }

( )
BC AB
BC SA BC SAB
SA AB A

 ⊥


⊥ ⇒ ⊥
 ∩ =

. 

 
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi 
câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. 
 
Câu  1.  Cho phương trình ( ) ( )2 2

4 2 .2 2 0 1x xm m+ − − = .  

 a) Khi 1m < −  thì phương trình ( )1  có bốn nghiệm phân biệt. 

 b) Phương trình ( )1  luôn có ít nhất hai nghiệm. 

 c) Khi phương trình ( )1  có bốn nghiệm phân biệt 1 2 3 40x x x x> > > > ; số giá trị nguyên m để 

1 2 3x x+ <  là 14 . 
 d) Khi 1m = −  thì phương trình ( )1  có đúng hai nghiệm và hai nghiệm đó trái dấu nhau. 

 
Lời giải 

Ta có: ( )2 2

4 2 .2 2 0x xm m+ − − =
2 2 2

4 2.2 .2 2 0x x xm m⇔ − + − = ( ) ( )2 2

2 . 2 2 0x xm⇔ + − =  

2

2

2

2 2

x

x

m = −
⇔ 

 =

2

2
1

1

x m
x
x

 = −


⇔ =
 = −

Sai. 

Khi 1m = −  thì phương trình đã cho thành 

2 0
1

1

x
x
x

 =
 =
 = −

0
1

1

x
x
x

=
⇔ =
 = −

.Đúng.Sai.  

Phương trình ( )1  có bốn nghiệm phân biệt khi và chỉ khi 
2

2x m= −  có hai nghiệm phân biệt và 

2m ≠ −  khi và chỉ khi 1; 2m m< − ≠ − . Sai. Khi 1; 2m m< − ≠ −  thì phương trình ( )1  có bốn 

nghiệm phân biệt: ( ) ( )2 21;1; log ; logm m− − − −  

Theo đề ( ) ( ) ( )2 2 21 log 3 log 2 log 4 16m m m m+ − < ⇔ − < ⇔ − < ⇔ > − . 
Do đó 16 1; 2m m− < < − ≠ − . Suy ra có 13  giá trị nguyên của .m  

Câu  2.  Cho hình chóp .S ABCD  có đáy ABCD  là hình chữ nhật với , 3.AB a AD a= =  Mặt bên SBC là 

tam giác vuông tại ,B mặt bên SCD  là tam giác vuông tại D  và 5.SD a=  Đường thẳng qua A  
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và vuông góc với AC  cắt ,CB CD  lần lượt tại , .I J  Gọi H  là hình chiếu của A  trên .SC  Mặt 

phẳng ( )HIJ  cắt ,SB SD  lần lượt tại , .K L  

 a) BC vuông góc với ( ).SAB  b) SA vuông góc với .BC  

 c) AK vuông góc với ( );SBC AL  vuông góc với ( ).SCD  d) Góc giữa đường thẳng SC  và 

mặt phẳng ( )ABCD  bằng 45 .°  

 
Lời giải 

Ta có 
ABCD  là hình chữ nhật ( )1BC AB⇒ ⊥  

Lại có SBC∆  vuông tại ( )2B BC SB⇒ ⊥  

Từ ( ) ( ) ( )1 , 2 BC SAB⇒ ⊥ . Chọn _ đúng. 

Ta có ABCD  là hình chữ nhật ( )3CD AD⇒ ⊥  

Lại có SCD∆  vuông tại ( )4D CD SD⇒ ⊥  

Từ ( ) ( ) ( ) ( )3 , 4 *CD SAD CD SA⇒ ⊥ ⇒ ⊥  

Mặt khác, ta có ( ) ( )** .BC SAB BC SA⊥ ⇒ ⊥  

Từ ( ) ( ) ( )* , ** .SA ABCD SA BC⇒ ⊥ ⇒ ⊥  Chọn _ đúng.Xét SAD∆  vuông ,D  ta có 

2 2 2 2 2.SA SD AD SD BC a= − = − =  

Xét ABD∆  vuông tại A  có 2 2 2 .AC BD AB AD a= = + =  
Vì ( )SA ABCD AC⊥ ⇒  là hình chiếu vuông góc của SC  lên mặt phẳng ( ).ABCD  

Do đó ( )( ) ( ) , , .SC ABCD SC AC SCA= =  

Xét SAC∆  vuông A  có.  

2 2tan 35 .
2 2

SA aSCA SCA
AC a

= = = ⇒ ≈ °  Chọn _ sai.Ta có 

( ) ( )5BC SAB BC AK⊥ ⇒ ⊥  
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Lại có 
( )

( )( ) ( ) .
IJ AC gt

IJ SAC IJ SC
IJ SA do SA ABCD

⊥ ⇒ ⊥ ⇒ ⊥
⊥ ⊥ 

 

Mà ( ) ( ) ( )6AH SC gt SC HIJ SC AK⊥ ⇒ ⊥ ⇒ ⊥  

Từ ( ) ( ) ( )5 , 6 .AK SBC⇒ ⊥  

Lập luận tương tự ta chứng minh được ( ).AL SCD⊥  Vậy đáp án D  đúng. 

 
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. 
 
Câu  1.  Cho hình chóp tứ giác đều .S ABCD  có đáy ABCD  là hình vuông, E  là điểm đối xứng của D  qua 

trung điểm SA . Gọi M , N  lần lượt là trung điểm của AE  và BC . Gọi α  là góc giữa hai đường 
thẳng MN  và BD . Tính sinα   

 
Lời giải 

 
Gọi I  là trung điểm SA  thì IMNC  là hình bình hành nên  // MN IC . 

Ta có ( )BD SAC⊥  BD IC⇒ ⊥  mà  // MN IC  BD MN⇒ ⊥  nên góc giữa hai đường thẳng MN  

và BD  bằng 90°  hay 90 sin 1α α= °⇒ =   

Vậy sin 1α = . 

Câu  2.  Cho hình chóp .S ABCD  có đáy ABCD  là hình vuông cạnh a , các cạnh bên đều bằng a . 
Gọi M  là trung điểm của CD . Tính côsin của góc giữa hai đường thẳng SM  và AC  (làm 
tròn đến hàng phần trăm). 

 
Lời giải 
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Gọi N  là trung điểm của AD . Khi đó //MN AC  nên ( ) ( ), ,SM AC SM MN= . 

 ABCD  là hình vuông cạnh a  2AC a⇒ =  1 2
2 2

aMN AC⇒ = = . 

 SCD∆  là tam giác đều cạnh a  3
2

aSM⇒ = . 

 SAD∆  là tam giác đều cạnh a  3
2

aSN⇒ = . 

 3
2

aSM SN= =  SMN⇒∆  cân tại S   90SMN⇒ < ° . 

Vậy: ( ) ( ) , ,SM AC SM MN SMN= = . 

Trong SMN∆ , ta có: 

2 2 2

2 2 2
3 3

64 2 4cos 0,41.
2 . 63 22. .

2 2

a a a
SM MN SNSMN

SM SN a a

+ −+ −
= = = ≈   

Vậy: ( ) cos , cos 0,41.SM AC SMN= ≈   

Câu  3.  Cho hình chóp .S ABCD  có đáy ABCD  là hình vuông có độ dài đường chéo bằng 2a  và SA  
vuông góc với mặt phẳng ( )ABCD . Gọi α  là góc giữa hai mặt phẳng ( )SBD  và ( )ABCD . Khi 

tan 2α =  hãy tính góc giữa ( )SAC  và ( )SBC  (đơn vị: độ). 
 

Lời giải 

 
Gọi O  là giao điểm của AC  và BD   

N

M C

BA

D

S
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Ta có: ( )
BD AC

BD SAC BD SO
BD SA

⊥
⇒ ⊥ ⇒ ⊥ ⊥

  

Do đó: 
( ) ( )

( )
( )

( ) ( )( ) ( ) , , ,

,

SBD ABCD BD

AC BD AC ABCD SBD ABCD AO SO SOA

SO BD SO SBD

α

∩ =


⊥ ⊂ ⇒ = = =
 ⊥ ⊂

  

SAO∆ vuông tại A  có: 2tan . tan 2
2

SA aSA AO a
AO

α α= ⇒ = = ⋅ =   

Trong SOC∆  kẻ đường cao ( ),OI I SC∈   

Ta có: 
( )( ) ( )

,
SC OI

SC BIO SC BI
SC BD BD SAC

⊥ ⇒ ⊥ ⇒ ⊥ ⊥ ⊥
  

Do đó: 
( ) ( )

( )
( )

( ) ( )( ) ( ) , , ,

,

SAC SBC SC

OI SC OI SAC SBC SAC OI BI BIO

BI SC BI SBC

∩ =


⊥ ⊂ ⇒ = =
 ⊥ ⊂

  

( )
2 2 2 2

2 6
62. 2

IO CO CO a aICO ACS g g IO AS a
AS CS AC AS a a

∆ ∆ − ⇒ = ⇒ = ⋅ = ⋅ =
+ +

  



2
2: tan 3 60

6
6

a
BOBOI BIO BIO
OI a

°∆ = = = ⇒ =  

Vậy ( ) ( )( ) 0, 60SBC SAC =   

Câu  4.  Một người gửi sổ tiền 100  triệu đồng vào ngân hàng theo thể thức lãi kép với lãi suất 8%  trên 
năm. Giả sử lãi suất hàng năm không thay đổi. Sau 10  năm người đó lãi được bao nhiêu triệu 
đồng? (kết quả làm tròn triệu đồng). 

 
Lời giải 

Trả lời: 116 
Đặt 100A =  (triệu đồng), 0,08r = . 

Sau 1 năm số tiền cả gốc và lãi là: 1 . (1 )A A A r A r= + = + . 

Sau 2  năm số tiền cả gốc và lãi là: ( )2
2 1 1 1. (1 ) 1A A A r A r A r= + = + = + . 

Sau 3  năm số tiền cả gốc và lãi là: ( )3
3 2 2 2. (1 ) 1A A A r A r A r= + = + = + . 

………………. 
Sau 10  năm số tiền cả gốc và lãi là: 

( )10 10
10 9 9 9. (1 ) 1 100.(1 0,08)A A A r A r A r= + = + = + = + (triệu đồng) 

Số tiền lãi sau 10  năm là: 10100.(1 0,08) 100 115,892 116+ − ≈ ≈  (triệu đồng). 

 
PHẦN IV. Câu hỏi tự luận. Thí sinh trình bày lời giải vào giấy làm bài. 
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Câu  1.  Một bà mẹ Việt Nam anh hùng được hưởng số tiền là 4  triệu đồng trên 1 tháng (chuyển vào tài 
khoản ngân hàng của mẹ ở ngân hàng vào đầu tháng). Từ tháng 1 năm 2019  mẹ không đi rút tiền 
mà để lại ngân hàng và được tính lãi 1%  trên 1 tháng. Đến đầu tháng 12  năm 2019  mẹ đi rút toàn 
bộ số tiền (gồm số tiền của tháng 12  và số tiền gửi từ tháng 1 ). Hỏi khi đó mẹ lĩnh về bao nhiêu 
tiền? (Kết quả làm tròn theo đơn vị nghìn đồng). 
Lời giải 
Xét bài toán tổng quát: 
Gọi số tiền mẹ gửi vào ngân hàng vào đầu tháng hàng tháng là A  đồng. 
Số tiền mẹ lĩnh vào đầu tháng 12  là T  đồng. 
Lãi suất hàng tháng mẹ gửi tại ngân hàng là r  %. 
Vì mẹ rút tiền vào đầu tháng 12  năm 2019  nên thời gian được tính lãi suất là 11 tháng. 
Cuối tháng 1 số tiền của mẹ là: ( )1A Ar A r+ = +  đồng. 

Cuối tháng 2  số tiền của mẹ là: ( ) ( ) ( ) ( )21 1 1 1A A r r A r A r+ + + = + + +    đồng 

Cuối tháng 3 số tiền của mẹ là 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )2 2 31 1 1 1 1 1A A r A r r A r A r A r + + + + + = + + + + +  . 

Cứ như vậy đến cuối tháng thứ 11 số tiền của mẹ là: 

 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( )
( )

2 11 2 11

11

1 1 ... 1 1 1 ... 1

1 1 1
.

1 1

T A r A r A r A r r r

r r
A

r

 = + + + + + + = + + + + + + 
 + − + =
− +

  

Mà 4000000; 1% 0,01A r= = =  suy ra 46730000T =  (đồng) 
Vì mẹ rút tiền vào đầu tháng 12  năm 2019  nên số tiền mẹ nhận được là 
 46730000 4000000 50730000+ =  đồng. 
 

Câu  2.  Để quảng bá cho sản phẩm A, một công ty dự định tổ chức quảng cáo theo hình thức quảng cáo 
trên truyền hình. Nghiên cứu của công ty cho thấy: nếu sau n  lần quảng cáo được phát thì tỉ lệ 

người xem quảng cáo đó mua sản phẩm A tuân theo công thức ( ) 0,015

1
1 49e nP n −=
+

. Hỏi cần phát 

ít nhất bao nhiêu lần quảng cáo để tỉ lệ người xem mua sản phẩm đạt trên 30%?  
Lời giải 

Theo bài ra ta có 0,015

1 0,3
1 49e n− >
+

 

0,015 101 49e
3

n−⇔ + <  

0,015 7e
147

n−⇔ <  

70,015 ln
147

n⇔ − <  

1 7ln 202,97
0,015 147

n⇔ > − ≈ . 

Vậy ít nhất 203 lần quảng cáo. 
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Câu  3.  Cho hai tam giác ACD  và BCD  nằm trên hai mặt phẳng vuông góc với nhau và 
= = = =AC AD BC BD a , 2=CD x . Tính giá trị của x  sao cho hai mặt phẳng ( )ABC  và ( )ABD  

vuông góc với nhau.  
Lời giải 

 

 
Gọi M , N  lần lượt là trung điểm CD , AB . 
Ta có: = = = =AC AD BC BD a  nên ∆ACD  cân tại A , ∆BCD  cân tại B , ∆CAB  cân tại C , 
∆DAB  cân tại D . Suy ra =AM BM , =CN DN . 
Góc giữa ( )ACD  và ( )BCD  là góc  90= °AMB . 

Tính: 2 2 2 2= = − = −BM AM AD MD a x . 

Xét ∆ABM  vuông cân tại M  có: 
2 2

2 2
−

= =
AM a xMN  ( )1 . 

Góc giữa ( )ABC  và ( )ABD  là góc giữa CN  và DN . 

Khi đó ( ) ( )⊥ABC ABD   90⇔ ⊥ ⇔ = °CN DN CND . 

Xét ∆CDN  vuông cân tại N  có: 
2

= =
CDMN x  ( )2 . 

Từ ( )1  và ( )2  suy ra: 
2 2 3

32
−

= ⇔ =
a x ax x . 

 
Câu  4.  Tìm giá trị của tham số m  để phương trình 14 .2 2 0x xm m+− + =  có hai nghiệm 1x , 2x  thoả mãn 

1 2 3x x+ = . 
Lời giải 

( )14 .2 2 0x xm m+− + = ∗  

Đặt 2 0xt = >  
( ) ( )2 2 2 0t mt m∗ ⇔ − + = ∗∗  

Giả sử phương trình ( )∗  có hai nghiệm 1 2;x x  thỏa mãn đều kiện đề bài thì : 
1 2 1 22 8 2 .2 8x x x x+ = ⇔ =  

khi đó phương trình ( )**  có hai nghiệm 1 2;t t  thỏa: 

1 2. 8 2 8 4t t m m= ⇔ = ⇔ =  

N

M

C B

D

A
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Thử lại phương trình ( )∗  ta có 4m =  thỏa mãn điều kiện. 

 
-------- HẾT-------- 
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PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí 

sinh chỉ chọn một phương án. 

 

Câu  1.  Nghiệm của phương trình ( )3log 5 2x − =  là 

 A. 14x = . B. 10x = . C. 11x = . D. 13x = . 

Câu  2.  Tìm điều kiện của x  để biểu thức ( ) 21x −−  có nghĩa. 

 A. x∈ . B. 1x ≠ . C. 1x < . D. 1x > . 

Câu  3.  Cho 2log 3 a= . Tính ( )2log 3  theo a . 

 A. 
2
a . B. 2a . C. 2a . D. a . 

Câu  4.  Tập xác định của hàm số 2logy x=  là: 

 A.  ( )0;+∞ . B.  ( );−∞ +∞ . C.  [ )2;+∞ . D.  [ )0;+∞ . 

Câu  5.  Mệnh đề nào sau đây đúng? 

 A. Nếu hai đường thẳng vuông góc với nhau thì hai đường thẳng đó cắt nhau. 

 B. Một đườngthẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì vuông góc với đường 

 thẳng kia. 

 C. Hai đường thẳng cùng vuông góc với một đường thẳng thì song song với nhau. 

 D. Hai đường thẳng cùng vuông góc với một đường thẳng thì vuông góc với nhau. 

Câu  6.  Cho hình chóp tam giác .S ABC  có đáy là tam giác ABC  vuông tại B  và ( )SA ABC⊥ . Góc giữa 

hai mặt phẳng ( )SBC  và ( )ABC  là góc nào sau đây? 

 A. SCA . B. SBC . C. SBA . D. SAC . 

Câu  7.  Có bao nhiêu mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau đây? 

i) Hình hộp đứng có đáy là hình vuông là hình lập phương 

ii) Hình hộp chữ nhật có tất cả các mặt là hình chữ nhật 

iii) Hình lăng trụ đứng có các cạnh bên vuông góc với đáy 

iv) Hình hộp có tất cả các cạnh bằng nhau là hình lập phương 

 A. 2 . B. 4 . C. 3 . D. 1. 
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Câu  8.  Tập nghiệm của phương trình 2 2x =  là 

 A. { }2S = . B. { }3 .S =  C. { }1S = . D. { }4S = . 

Câu  9.  Cho , 0a b >  thỏa mãn 
2 1
3 2a a> , 

2 3
3 4b b> . Khi đó khẳng định nào sau đây đúng? 

 A. 1, 1a b> > . B. 0 1, 0 1a b< < < < . 

 C. 1, 0 1a b> < < . D. 0 1, 1a b< < > . 

 

Câu  10.  Cho hình chóp .S ABCD  có đáy là hình vuông, SA  vuông góc với đáy. 

 
Góc giữa đường thẳng SC  và mặt phẳng ( )ABCD  là: 

 A.  ASC . B.  CAS . C.  SCB . D.  SCA . 

Câu  11.  Trong không gian cho đường thẳng a  không nằm trong mặt phẳng ( )P , đường thẳng a  được gọi là 

vuông góc mặt phẳng ( )P  nếu 

 A. đường thẳng a  vuông góc với hai đường thẳng phân biệt nằm trong mặt phẳng ( )P . 

 B. đường thẳng a  vuông góc với mọi đường thẳng nằm trong mặt phẳng ( )P . 

 C. đường thẳng a  vuông góc với đường thẳng b  mà b  song song với mặt phẳng ( )P . 

 D. đường thẳng a  vuông góc với đường thẳng b  nằm trong mặt phẳng ( )P . 

Câu  12.  Cho hình chóp .S ABCD  có đáy là hình chữ nhật , ( )SD ABCD⊥ . Mệnh đề nào sau  đây là đúng?  

 A. ( )BC SAB⊥ . B. ( )AB SBC⊥ . C. ( )AD SCD⊥ . D. ( )AC SBD⊥ . 

 

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, 

thí sinh chọn đúng hoặc sai. 

 

Câu  1.  Cho phương trình ( ) ( )9 2 2 1 3 3 4 1 0− + + − =x xm m  (1)  

 a) Phương trình có nghiệm 2x =  khi 5
2

m =  
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 b) Với 1
2

m = −  phương trình (1) không phải phương trình mũ cơ bản 

 c) Phương trình (1) có hai nghiệm thực 1 2,x x  thỏa mãn ( )( )1 22 2 12+ + =x x . Giá trị của m  thuộc 

 khoảng ( )1;3  

 d) Với 1
4

m =  phương trình (1) có một nghiệm 

Câu  2.  Cho hình chóp .S ABCD , đáy ABCD  là hình vuông cạnh bằng a  và ( )SA ABCD⊥ . 

 a) Góc giữa SB và ( )ABCD  là góc SBA .  

 b) Góc giữa SC và ( )SAD  là góc SCD  

 c) Biết 6
3

aSA = . Khi đó góc giữa SC  và ( )ABCD  bằng 60° . 

 d) Góc giữa SD  và ( )SAC  bằng 30°  khi tam giác SAD  cân. 

 

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. 

 

Câu  1.  Ông Ba gửi vào ngân hàng 200  triệu đồng theo hình thức lãi kép có kì hạn là 12  tháng với lãi suất 

ngân hàng là 6%  / năm. Giả sử qua các năm thì lãi suất không thay đổi và ông Ba không gửi thêm 

tiền vào mỗi năm. Hỏi sau 3  năm ông Ba có số tiền cả gốc và lãi bằng bao nhiêu triệu (kết quả làm 

tròn đến hàng đơn vị)?  

Câu  2.  Cho hình chóp .S ABC  có AB AC= ,  SAC SAB= . Số đo của góc giữa hai đường thẳng SA  và BC  

là bao nhiêu độ ………………………….. 

 

Câu  3.  Cho lăng trụ .ABC A B C′ ′ ′  có đáy là tam giác đều cạnh a . Hình chiếu vuông góc của B′  lên mặt 

phẳng ( )ABC  trùng với trọng tâm G  của tam giác ABC . Cạnh bên hợp với ( )ABC  góc 60° . Sin 

của góc giữa AB  và mặt phẳng ( )BCC B′ ′ có dạng ( ),a a b
b

∈  và a  là số nguyên tố. Khi đó 

tổng a b+  là bao nhiêu? 

Câu  4.  Cho hình chóp .S ABCD  có đáy là hình thoi tâm ,I  cạnh a  và có  60 .BAD = °  Các cạnh bên 

3 .
2

aSA SB SD= = =  Gọi ϕ  là góc giữa hai mặt phẳng ( )SBD  và ( ).ABCD  Biết tan mϕ = , giá 

trị của m bao nhiêu? 
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PHẦN IV. Câu hỏi tự luận. Thí sinh trình bày lời giải vào giấy làm bài. 

 

Câu  1.  Cho hình lăng trụ đứng .ABC A B C′ ′ ′  có đáy ABC  là tam giác cân, với AB AC a= =  và góc 

 120BAC = ° , cạnh bên AA a′ = . Gọi I  là trung điểm của CC′ . 

a. Tính tổng diện tích các mặt của hình lăng trụ. 

b. Cosin của góc tạo bởi hai mặt phẳng ( )ABC  và ( )AB I′  bằng 

Câu  2.  Anh Ngọc vay ngân hàng 300 triệu theo phương thức trả góp để mua ô tô. Nếu cuối mỗi tháng bắt 

đầu từ tháng thứ nhất anh Ngọc trả 5,5  triệu (trừ tháng cuối) và chịu lãi số tiền chưa trả là 0,5%  

mỗi tháng (biết lãi suất không thay đổi). Hỏi sau 3 năm số tiền anh Ngọc còn nợ lại ngân hàng là 

bao nhiêu? 

Câu  3.  Cường độ một trận động đất M (độ Richter) cho bởi công thức 0log logM A A= − , với A là biên độ 

rung chấn tối đa và 0A là một biên độ chuẩn (hằng số). Đầu thế kỉ 20, một trận động đất ở San 

Francisco có cường độ 8 độ Richter. Cùng trong năm đó, một trận động đất khác ở Nhật Bản có 

cường độ 6 độ Richter. Hỏi trận động đất ở San Francisco có biên độ rung chấn tối đa gấp bao nhiêu 

lần ở Nhật Bản. 

Câu  4.   Tìm tất cả các giá trị nguyên của tham số m  để phương trình 
2 2 22 1x x m m− = − +  có nghiệm thuộc 

đoạn [0;2] . 

-------- HẾT-------- 
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PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí 
sinh chỉ chọn một phương án. 
 
Câu  1.  Nghiệm của phương trình ( )3log 5 2x − =  là 
 A. 14x = . B. 10x = . C. 11x = . D. 13x = . 

 
Lời giải 

Chọn A 
Phương trình ( ) 2

3log 5 2 5 3 14x x x− = ⇔ − = ⇔ = . 

Vậy phương trình đã cho có nghiệm 14x = . 

Câu  2.  Tìm điều kiện của x  để biểu thức ( ) 21x −−  có nghĩa. 
 A. x∈ . B. 1x ≠ . C. 1x < . D. 1x > . 

Lời giải 

Vì 2−  là số nguyên âm nên biểu thức ( ) 21x −−  có nghĩa khi 1 0 1x x− ≠ ⇔ ≠ . 

Câu  3.  Cho 2log 3 a= . Tính ( )2log 3  theo a . 

 A. 
2
a . B. 2a . C. 2a . D. a . 

Lời giải 

Ta có: ( )
1
2

2 2 2
1 1log 3 log 3 log 3
2 2

a
 

= = = 
 

. 

Câu  4.  Tập xác định của hàm số 2logy x=  là: 

 A.  ( )0;+∞ . B.  ( );−∞ +∞ . C.  [ )2;+∞ . D.  [ )0;+∞ . 
 

Lời giải 
Hàm số 2logy x=  xác định khi 0x > . 
Vậy tập xác định của hàm số 2logy x=  là ( )0;+∞ . 

Câu  5.  Mệnh đề nào sau đây đúng? 
 A. Nếu hai đường thẳng vuông góc với nhau thì hai đường thẳng đó cắt nhau. 
 B. Một đườngthẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì vuông góc với đường 
thẳng kia. 
 C. Hai đường thẳng cùng vuông góc với một đường thẳng thì song song với nhau. 
 D. Hai đường thẳng cùng vuông góc với một đường thẳng thì vuông góc với nhau. 

 
Lời giải 

A sai do hai đường thẳng vuông góc với nhau thì hai đường thẳng đó có thể chéo nhau hoặc cắt 
nhau. 
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B và C sai do hai đường thẳng cùng vuông góc với một đường thẳng thì có thể song song, cắt 
nhau, chéo nhau hoặc trùng nhau.  

Câu  6.  Cho hình chóp tam giác .S ABC  có đáy là tam giác ABC  vuông tại B  và ( )SA ABC⊥ . Góc giữa 

hai mặt phẳng ( )SBC  và ( )ABC  là góc nào sau đây? 

 A. SCA . B. SBC . C. SBA . D. SAC . 
Lời giải. 

FB tác giả: Nguyễn Thị Minh Nguyệt 

 
Vì tam giác ABC  vuông tại B  nên BC AB⊥ . 

Vì 
BC AB
BC SA

⊥
 ⊥

 nên ( )BC SAB⊥ . Do đó, BC SB⊥ . 

Ta có 
( ) ( )

( )
( )

( ) ( )( ) ( ) 

,

,

, ,

SBC ABC BC

AB BC AB ABC

SB BC SB SBC

SBC ABC SB AB SBA

 ∩ =


⊥ ⊂
 ⊥ ⊂

⇒ = =

. 

Câu  7.  Có bao nhiêu mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau đây? 
i) Hình hộp đứng có đáy là hình vuông là hình lập phương 
ii) Hình hộp chữ nhật có tất cả các mặt là hình chữ nhật 
iii) Hình lăng trụ đứng có các cạnh bên vuông góc với đáy 
iv) Hình hộp có tất cả các cạnh bằng nhau là hình lập phương 

 A. 2 . B. 4 . C. 3 . D. 1. 
Lời giải 

Chọn A 

Câu  8.  Tập nghiệm của phương trình 2 2x =  là 

 A. { }2S = . B. { }3 .S =  C. { }1S = . D. { }4S = . 

Lời giải 

Ta có: 2 2x =  1x⇔ = . 

Câu  9.  Cho , 0a b >  thỏa mãn 
2 1
3 2a a> , 

2 3
3 4b b> . Khi đó khẳng định nào sau đây đúng? 

 A. 1, 1a b> > . B. 0 1, 0 1a b< < < < . 
 C. 1, 0 1a b> < < . D. 0 1, 1a b< < > . 

 
Lời giải 
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Ta có 2 1
3 2
> , do đó 

2 1
3 2a a>  khi 1a > . 

Lại có 2 3
3 4
< , do đó 

2 3
3 4b b>  khi 0 1b< < . 

Vậy 1, 0 1a b> < < . 
Câu  10.  Cho hình chóp .S ABCD  có đáy là hình vuông, SA  vuông góc với đáy. 

 
Góc giữa đường thẳng SC  và mặt phẳng ( )ABCD  là: 

 A.  ASC . B.  CAS . C.  SCB . D.  SCA . 
Lời giải 

Từ giả thiết ta có ( )SA ABCD⊥  suy ra AC  là hình chiếu của SC  trên mặt phẳng ( )ABCD . Do 

đó ( )( ) ( )

, ,SC ABCD SC AC SCA= =   

Câu  11.  Trong không gian cho đường thẳng a  không nằm trong mặt phẳng ( )P , đường thẳng a  được gọi 
là vuông góc mặt phẳng ( )P  nếu 

 A. đường thẳng a  vuông góc với hai đường thẳng phân biệt nằm trong mặt phẳng ( )P . 

 B. đường thẳng a  vuông góc với mọi đường thẳng nằm trong mặt phẳng ( )P . 

 C. đường thẳng a  vuông góc với đường thẳng b  mà b  song song với mặt phẳng ( )P . 

 D. đường thẳng a  vuông góc với đường thẳng b  nằm trong mặt phẳng ( )P . 

 
Lời giải 

Đường thẳng a  được gọi là vuông góc mặt phẳng ( )P  nếu đường thẳng a  vuông góc với mọi 

đường thẳng nằm trong mặt phẳng ( )P . 

Câu  12.  Cho hình chóp .S ABCD  có đáy là hình chữ nhật , ( )SD ABCD⊥ . Mệnh đề nào sau  đây là đúng?  

 A. ( )BC SAB⊥ . B. ( )AB SBC⊥ . C. ( )AD SCD⊥ . D. ( )AC SBD⊥ . 
 

Lời giải 
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Ta có: ( )
AD CD

AD SCD
AD SD

⊥
⇒ ⊥ ⊥

 

 
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi 
câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. 
 
Câu  1.  Cho phương trình ( ) ( )9 2 2 1 3 3 4 1 0− + + − =x xm m  (1)  

 a) Phương trình có nghiệm 2x =  khi 5
2

m =  

 b) Với 1
2

m = −  phương trình (1) không phải phương trình mũ cơ bản 

 c) Phương trình (1) có hai nghiệm thực 1 2,x x  thỏa mãn ( )( )1 22 2 12+ + =x x . Giá trị của m  thuộc 

khoảng ( )1;3  

 d) Với 1
4

m =  phương trình (1) có một nghiệm 

 
Lời giải 

Ý a) Sai. 

Với 1
2

m = −  phương trình (1) trở thành 9 9 0 9 9x x− = ⇔ =  là phương trình mũ cơ bản  

Ý b) Sai. 
Phương trình có nghiệm 2x =  nên 

( ) ( )2 2 59 2 2 1 3 3 4 1 0 81 36 18 12 3 0 24 60
2

m m m m m m− + + − = ⇔ − − + − = ⇔ = ⇔ =  

Ý c) Đúng. 

Với 1
4

m =  phương trình (1) trở thành 
3 0

9 3.3 0 1
3 3

x
x x

x
x

 =
− = ⇔ ⇔ =

=
 vậy phương trình có một 

nghiệm 
Ý d) Đúng. 
Đặt 3= xt , 0>t . Phương trình đã cho trở thành: ( ) ( )2 2 2 1 3 4 1 0− + + − =t m t m  (1) 

Phương trình đã cho có hai nghiệm thực 1 2,x x  khi và chỉ khi phương trình (1) có hai nghiệm 
dương phân biệt 

D C

BA

S
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( )
( )

2 14 8 4 00 1
10 2 2 1 0 12

0 43 4 1 0 1
4


 ≠ − + >′∆ > ≠  ⇔ > ⇔ + > ⇔ > − ⇔   

>   > − >   >

mm m m
S m m

m
P m

m

. 

Khi đó phương trình (1) có hai nghiệm là 4 1= −t m  và 3=t . 
Với 4 1= −t m  thì ( )1

1 33 4 1 log 4 1= − ⇔ = −x m x m . 

Với 3=t  thì 2
23 3 1= ⇔ =x x . 

Ta có ( )( )1 2 12 2 12 2+ + = ⇔ =x x x ( )3log 4 1 2m⇔ − = 5
2

m⇔ =  (thỏa điều kiện). 

Vậy 5
2

=m  là giá trị cần tìm nên m  thuộc khoảng ( )1;3 . 

Câu  2.  Cho hình chóp .S ABCD , đáy ABCD  là hình vuông cạnh bằng a  và ( )SA ABCD⊥ . 

 a) Góc giữa SB và ( )ABCD  là góc SBA . b) Góc giữa SC và ( )SAD  là góc SCD  

 c) Biết 6
3

aSA = . Khi đó góc giữa SC  và ( )ABCD  bằng 60° . d) Góc giữa SD  và ( )SAC  bằng 

30°  khi tam giác SAD  cân. 
 

Lời giải 

Góc giữa SB và ( )ABCD  là góc SBA . 

Ta có AB là hình chiếu của SB  lên mặt phằng ( )ABCD . 

Suy ra góc giữa SB và ( )ABCD là góc SBA . Mệnh đề A đúng.Góc giữa SC và ( )SAD  là góc 

SCD . 

Ta có 
( )

( )
( )

CD AD gt
CD SAD

CD SA gt
⊥

⇒ ⊥ ⊥
 

Khi đó, SD là hình chiếu của SC  lên mặt phằng ( )SAD  

Suy ra, Góc giữa SC và ( )SAD là góc CSD . Mệnh đề B sai.Biết 6
3

aSA = . Khi đó góc giữa SC  

và ( )ABCD bằng 60° . 

Ta có. ( )SA ABCD SA AC⊥ ⇒ ⊥  

( )( )

;SC ABCD SCA α⇒ = =  
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ABCD là hình vuông cạnh a  62,
3

aAC a SA⇒ = =  3tan 30
3

SA
AC

α α⇒ = = ⇒ = ° . Mệnh đề 

C sai.Góc giữa SD  và ( )SAC  bằng 30°  khi tam giác SAD  cân. 

Gọi O là tâm của hình vuông 

+) Ta có 
( )

( )
( )

BD AC gt
BD SAC

BD SA gt
⊥

⇒ ⊥ ⊥
 

Khi đó, SO là hình chiếu của SD  lên mặt phằng ( )SAC  

Suy ra, Góc giữa SD và ( )SAC là góc DSO . 

+) Tam giác SAD  cân , 2AD SA a SD a⇒ = = =  

1 2
2 2

aDO BD= =  

Xét tam giác vuông SOD có  

1sin 30
2

DODSO DSO
SD

= = ⇒ = °  

Mệnh đề d đúng. 
 

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. 
 
Câu  1.  Ông Ba gửi vào ngân hàng 200  triệu đồng theo hình thức lãi kép có kì hạn là 12  tháng với lãi suất 

ngân hàng là 6%  / năm. Giả sử qua các năm thì lãi suất không thay đổi và ông Ba không gửi thêm 
tiền vào mỗi năm. Hỏi sau 3  năm ông Ba có số tiền cả gốc và lãi bằng bao nhiêu triệu (kết quả làm 
tròn đến hàng đơn vị)?  

 
Lời giải 

Áp dụng công thức tính lãi suất theo hình thức lãi kép: ( )1 nP A r= + . 

Trong đó: P  là số tiền (triệu đồng) gồm vốn lẫn lãi tại thời điểm n  (năm) tính từ thời điểm gửi; A  
(triệu đồng) là số tiền gửi vào ban đầu và ( )%r  là lãi suất. 

Với 
200.000.000
3
6%

A
n
r

=
 =
 =

, suy ra ( )3200.000.000 1 6% 238.203.200 238P = + = ≈  (triệu đồng). 

Câu  2.  Cho hình chóp .S ABC  có AB AC= ,  SAC SAB= . Số đo của góc giữa hai đường thẳng SA  và BC  
là bao nhiêu độ ………………………….. 

Lời giải 

 
Cách 1:  
Ta có ( )  . . . . . .cos . .cos 0.AS BC AS AC AB AS AC AS AB AS AC SAC AS AB SAB= − = − = − =

        

 

S

A

B

C

H
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Do đó số đo của góc giữa hai đường thẳng SA  và BC  bằng 90 .°  

Cách 2: Vì AB AC= ,  SAC SAB=  nên SAC SAB=∆ ∆ , suy ra SB SC= , nên hai tam giác ABC  và 

SBC  là tam giác cân. Gọi H  là trung điểm BC , ta có ( )
AH BC

SAH BC
SH BC

⊥
⇒ ⊥ ⊥

. Vậy SA BC⊥ . 

 
Câu  3.  Cho lăng trụ .ABC A B C′ ′ ′  có đáy là tam giác đều cạnh a . Hình chiếu vuông góc của B′  lên mặt 

phẳng ( )ABC  trùng với trọng tâm G  của tam giác ABC . Cạnh bên hợp với ( )ABC  góc 60° . Sin 

của góc giữa AB  và mặt phẳng ( )BCC B′ ′ có dạng ( ),a a b
b

∈  và a  là số nguyên tố. Khi đó 

tổng a b+  là bao nhiêu? 
Lời giải 

 
Ta có ( )B G ABC′ ⊥  nên BG  là hình chiếu của BB′  lên mặt phẳng ( )ABC . 

( )( ) ( ), ,BB ABC BB BG′ ′⇒ =  60B BG′= = ° . 

Gọi M  là trung điểm BC  và H  là hình chiếu của A  lên B M′ , ta có 
BC AM
BC B G

⊥
 ′⊥

( )BC AB M′⇒ ⊥ BC AH⇒ ⊥ . 

Mà AH B M′⊥  nên ( )AH BCC B′ ′⊥ . 

Do đó HB  là hình chiếu của AB  lên mặt phẳng ( )BCC B′ ′ . 

( )( ),AB BCC B′ ′⇒ ( ),AB HB= ABH= . 

Xét tam giác ABH  vuông tại H  có sin AHABH
AB

= . 

B G′ . tan 60BG= ° 3 2. . 3
2 3

a= a= . 

2 2B M B G GM′ ′= +
2

2 3 1.
2 3

aa
 

= +   
 

39
6

a
= . 

Ta có AHM B GM′∆ ∆ .AM B GAH
B M

′
⇒ =

′
 

3. 32
39 13

6

aa a
a

= = . 

G

M

B

B'

C

C'

A

A'

H
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Vậy 

3
13sin

a

ABH
a

=
3
13

= . 

 
Câu  4.  Cho hình chóp .S ABCD  có đáy là hình thoi tâm ,I  cạnh a  và có  60 .BAD = °  Các cạnh bên 

3 .
2

aSA SB SD= = =  Gọi ϕ  là góc giữa hai mặt phẳng ( )SBD  và ( ).ABCD  Biết tan mϕ = , giá 

trị của m bao nhiêu? 
 

Lời giải 

 
Từ giả thiết suy ra tam giác ABD  đều cạnh .a  
Gọi H  là hình chiếu của S  trên mặt phẳng ( ).ABCD  Do SA SB SD= =  nên suy ra H  cách đều 
các đỉnh của tam giác ABD  hay H  là tâm của tam gác đều .ABD  

Khi đó 1 1 3 3.
3 3 2 6

a aHI AI= = =  và 

2 2 15 .
6

aSH SA AH= − =  

Vì ABCD  là hình thoi nên .HI BD⊥  Tam giác SBD  cân tại S  nên SI BD⊥ . 
Do đó ( ) ( )( ) ( ) , ,SBD ABCD SI AI SIH ϕ= = =  Tam giác vuông ,SHI  có 

tan tan 5.SHSIH
HI

ϕ = = = . 

 
PHẦN IV. Câu hỏi tự luận. Thí sinh trình bày lời giải vào giấy làm bài. 
 
Câu  1.  Cho hình lăng trụ đứng .ABC A B C′ ′ ′  có đáy ABC  là tam giác cân, với AB AC a= =  và góc 

 120BAC = ° , cạnh bên AA a′ = . Gọi I  là trung điểm của CC′ . 
a. Tính tổng diện tích các mặt của hình lăng trụ. 
b. Cosin của góc tạo bởi hai mặt phẳng ( )ABC  và ( )AB I′  bằng 

Lời giải 
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a. Diện tích một mặt đáy là: 

21 1 3. .sin . .sin120
2 2 4ABC

aS AB AC BAC a a= = ° = . 

Diện tích mặt bên ABB A′ ′ : 2.ABB AS a a a′ ′ = = . 

Ta có: 

2 2 2 2 . .cosBC AB AC AB AC BAC= + −  2 2 12. . .
2

a a a a  = + − − 
 

 23a=  3BC a⇒ = . 

Diện tích mặt bên BCC B′ ′ : 2. 3 3BCC BS a a a′ ′ = = . 
Tổng diện tích các mặt của hình lăng trụ: 

2
2 2 23 4 3 32 2 2 3

2 2ABC ABB A BCC B
aS a aS S S a′ ′ ′ ′ =+

+
= + + = +   

b. Xét tam giác vuông B AB′  có 2 2AB BB AB′ ′= +  2 2a a= +  2a= . 

Xét tam giác vuông IAC  có 2 2IA IC AC= +  
2

2

4
aa= +  5

2
a

= . 

Xét tam giác vuông IB C′ ′  có 2 2B I B C C I′ ′ ′ ′= +  
2

23
4
aa= +  13

2
a

= . 

Xét tam giác IB A′  có 
2

2 2 2 52
4
aB A IA a′ + = +  

213
4
a

=  2B I′=  IB A′⇒ ∆  vuông tại A   

 ⇒  1 .
2IB AS AB AI′ ′=  1 5. 2.

2 2
aa=  

2 10
4

a
= . 

Lại có: 

1 . .sin
2ABCS AB AC BAC=  1 3. .

2 2
a a=  

2 3
4

a
= . 

Gọi góc tạo bởi hai mặt phẳng ( )ABC  và ( )AB I′  là α . 

Ta có: ABC∆  là hình chiếu vuông góc của AB I′∆  trên mặt phẳng ( )ABC . 

Do đó: .cosABC IB AS S α′=  
2 23 10 .cos
4 4

a a α⇒ =  30cos
10

α⇒ = . 

 
Câu  2.    Anh Ngọc vay ngân hàng 300 triệu theo phương thức trả góp để mua ô tô. Nếu cuối mỗi tháng bắt 

đầu từ tháng thứ nhất anh Ngọc trả 5,5  triệu (trừ tháng cuối) và chịu lãi số tiền chưa trả là 0,5%  
mỗi tháng (biết lãi suất không thay đổi). Hỏi sau 3 năm số tiền anh Ngọc còn nợ lại ngân hàng là 
bao nhiêu? 

Lời giải 
Cuối tháng thứ nhất số tiền anh Ngọc còn nợ là ( )1 300 1 0,5% 5,5T = + −  
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Cuối tháng thứ hai số tiền anh Ngọc còn nợ là ( ) ( )2
2 300 1 0,5% 5,5 1 0,5% 5,5T = + − + −  

… 
Cuối tháng thứ 36 số tiền anh Ngọc còn nợ là  

( ) ( ) ( ) ( )36 35 34
36 300 1 0,5% 5,5 1 0,5% 5,5 1 0,5% ... 5,5 1 0,5% 5,5T = + − + − + − − + −  

( ) ( )36
36

36

1 0,5% 1
300 1 0,5% 5,5. 143

0.5%
T

+ −
⇔ = + − ≈ (triệu) 

 
Câu  3.  Cường độ một trận động đất M (độ Richter) cho bởi công thức 0log logM A A= − , với A là biên độ 

rung chấn tối đa và 0A là một biên độ chuẩn (hằng số). Đầu thế kỉ 20, một trận động đất ở San 
Francisco có cường độ 8 độ Richter. Cùng trong năm đó, một trận động đất khác ở Nhật Bản có 
cường độ 6 độ Richter. Hỏi trận động đất ở San Francisco có biên độ rung chấn tối đa gấp bao 
nhiêu lần ở Nhật Bản. 

 
<TỰ LUẬN> 

Lời giải 
Gọi 1 2,A A lần lượt là biên độ rung chấn tối đa của trận động đất ở San Francisco và ở Nhật Bản. 
Trận động đất ở San Francisco có cường độ 8 độ Richter nên: 

08 log
1 0 1 0 18 log log log 8 log 10 AA A A A A += − ⇔ = + ⇔ = . 

Trận động đất ở Nhật Bản có cường độ 6 độ Richter nên: 
06 log

2 0 2 0 26 log log log 6 log 10 AA A A A A += − ⇔ = + ⇔ =  

Khi đó: 
0

0

8 log
1

1 26 log
2

10 100 100
10

A

A
A A A
A

+

+= = ⇒ = . 

Vậy biên độ ở San Francisco gấp 100 lần ở Nhật Bản 
Câu  4.   Tìm tất cả các giá trị nguyên của tham số m  để phương trình 

2 2 22 1x x m m− = − +  có nghiệm thuộc 
đoạn [0;2] . 

Lời giải 
Xét 2( ) 2u x x x= −  trên [0;2] , có bảng biến thiên 

 

Suy ra 
2 211 ( ) 0 2 1

2
x xu x −− ≤ ≤ ⇔ ≤ ≤ . 

Do đó, phương trình đã cho có nghiệm thuộc đoạn [0;2] 21 1 1 0 1
2

m m m⇔ ≤ − + ≤ ⇔ ≤ ≤ . 

Kết hợp với m∈  ta có 0; 1.m m= =  
 
 

-------- HẾT-------- 
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PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí 

sinh chỉ chọn một phương án. 

 

Câu  1.  Với a  là số thực dương tùy ý, 3 4a  bằng 

 A.  
1
3a . B.  

3
4a . C.  

4
3a . D.  1. 

 

Câu  2.  Cho Cho hình chóp .S ABCD  có đáy ABCD  là hình thoi tâm O , ( )SO ABCD⊥ . Mệnh đề nào sau 

đây là đúng? 

 A.    SAC SBD . B.    SBD SBC . 

 C.    SAC SBC . D.    SCD SBC . 

Câu  3.  Cho hình hộp chữ nhật .ABCD A B C D′ ′ ′ ′  góc giữa AA′  và ( )ABCD  là 

 A.  60° . B.  45° . C.  30° . D.  90° . 

Câu  4.  Tìm tập xác định D của hàm số ( )2log 3y x= −  

 A. [ )3;D = +∞  B. ( )3;D = +∞  C. [ ]0;3D =  D. ( )0;3D =  

Câu  5. Phương trình 34 =x  có nghiệm là 

 A. 4log3=x  . B. 3log2=x . C. 3log 4=x . D. 2log3=x  . 

Câu  6.  Nghiệm phương trình 4log 3x =  là 

 A. 12x = . B. 64x = . C. 81x = . D. x∈∅ . 

 

Câu  7.  Khẳng định nào sau đây sai? 

 A. Nếu đường thẳng  vuông góc với hai đường thẳng cắt nhau nằm trong  thì  vuông góc 

 với bất kì đường thẳng nào nằm trong ( )α  . 

 B. Nếu đường thẳng d  vuông góc với hai đường thẳng nằm trong ( )α  thì ( )d α⊥ . 

 C. Nếu đường thẳng ( )d α⊥  thì d  vuông góc với hai đường thẳng trong ( )α . 

d ( )α d

( )α
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 D. Nếu ( )d α⊥  và đường thẳng ( )//a α  thì d a⊥ . 

Câu  8.  Tập xác định của hàm số ( ) 31y x= −  là 

 A. { }\ 1 . B.  . C. ( )1;+∞ . D. ( )1;− +∞ . 

Câu  9.  Trong không gian khẳng định nào sau đây đúng 

 A. Cho hai đường thẳng song song, đường thẳng nào vuông góc với đường thẳng thứ nhất thì cũng 

 vuông góc với đường thẳng thứ hai. 

 B. Trong không gian hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với đường thẳng thứ ba thì song 

 song với nhau. 

 C. Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với đường thẳng thứ ba thì vuông góc với nhau. 

 D. Hai đường thẳng phân biệt vuông góc với nhau thì chúng cắt nhau. 

Câu  10.  Cho hình chóp đều .S ABC . Gọi d  và ∆  là hai đường lần lượt vuông góc với mặt phẳng ( )ABC  và 

mặt phẳng ( )SBC . Mệnh đề nào sau đây đúng? 

 A. ( ) ( )( ), 60SBC ABC = ° . B. ( ) ( )( ) ( ), ,SBC ABC d= ∆ . 

 C. ( ) ( )( ) ( )( ), ,SBC ABC ABC= ∆ . D. ( ) ( )( ) ( )( ), ,SBC ABC SBC= ∆ . 

Câu  11.  Giá trị của biểu thức 3log 89A =  là 

 A. 16 . B. 8 . C. 64 . D. 9 . 

Câu  12.  Cho hình chóp .S ABCD  có đáy ABCD  là hình thoi tâm O . Biết SA SC=  và SB SD= . Khẳng định 

nào sau đây sai? 

 A.  ( )CD SBD⊥ . B.  ( )SO ABCD⊥ . C.  AC SD⊥ .   D.  BD SA⊥ . 

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, 

thí sinh chọn đúng hoặc sai. 

Câu  1.  Cho hình chóp .S ABC  có ( )SA ABC⊥  và 5SA a= , đáy là tam giác vuông tại A  với AB a= , 

2AC a= . Dựng AK  vuông góc BC và AH  vuông góc SK . 

 a) Hai đường thẳng BC  và AH  vuông góc với nhau. 

 b) Đường thẳng AH  vuông góc với mặt phẳng ( )SBC  

 c) Đoạn thẳng AK  có độ dài bằng 5
5

a  

 d) Tan góc giữa đường thẳng SA  và mặt phẳng ( )SBC  bằng 2
5

. 

Câu  2.  Cho phương trình 19 3 2 1 0x x m+− + − = . ( )1  

 a) Hàm số 13xy +=  nghịch biến trên  . 
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 b) Tập xác định của hàm số ( )
1

1 39 3x xy += −  là ( )0;D = +∞ . 

 c) Có hai giá trị m  nguyên để phương trình ( )1  có hai nghiệm phân biệt. 

 d) Khi 1
2

m = , đặt 3xt =  (điều kiện 0t > ), phương trình ( )1  trở thành 2 3 0.t t− =  

 

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. 

Câu  1.  Cho hình chóp .S ABC  có đáy là tam giác đều cạnh , ( )a SA ABC⊥  và 5SB a= . Gọi M  là trung 

điểm BC . Tính góc giữa đường thẳng SM  và mặt phẳng ( )SAC . (kết quả làm trong đến hàng phần 

mười). 

Câu  2.  Cho hình tứ diện S.ABC  có tất cả các cạnh bằng nhau. K  thuộc cạnh SB  sao cho 2
3

SK SB= . 

Tính góc gữa AB  và CK .(Kết quả làm tròn đến độ) 

Câu  3.   Cho hình chóp .S ABC  có SA  vuông góc với mặt phẳng ( ) ,ABC  đáy ABC  tam giác  vuông tại B  

có , 3.AB a BC a= =  Biết 6 ,
2

aSA =  góc giữa hai mặt phẳng ( )SAC  và ( )SBC bằng bao nhiêu 

độ (Chỉ ghi số không ghi kí hiệu độ) ?  

 

Câu  4.  Một người có 500 triệu đồng gửi tiết kiệm ngân hàng với lãi suất 7,2%/năm. Với giả thiết sau mỗi 

tháng người đó không rút tiền thì số tiền lãi được nhập vào số tiền ban đầu. Đây được gọi là hình 

thức lãi kép. Biết số tiền cả vốn lẫn lãi T  sau n  tháng được tính bởi công thức 0 (1 )= + nT T r , trong 

đó 0T  là số tiênn gửi lúc đầu và r  là lãi suất của một tháng. Dùng hai số hạng đầu tiên trong khai 

triển của nhị thức Niu - tơn, tính gần đúng số tiên người đó nhận được (cả gốc lẫn lãi) sau 6 tháng( 

đơn vị là triệu đồng). 

 

PHẦN IV. Câu hỏi tự luận. Thí sinh trình bày lời giải vào giấy làm bài. 

 

Câu  1.  Cường độ ánh sáng đi qua môi trường nước biển giảm dần theo công thức 0e
xI I µ−= , với 0I  là cường 

độ ánh sáng lúc ánh sáng bắt đầu đi vào môi trường nước biển và x  là độ dày của môi trường đó ( x  

tính theo đơn vị mét). Biết rằng môi trường nước biển có hằng số hấp thụ là 1,4µ = . Hỏi ở độ sâu 

30 mét thì cường độ ánh sáng giảm đi bao nhiêu lần so với cường độ ánh sáng lúc ánh sáng bắt đầu 

đi vào nước biển? 
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Câu  2.  Phương trình ( )4 2 1 .2 4 2 0x xm m− + + − =  có hai nghiệm trái dấu khi ( );m a b∈ . Tính giá trị của 

P b a= − . 

 

Câu  3.  Ông A vay ngân hàng 200  triệu đồng với lãi suất 1%  một tháng. Cứ sau mỗi tháng kể từ ngày vay 

ông trả góp số tiền 5  triệu đồng vào cuối tháng (sau khi ngân hàng đã tính lãi). Hỏi sau ít nhất bao 

nhiêu tháng thì ông A trả hết nợ? 

Câu  4.  Cho hình chóp 𝑆𝑆.𝐴𝐴𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵có đáy 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 là hình thoi tâm 𝑂𝑂 cạnh 𝑎𝑎, 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵� = 600. 𝑆𝑆𝑆𝑆 vuông góc với mặt 

đáy, góc tạo bởi 𝑆𝑆𝑆𝑆và mặt đáy đáy bằng 600. Tính cosin góc giữa hai mặt phẳng ( )SBC  và ( )SCD

?  

-------- HẾT-------- 
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PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí 
sinh chỉ chọn một phương án. 
 
Câu  1.  Với a  là số thực dương tùy ý, 3 4a  bằng 

 A.  
1
3a . B.  

3
4a . C.  

4
3a . D.  1. 

 
Lời giải 

Ta có: Với a  là số thực dương tùy ý, 
4

3 4 3a a= . 
Câu  2.  Cho Cho hình chóp .S ABCD  có đáy ABCD  là hình thoi tâm O , ( )SO ABCD⊥ . Mệnh đề nào sau 

đây là đúng? 

 A.    SAC SBD . B.    SBD SBC . 
 C.    SAC SBC . D.    SCD SBC . 

 
Lời giải 

 
Ta có ABCD  là hình thoi tâm O   nên AC BD⊥  

Vì 
( )( )

( )

( ) ( )
 do 

 *

,

BD AC
BD SO SO ABCD

BD SAC
AC SO O
AC SO SAC

⊥


⊥ ⊥ ⇒ ⊥
∩ =

 ⊂

. 

Mặt khác, ( ) ( )  **BD SBD⊂ . Từ ( )*  và ( )**  suy ra    SAC SBD . 

Câu  3.  Cho hình hộp chữ nhật .ABCD A B C D′ ′ ′ ′  góc giữa AA′  và ( )ABCD  là 

 A.  60° . B.  45° . C.  30° . D.  90° . 
Lời giải 
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Ta có ( )AA ABCD′ ⊥   
Vậy ( ), 90AA ABCD′ = ° . 

Câu  4.  Tìm tập xác định D của hàm số ( )2log 3y x= −  

 A. [ )3;D = +∞  B. ( )3;D = +∞  C. [ ]0;3D =  D. ( )0;3D =  

Lời giải 
Hàm số xác định khi 3 0x − >  3.x⇔ >  
Vậy tập xác định: ( )3;D = +∞  

Phương trình 34 =x  có nghiệm là 

 A. 4log3=x  . B. 3log2=x . C. 3log 4=x . D. 2log3=x  . 
Lời giải 

Ta có : 3log34 4=⇔= xx  

Câu  6.  Nghiệm phương trình 4log 3x =  là 

 A. 12x = . B. 64x = . C. 81x = . D. x∈∅ . 
 

Lời giải 
Chọn B 
Điều kiện 0x >  
Ta có 4log 3x = 3 3

4 4log log 4 4 64⇔ = ⇔ = ⇔ =x x x . 
Câu  7.  Khẳng định nào sau đây sai? 
 A. Nếu đường thẳng  vuông góc với hai đường thẳng cắt nhau nằm trong  thì  vuông góc 

với bất kì đường thẳng nào nằm trong ( )α  . 

 B. Nếu đường thẳng d  vuông góc với hai đường thẳng nằm trong ( )α  thì ( )d α⊥ . 

 C. Nếu đường thẳng ( )d α⊥  thì d  vuông góc với hai đường thẳng trong ( )α . 

 D. Nếu ( )d α⊥  và đường thẳng ( )//a α  thì d a⊥ . 
 

Lời giải 
Khẳng định ở Chọn B sai vì: Nếu đường thẳng  vuông góc với hai đường thẳng cắt nhau nằm 
trong ( )α  thì ( )d α⊥ . 

Câu  8.  Tập xác định của hàm số ( ) 31y x= −  là 

 A. { }\ 1 . B.  . C. ( )1;+∞ . D. ( )1;− +∞ . 
 

Lời giải 

Điều kiện: 1 0 1x x− > ⇔ > . Vậy tập xác định của hàm số ( ) 31y x= −  là ( )1;+∞ . 

d ( )α d

( )α

d

A′

B′ C′

D′

B

A

C

D
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Câu  9.  Trong không gian khẳng định nào sau đây đúng 
 A. Cho hai đường thẳng song song, đường thẳng nào vuông góc với đường thẳng thứ nhất thì cũng 
vuông góc với đường thẳng thứ hai. 
 B. Trong không gian hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với đường thẳng thứ ba thì song 
song với nhau. 
 C. Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với đường thẳng thứ ba thì vuông góc với nhau. 
 D. Hai đường thẳng phân biệt vuông góc với nhau thì chúng cắt nhau. 

Lời giải 
Chọn A 

Câu  10.  Cho hình chóp đều .S ABC . Gọi d  và ∆  là hai đường lần lượt vuông góc với mặt phẳng ( )ABC  và 

mặt phẳng ( )SBC . Mệnh đề nào sau đây đúng? 

 A. ( ) ( )( ), 60SBC ABC = ° . B. ( ) ( )( ) ( ), ,SBC ABC d= ∆ . 

 C. ( ) ( )( ) ( )( ), ,SBC ABC ABC= ∆ . D. ( ) ( )( ) ( )( ), ,SBC ABC SBC= ∆ . 
 

Lời giải 
Từ định nghĩa góc giữa hai mặt phẳng nên ( ) ( )( ) ( ), ,SBC ABC d= ∆ . 

Câu  11.  Giá trị của biểu thức 3log 89A =  là 
 A. 16 . B. 8 . C. 64 . D. 9 . 

Lời giải 
Ta có ( ) ( )33 3 3

2log 8log 8 2.log 8 log 82 29 3 3 3 8 64A = = = = = = . 

Câu  12.  Cho hình chóp .S ABCD  có đáy ABCD  là hình thoi tâm O . Biết SA SC=  và SB SD= . 
Khẳng định nào sau đây sai? 

 A.  ( )CD SBD⊥ . B.  ( )SO ABCD⊥ . C.  AC SD⊥ .   D.  BD SA⊥ . 
 

Lời giải 
Chọn A 

 
Ta có ( )CD SBD⊥  CD BD⇒ ⊥  điều này vô lý vì COD∆  là tam giác vuông tại O . 
 

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi 
câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. 
 

Câu  1.  Cho hình chóp .S ABC  có ( )SA ABC⊥  và 5SA a= , đáy là tam giác vuông tại A  với AB a= , 

2AC a= . Dựng AK  vuông góc BC và AH  vuông góc SK . 
 a) Hai đường thẳng BC  và AH  vuông góc với nhau. 

O
C

A D

B

S
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 b) Đường thẳng AH  vuông góc với mặt phẳng ( )SBC  

 c) Đoạn thẳng AK  có độ dài bằng 5
5

a  

 d) Tan góc giữa đường thẳng SA  và mặt phẳng ( )SBC  bằng 2
5

. 

 
Lời giải 

 

Ta có 
BC AK

BC AH
BC SA

⊥
⇒ ⊥ ⊥

 mà AH SK⊥  nên ( )AH SBC⊥ . 

Do đó SK  là hình chiếu vuông góc của SA  trên mặt phẳng ( )SBC  

Đăt ( )( ) ( ) ; ;SA SA SK ASKSBCα = = = . 

Ta có 
2 2

2 5
5

AB AC AB AC aAK
BC AB AC

⋅ ⋅
= = =

+
. 

Khi đó 

2 5
25tan
55

a
AK
AS a

α = = = .Đúng: Hai đường thẳng BC  và AH  vuông góc với nhau.Đúng: 

Đường thẳng AH  vuông góc với mặt phẳng ( )SBC Sai: Đoạn thẳng AK  có độ dài bằng 

2 5
5

a Đúng: Tan góc giữa đường thẳng SA  và mặt phẳng ( )SBC  bằng 2
5

. 

Câu  2.  Cho phương trình 19 3 2 1 0x x m+− + − = . ( )1  

 a) Hàm số 13xy +=  nghịch biến trên  . 

 b) Tập xác định của hàm số ( )
1

1 39 3x xy += −  là ( )0;D = +∞ . 

 c) Có hai giá trị m  nguyên để phương trình ( )1  có hai nghiệm phân biệt. 

 d) Khi 1
2

m = , đặt 3xt =  (điều kiện 0t > ), phương trình ( )1  trở thành 2 3 0.t t− =  

 
Lời giảiVì 3 1>  nên hàm số 13 3.3x xy += =  đồng biến trên  . Mệnh đề sai.Đặt 3xt =  (điều kiện 

0t > ), 1
2

m = ,  phương trình ( )1  trở thành 2 3 0.t t− =  Mệnh đề đúng.Điều kiện 

( )19 3 0 3 3 3 0 3 3 0 1x x x x x x+− > ⇔ − > ⇔ − > ⇔ > . 
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Vậy tập xác định của hàm số đã cho là ( )1;D = +∞ . Mệnh đề sai.Đặt 3xt =  (điều kiện 0t > ),  

phương trình ( )1  trở thành 2 3 2 1 0.t t m− + − = ( )2  

( )1 có hai nghiệm phân biệt khi và chỉ khi ( )2 có hai nghiệm phân biệt dương. 

0 13 8 0 1 13 1
2 1 0 2 1 0 2 8

m
m m

m m
∆ > − > 

⇔ ⇔ ⇔ < < ⇒ = − > − > 
. 

Vậy có một giá trị m  nguyên thỏa mãn yêu cầu. 
Mệnh đề sai. 
 

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. 
 

Câu  1.  Cho hình chóp .S ABC  có đáy là tam giác đều cạnh , ( )a SA ABC⊥  và 5SB a= . Gọi M  là trung 
điểm BC . Tính góc giữa đường thẳng SM  và mặt phẳng ( )SAC . (kết quả làm trong đến hàng phần 
mười). 

 
Lời giải 

 
Kẻ MH AC⊥  
Ta có: ( )MH SA MH SAC⊥ ⇒ ⊥  tại H  và SM  cắt mp ( )SAC  tại S  

SH⇒ là hình chiếu của SM  trên mp ( )SAC  
( , ( )) ( , )SM SAC SM SH MSH⇒ = =  

Ta có: 3sin 60 sin 60
2 4
a aHM MC ° °= ⋅ = ⋅ = ; 

3cos 60
4 4 4
a a aHC MC AH AC HC a°= ⋅ = ⇒ = − = − =  

Ta có: 
2

2 2 2 2 3 73( 5)
4 4
aSH SA AH a a a = + = − + = 

 
 

Xét SHM∆  vuông tại  

0

3
2194: tan 11,5
7373

4

a
HMH MSH MSH
SH a

= = = ⇒ ≈  
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Câu  2.  Cho hình tứ diện S.ABC  có tất cả các cạnh bằng nhau. K  thuộc cạnh SB  sao cho 2
3

SK SB= . 

Tính góc gữa AB  và CK .(Kết quả làm tròn đến độ) 
 

Lời giải 

 

Trong ( )mp SAB  gọi I SA∈  sao cho KI //AB  2
3

SI
SA

⇒ = . Do đó ( ) ( )AB,KC IK ,KC= . 

Xét tam giác BKC , áp dụng định lí cosin có: 

 

2 2
2 2 2 2 0 7 72 2 60

3 3 9 3
a a a aKC KB BC .KB.BC.cos KBC a . .a.cos KC = + − = + − = ⇒ = 

 
. 

Tương tự tính được 7
3

aIK = . 2
3
aIK= . 

Áp dụng định lí cosin cho tam giác IKC  có 



2 22

2 2 2

7 2 7
3 3 3 7

2 77 22
3 3

a a a
IK KC ICcos IKC

.IK.KC a a. .

    + −    
 + −    = = =   067 48IKC '≈ . 

Vậy ( ) 067 48AB,KC '= . 

Câu  3.   Cho hình chóp .S ABC  có SA  vuông góc với mặt phẳng ( ) ,ABC  đáy ABC  tam giác  vuông tại B  

có , 3.AB a BC a= =  Biết 
6 ,

2
aSA =  góc giữa hai mặt phẳng ( )SAC  và ( )SBC bằng bao nhiêu 

độ (Chỉ ghi số không ghi kí hiệu độ) ?  
 

Lời giải 

I

B

CA

S

K
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Kẻ ( ) ( ) .BH AC H AC BH SAC BH SC⊥ ∈ ⇒ ⊥ ⇒ ⊥  

Kẻ ( ) ( )HK SC K SC SC HKB⊥ ∈ ⇒ ⊥  

( ) ( )( )

; .SBC SAC HKB⇒ =  

Ta có: 2 2 2 22 ; 2 .
2

aSA SB AB AC AB BC a= − = = + =  

Khi đó 

2 2

1sin .
3 3

HK SA SA aKCH HK
HC SC SA AC

= = = = ⇒ =
+

 

Mặt khác: 

. 3 tan 3
2

BA BC a BHBH HKB
AC HK

= = ⇒ = =  

 60 .oHKB⇒ = Vậy góc giữa hai mặt phẳng ( )SAC  và ( )SBC  bằng 60o. 

 
Câu  4.  Một người có 500 triệu đồng gửi tiết kiệm ngân hàng với lãi suất 7,2%/năm. Với giả thiết sau mỗi 

tháng người đó không rút tiền thì số tiền lãi được nhập vào số tiền ban đầu. Đây được gọi là hình 
thức lãi kép. Biết số tiền cả vốn lẫn lãi T  sau n  tháng được tính bởi công thức 0 (1 )= + nT T r , trong 
đó 0T  là số tiênn gửi lúc đầu và r  là lãi suất của một tháng. Dùng hai số hạng đầu tiên trong khai 
triển của nhị thức Niu - tơn, tính gần đúng số tiên người đó nhận được (cả gốc lẫn lãi) sau 6 tháng( 
đơn vị là triệu đồng). 

 
Lời giải 

Lãi suất của một tháng 7,2 % 0,6% /
12

= =r tháng. 

Ta có: 0 (1 )= + nT T r . 
Suy ra: ( )6 6 6 0 1

6 6500.10 (1 0,006) 500.10 0,006 518000000= + ≈ + ⋅ ≈T C C  đồng. 
Vậy: sau 6 tháng người đó nhận được hơn 518000000 đồng. 
 

PHẦN IV. Câu hỏi tự luận. Thí sinh trình bày lời giải vào giấy làm bài. 
 
Câu  1.  Cường độ ánh sáng đi qua môi trường nước biển giảm dần theo công thức 0e

xI I µ−= , với 0I  là 
cường độ ánh sáng lúc ánh sáng bắt đầu đi vào môi trường nước biển và x  là độ dày của môi 
trường đó ( x  tính theo đơn vị mét). Biết rằng môi trường nước biển có hằng số hấp thụ là 1,4µ = . 
Hỏi ở độ sâu 30 mét thì cường độ ánh sáng giảm đi bao nhiêu lần so với cường độ ánh sáng lúc ánh 
sáng bắt đầu đi vào nước biển? 

Lời giải 
Khi mới bắt đầu đi vào môi trường nước biển thì 0x = ⇒ 1 .eo

oI I=  
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Ở độ sâu 30 mét thì .30
2 e.oI I µ−=  

Vậy ta có: 
.30

422
2 1

1

e e
e

. .
.

o
o

o

II I I
I I

µ−
−= => = , vậy 2I  tăng 42e−  lần so với 1I , nói cách khác, 2I  giảm 

42e lần so với 1I . 
 

Câu  2.  Phương trình ( )4 2 1 .2 4 2 0x xm m− + + − =  có hai nghiệm trái dấu khi ( );m a b∈ . Tính giá trị của 

P b a= − . 
Lời giải 

Đặt 2xt = , ta có phương trình ( ) ( )2 2 1 4 2 0 1t m t m− + + − = . 

Với 1 20x x< <  thì 1 20 2 1 2x x< < < , nên phương trình đã cho có hai nghiệm trái dấu 1x , 2x  khi và 

chỉ khi phương trình ( )1  có hai nghiệm 1 20 1t t< < < . 

Ta có ( ) ( ) ( )21 2 2 2 4 2t t m t⇔ − − = − . 

Vì 2t =  không là nghiệm phương trình ( )2  nên: ( ) ( )
2 2 22 3
2 4

t t m
t
− −

⇔ =
−

. 

Xét hàm số ( )
2 2 2
2 4

t tf t
t
− −

=
−

, với 0 2t< ≠ . 

Ta có ( )
( )

2

2
2 8 12 0

2 4
t tf t

t
− +′ = >
−

 với 0 2t< ≠ . 

Bảng biến thiên: 

 
Phương trình ( )1  có hai nghiệm 1 20 1t t< < <  khi và chỉ khi phương trình ( )3  có hai nghiệm 

1 20 1t t< < < . Từ bảng biến thiên ta suy ra giá trị cần tìm của m  là 1 3
2 2

m< < . 

Như vậy 1
2

a = , 3
2

b = . Do đó 3 1 1
2 2

P b a= − = − = . 

Vậy kết quả cần điền là: 1 
 

Câu  3.  Ông A vay ngân hàng 200  triệu đồng với lãi suất 1%  một tháng. Cứ sau mỗi tháng kể từ ngày vay 
ông trả góp số tiền 5  triệu đồng vào cuối tháng (sau khi ngân hàng đã tính lãi). Hỏi sau ít nhất bao 
nhiêu tháng thì ông A trả hết nợ? 

 
<TỰ LUẬN> 

Lời giải 
Đặt r  là lãi suất / 1 tháng. 
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Sau tháng thứ nhất thì số tiền ông A còn nợ là: ( )200 1 5r+ − . 

Sau tháng thứ hai thì số tiền ông A còn nợ là: ( ) ( )2200 1 5 1 5r r+ − + − . 

Sau tháng thứ ba thì số tiền ông A còn nợ là: ( ) ( ) ( )3 2200 1 5 1 5 1 5r r r+ − + − + − . 

… 
Sau n  tháng, ông A còn nợ số tiền là: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )1 2 1 1
200 1 5 1 1 ... 1 200 1 5 .

n
n n n n r

r r r r
r

− − + − + − + + + + + = + −   

Để tháng thứ n ông trả hết nợ thì: ( ) ( ) ( ) 1,01

1,01 1 5 5200 1,01 5 0 1,01 log
0,01 3 3

n
n n n

−
− = ⇔ = ⇔ =   

51,3n⇒ ≈  
Vậy sau ít nhất 52 tháng thì ông A trả hết nợ. 

Câu  4.  Cho hình chóp .S ABCD có đáy ABCD  là hình thoi tâm O  cạnh a , 


060BAD = . SA  vuông góc với 
mặt đáy, góc tạo bởi SB và mặt đáy đáy bằng 

060 . Tính cosin góc giữa hai mặt phẳng ( )SBC  và 

( )SCD ?  
Lời giải 

 
Ta có ( )SA ABCD⊥ 

060SBA⇒ = . 

Ta có 0
0 2 , . tan 60 3

cos 60
ABSB a SA AB a= = = = . 

Vì tam giác ABD  đều nên 
32. 2. 3

2
AC AO a a= = = . 

Suy ra SAC∆ vuông cân tại 6A SC a⇒ = . 

Kẻ BI SC⊥ , ta có 
SC BD

SC ID
SC BI

⊥
⇒ ⊥ ⊥

. 

Như vậy 
( ) ( )

( ) ( )( ) ( ), ,
SBC SCD SC

BI SC SBC SCD BI ID
DI SC

α
∩ =


⊥ ⇒ = =

 ⊥

. 

Xét tam giác SBC  ta có 

2 2 2 3cos
2 . 2 6

IC BC SC SBSCB
BC BC SC

+ −
= = =

6
4

aIC⇒ = . 

Suy ra 2 2 10
4

aID IB BC IC= = − = . 

Ta có 

2 2 2 1cos
2 . 5

IB ID BDBID
IB ID

+ −
= = . Vậy 1cos

5
α = . 

 
-------- HẾT-------- 
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PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí 

sinh chỉ chọn một phương án. 

Câu  1.  Cho hình lập phương .ABCD A B C D′ ′ ′ ′ . Góc giữa mặt phẳng ( )ABCD  và ( )A B C D′ ′ ′ ′  bằng 

 A. 0° . B. 90° . C. 45° . D. 60° . 

Câu  2.  Mệnh đề nào sau đây là đúng? 

 A. Hai mặt phẳng vuông góc với nhau thì mọi đường thẳng nằm trong mặt phẳng này sẽ vuông góc 

 với mặt phẳng kia. 

 B. Hai mặt phẳng phân biệt cùng vuông góc với một mặt phẳng thì song song với nhau. 

 C. Hai mặt phẳng vuông góc với nhau thì mọi đường thẳng nằm trong mặt phẳng này và vuông góc 

 với giao tuyến của hai mặt phẳng sẽ vuông góc với mặt phẳng kia. 

 D. Hai mặt phẳng phân biệt cùng vuông góc với một mặt phẳng thì vuông góc với nhau. 

Câu  3.  Cho , 0>x y  và ,α β ∈ . Tìm đẳng thức sai dưới đây? 

 A. ( )βα αβ=x x . B. ( )αα α+ = +x y x y . 

 C. ( ) .α α α=xy x y . D. .α β α β+=x x x . 

Câu  4.  Tìm nghiệm của phương trình 3 7=x . 

 A. 3log 7=x . B. 3log 7= −x . C. 7log 3=x . D. 3=x . 

Câu  5.  Với giá trị nào của x  thì biểu thức ( )3log 1 2x−  có nghĩa 

 A. 10;
2

x
    

. B. 1
2

x . C. 1 ;1
2

x
    

. D. 1
2

x  . 

Câu  6.  Tập nghiệm S  của bất phương trình ( )3log 2 1 2x + > ? 

 A. 1 ;
2

S  = − +∞ 
 

. B. ( )4 ;S = +∞ . C. ( ); 4S = −∞ . D. 1 ; 4
2

S  = − 
 

. 

Câu  7.  Trong không gian cho hai đường thẳng a  và b  song song với nhau, nếu đường thẳng c  vuông góc 

với đường thẳng a  thì  

 A. Đường thẳng c  song song hoặc trùng với đường thẳng b . 

 B. Đường thẳng c  cắt đường thẳng b  tại một điểm. 
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 C. Đường thẳng c  vuông góc với đường thẳng b . 

 D. Đường thẳng c  song song với đường thẳng b . 

Câu  8.  Khẳng định nào sau đây sai? 

 A. Nếu ( )d α⊥  và đường thẳng ( )a α thì d a⊥ . 

 B. Nếu đường thẳng d vuông góc với hai đường thẳng nằm trong ( )α thì ( )d α⊥ . 

 C. Nếu đường thẳng d vuông góc với hai đường thẳng cắt nhau nằm trong ( )α thì d vuông góc với 

 bất kì đường thẳng nào nằm trong ( )α . 

 D. Nếu đường thẳng ( )d α⊥ thì d vuông góc với hai đường thẳng nằm trong ( )α . 

Câu  9.  Cho hình chóp .S ABC  có đáy ABC  là tam giác đều, SA  vuông góc với mặt phẳng đáy và M  là 

trung điểm BC . Góc giữa đường thẳng SM  và ( )ABC . 

 A. SMA . B. SMC . C. SMB . D. SBA . 

Câu  10.  Tìm điều kiện xác định của biểu thức ( ) 71 −= +A x . 

 A. ∈x . B. 1≥ −x . C. 1> −x . D. 1≠ −x . 

Câu  11.  Biết 6log 3a = , tính giá trị của log 6a . 

 A. 3 . B. 4
3

. C. 1
12

. D. 1
3

. 

Câu  12.  Cho hình chóp .S ABCD  với đáy ABCD  là hình chữ nhật, SB  vuông góc với mặt đáy. Khẳng định 

nào dưới đây là sai? 

 A. SD BD⊥ . B. SA AD⊥ . C. SC DC⊥ . D. SB BC⊥ . 

 

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, 

thí sinh chọn đúng hoặc sai. 

Câu  1.  Cho phương trình 3 1x m= + . Các mệnh đề sau đúng hay sai? 

 a) Phương trình có nghiệm dương nếu 0m > . 

 b) Phương trình có nghiệm với 1m ≥ − . 

 c) Phương trình luôn có nghiệm với mọi m . 

 d) Phương trình luôn có nghiệm duy nhất ( )3log 1x m= + . 

Câu  2.  Cho hình chóp .S ABCD  có đáy ABCD  là hình vuông cạnh a , cạnh bên SA  vuông góc với đáy và 

SA a= . Gọi ,  E F  lần lượt là hình chiếu của A  lên ,  SB SD . Khi đó: 

 a) Góc giữa đường thẳng AE  và mặt phẳng ( )SBC  bằng 90° . 

 b) Góc giữa đường thẳng AF  và mặt phẳng ( )SCD  bằng 60° . 

 c) Góc giữa đường thẳng SC  và mặt phẳng ( )AEF  bằng 30° . 
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 d) Góc giữa đường thẳng SA  và mặt phẳng ( )SBC  bằng 45° . 

 

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. 

 

Câu  1.  Cho hình chóp tứ giác đều .S ABCD  có tất cả các cạnh bằng a , M là trung điểm của ,SD  tan góc 

giữa BM  và ( )mp ABCD  bằng bao nhiêu? (Kết quả lấy đến hàng phần trăm). 

Câu  2.  Một người gửi tiết kiệm theo thể thức lãi suất kép với lãi suất 8,4% /năm. Giả sử lãi suất không thay 

đổi, hỏi sau ít nhất bao nhiêu năm người đó thu được số tiền gấp đôi số tiền ban đầu?  

Câu  3.  Cho hai tam giác ACD  và BCD  nằm trên hai mặt phẳng vuông góc với nhau và 

2= = = =AC AD BC BD , 2 2=CD x . Giá trị của x  để hai mặt phẳng ( )ABC  và ( )ABD  

vuông góc với nhau là ax
b

=  (với a
b

 là phân số tối giản). Giá trị của 2 2a b+  là … 

Câu  4.  Cho tứ diện ABCD  có 2AB CD a= = . Gọi M , N  lần lượt là trung điểm của BC , AD . Cho biết 

3MN a= . Góc giữa hai đường thẳng AB  và CD  bằng bao nhiêu độ? 

 

PHẦN IV. Câu hỏi tự luận. Thí sinh trình bày lời giải vào giấy làm bài. 

Câu  1.  Cho hình chóp .S ABC  có đáy ABC  là tam giác đều cạnh a , ( ) ,SA ABC⊥  3SA a= . Tính cosin 

của số đo góc nhị diện [ ]; ;C SB A . 

Câu  2.  Một người vay ngân hàng 200  triệu đồng với lãi suất là 0,6%  một tháng theo thỏa thuận: sau đúng 

một tháng kể từ ngày vay thì ông bắt đầu trả nợ và đều đặn cứ mỗi tháng người đó sẽ trả cho ngân 

hàng 9  triệu đồng cho đến khi hết nợ (biết rằng, tháng cuối cùng có thể trả dưới 9  triệu đồng). Hỏi 

sau bao nhiêu tháng thì người đó trả được hết nợ ngân hàng. 

Câu  3.  Có bao nhiêu giá trị nguyên thuộc khoảng ( )0;5  của tham số m  để phương trình 

14 .2 2 1 0x xm m+− + − =  có hai nghiệm phân biệt trong đó có đúng một nghiệm dương?  

Câu  4.  Trong âm học, mức cường độ âm được tính bởi công thức 
0

10 log IL
I

 
=  

 
 (dB) (dB là đơn vị mức 

cường độ âm, đọc là đêxiben), trong đó I  là cường độ âm tính theo 2/W m  và 0I  là cường độ âm 

chuẩn (cường độ âm thấp nhất mà tai người bình thường có thể nghe được). Tiếng thì thầm của bạn 

A có cường độ âm bằng 5
8

 tiếng thì thầm của bạn B. Hỏi mức cường độ âm tiếng thì thầm của bạn 

nào lớn hơn và lớn hơn bao nhiêu dB? 

-------- HẾT-------- 
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PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí 
sinh chỉ chọn một phương án. 
 
Câu  1.  Cho hình lập phương .ABCD A B C D′ ′ ′ ′ . Góc giữa mặt phẳng ( )ABCD  và ( )A B C D′ ′ ′ ′  bằng 
 A. 0° . B. 90° . C. 45° . D. 60° . 

 
Lời giải 

Chọn A 

 
Ta thấy hai mặt phẳng ( )ABCD  và ( )A B C D′ ′ ′ ′  là hai mặt đáy của hình lập phương nên chúng 
song song với nhau. 
Vậy góc giữa ( )ABCD  và ( )A B C D′ ′ ′ ′  bằng 0° . 

Câu  2.  Mệnh đề nào sau đây là đúng? 

 A. Hai mặt phẳng vuông góc với nhau thì mọi đường thẳng nằm trong mặt phẳng này sẽ vuông góc 
với mặt phẳng kia. 
 B. Hai mặt phẳng phân biệt cùng vuông góc với một mặt phẳng thì song song với nhau. 
 C. Hai mặt phẳng vuông góc với nhau thì mọi đường thẳng nằm trong mặt phẳng này và vuông góc 
với giao tuyến của hai mặt phẳng sẽ vuông góc với mặt phẳng kia. 
 D. Hai mặt phẳng phân biệt cùng vuông góc với một mặt phẳng thì vuông góc với nhau. 

Lời giải 

Câu  3.  Cho , 0>x y  và ,α β ∈ . Tìm đẳng thức sai dưới đây? 

 A. ( )βα αβ=x x . B. ( )αα α+ = +x y x y . 

 C. ( ) .α α α=xy x y . D. .α β α β+=x x x . 
Lời giải 

Theo tính chất của lũy thừa thì đẳng thức ( )αα α+ = +x y x y  Sai. 

Câu  4.  Tìm nghiệm của phương trình 3 7=x . 
 A. 3log 7=x . B. 3log 7= −x . C. 7log 3=x . D. 3=x . 

Lời giải 
Chọn A 
Ta có 33 7 log 7= ⇔ =x x . 
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Câu  5.  Với giá trị nào của x  thì biểu thức ( )3log 1 2x−  có nghĩa 

 A. 10;
2

x
    

. B. 1
2

x . C. 1 ;1
2

x
    

. D. 1
2

x  . 

Lời giải 

Biểu thức ( )3log 1 2x−  có nghĩa khi và chỉ khi 11 2 0
2

x x− > ⇔ < . 

Câu  6.  Tập nghiệm S  của bất phương trình ( )3log 2 1 2x + > ? 

 A. 1 ;
2

S  = − +∞ 
 

. B. ( )4 ;S = +∞ . C. ( ); 4S = −∞ . D. 1 ; 4
2

S  = − 
 

. 

Lời giải 
Chọn B 

( )3log 2 1 2 2 1 9 2 8 4x x x x+ > ⇔ + > ⇔ > ⇔ > . 

Vậy tập nghiệm của bất phương trình ( )4 ;S = +∞ . 
Câu  7.  Trong không gian cho hai đường thẳng a  và b  song song với nhau, nếu đường thẳng c  vuông góc 

với đường thẳng a  thì  
 A. Đường thẳng c  song song hoặc trùng với đường thẳng b . 
 B. Đường thẳng c  cắt đường thẳng b  tại một điểm. 
 C. Đường thẳng c  vuông góc với đường thẳng b . 
 D. Đường thẳng c  song song với đường thẳng b . 

 
Lời giải 

Chọn C 
Do tính chất: Trong không gian cho hai đường thẳng song song với nhau, nếu đường thẳng nào 
vuông góc với đường thẳng này thì cũng vuông góc đường thẳng kia. 

Câu  8.  Khẳng định nào sau đây sai? 
 A. Nếu ( )d α⊥  và đường thẳng ( )a α thì d a⊥ . 
 B. Nếu đường thẳng d vuông góc với hai đường thẳng nằm trong ( )α thì ( )d α⊥ . 
 C. Nếu đường thẳng d vuông góc với hai đường thẳng cắt nhau nằm trong ( )α thì d vuông góc với 
bất kì đường thẳng nào nằm trong ( )α . 
 D. Nếu đường thẳng ( )d α⊥ thì d vuông góc với hai đường thẳng nằm trong ( )α . 

Lời giải 
Mệnh đề “Nếu đường thẳng d vuông góc với hai đường thẳng nằm trong ( )α thì ( )d α⊥ ” sai vì 
thiếu điều kiện “cắt nhau”của hai đường thẳng nằm trong ( )α . 

Câu  9.  Cho hình chóp .S ABC  có đáy ABC  là tam giác đều, SA  vuông góc với mặt phẳng đáy và M  là 
trung điểm BC . Góc giữa đường thẳng SM  và ( )ABC . 

 A. SMA . B. SMC . C. SMB . D. SBA . 
Lời giải 
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Chọn A 
Ta có  ( ) ( ; ( ))SA ABC SM ABC SMA⊥ ⇒ =  

Câu  10.  Tìm điều kiện xác định của biểu thức ( ) 71 −= +A x . 

 A. ∈x . B. 1≥ −x . C. 1> −x . D. 1≠ −x . 

Lời giải 

+) Do 7 −− ∈  nên biểu thức ( ) 71 −= +A x  xác định khi 1 0 1+ ≠ ⇔ ≠ −x x . 

Câu  11.  Biết 6log 3a = , tính giá trị của log 6a . 

 A. 3 . B. 4
3

. C. 1
12

. D. 1
3

. 

Lời giải 

6

1 1log 6
log 3a a

= = . 

Câu  12.  Cho hình chóp .S ABCD  với đáy ABCD  là hình chữ nhật, SB  vuông góc với mặt đáy. Khẳng định 
nào dưới đây là sai? 

 A. SD BD⊥ . B. SA AD⊥ . C. SC DC⊥ . D. SB BC⊥ . 
 

Lời giải 
Chọn A 

S

A

B C

D  
Ta có ( )SB ABCD⊥  nên SB BC⊥ ; SB AD⊥ ; SB DC⊥ . 
ABCD là hình chữ nhật nên AD AB⊥  và DC BC⊥  suy ra AD SA⊥  và DC SC⊥ . 
Tam giác SBD  vuông tại B  nên SD  không vuông góc với BD . 
 

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi 
câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. 
 

Câu  1.  Cho phương trình 3 1x m= + . Các mệnh đề sau đúng hay sai? 
 a) Phương trình có nghiệm dương nếu 0m > . 
 b) Phương trình có nghiệm với 1m ≥ − . 

A

S

B

C
M
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 c) Phương trình luôn có nghiệm với mọi m . 
 d) Phương trình luôn có nghiệm duy nhất ( )3log 1x m= + . 

 
Lời giải 

Ta có 3 0x > , x∀ ∈  nên 3 1x m= +  có nghiệm 1 0 1m m⇔ + > ⇔ > − . 

Từ đó ta loại được Chọn _ và d 

Xét Chọn _, phương trình có nghiệm dương thì 03 3 1x > =  nên 1 1 0m m+ > ⇔ > . 

Từ đó Chọn _ đúng. 

Xét Chọn _, ta thấy sai vì ở đây thiếu điều kiện 1m > − . 

Vậy ý a đúng; ý b sai; ý c sai; ý d sai 
Câu  2.  Cho hình chóp .S ABCD  có đáy ABCD  là hình vuông cạnh a , cạnh bên SA  vuông góc với đáy và 

SA a= . Gọi ,  E F  lần lượt là hình chiếu của A  lên ,  SB SD . Khi đó: 

 a) Góc giữa đường thẳng AE  và mặt phẳng ( )SBC  bằng 90° . 

 b) Góc giữa đường thẳng AF  và mặt phẳng ( )SCD  bằng 60° . 

 c) Góc giữa đường thẳng SC  và mặt phẳng ( )AEF  bằng 30° . 

 d) Góc giữa đường thẳng SA  và mặt phẳng ( )SBC  bằng 45° . 

 
Lời giải 

Ta có ( )
BC AB

BC SAB BC AE
BC SA

⊥
⇒ ⊥ ⇒ ⊥ ⊥

 (1) 

Lại có AE SB⊥  (2) (theo giả thiết). 

Từ (1) & (2) ta có ( )
AE BC

AE SBC
AE SB

⊥
⇒ ⊥ ⊥

. Suy ra góc giữa đường thẳng AE  và mặt phẳng 

( )SBC  bằng 90° .Chứng minh tương tự câu a) ta có ( )AF SCD⊥ . Suy ra góc giữa đường thẳng 

AF  và mặt phẳng ( )SCD  bằng 090 .Ta có ( )AE SBC⊥  tại E . Nên ( )( ) ( ); ;SA SBC SA SE= . 

Mà ASE∆  vuông tại  ( )( ) ( ) 90 ; ;E ASE SA SBC SA SE ASE⇒ < °⇒ = = . 

Xét tam giác SAB  vuông tại A  có SA SB a SAB= = ⇒ ∆  vuông cân  45ASB⇒ = °  hay 

 45ASE = ° .Ta có ( )
BC AB

BC SAB BC AE
BC SA

⊥
⇒ ⊥ ⇒ ⊥ ⊥

 (1). 

Lại có AE SB⊥  (2) (theo giả thiết). 

C

A
B

D

S

E

F
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Từ (1) & (2) ta có ( )
AE BC

AE SBC AE SC
AE SB

⊥
⇒ ⊥ ⇒ ⊥ ⊥

 (3) 

Tương tự ta chứng minh được SC AF⊥  (4) 
Từ (3) & (4) suy ra ( )SC AEF⊥ . Suy ra góc giữa SC  và mặt phẳng ( )AEF  bằng 090 . 

 
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. 
 
Câu  1.  Cho hình chóp tứ giác đều .S ABCD  có tất cả các cạnh bằng a , M là trung điểm của ,SD  tan góc 

giữa BM  và ( )mp ABCD  bằng bao nhiêu? (Kết quả lấy đến hàng phần trăm). 

Lời giải 

 
Gọi O  là tâm hình vuông ABCD . 

Ta có: 
( )
( )

SO ABCD
SO BD

BD ABCD

⊥ ⇒ ⊥
⊂

. 

Trong ( )mp SBD , dựng / / ,MK SO K BD∈ , mà ( ) ( )SO ABCD MK ABCD⊥ ⇒ ⊥ . 
Suy ra BK  là hình chiếu của BM  lên ( )mp ABCD , dó đó: 

( )( ) ( )

, ,BM ABCD BM BK MBK= = . 

Ta có: 2 2 2 22 22
2 2

a aBD BC CD a BO SO SB OB= + = ⇒ = ⇒ = − = . 

Xét tam giác SOD có: //MK SO và M là trung điểm của SD . 
MK⇒ là đường trung bình của tam giác SOD , do đó: 

2=
2 4

SO aMK = và 2
2 4

OD aOK = = . 

Suy ra 3 2
4

aBK BO OK= + = . 

Vậy ( )( )

( ) 1tan , tan 0,33
3

MKBM ABCD MBK
BK

= = = ≈ . 

 
Câu  2.  Một người gửi tiết kiệm theo thể thức lãi suất kép với lãi suất 8,4% /năm. Giả sử lãi suất không 

thay đổi, hỏi sau ít nhất bao nhiêu năm người đó thu được số tiền gấp đôi số tiền ban đầu?  

 
Lời giải 

Trả lời: 9   
Gọi A là số tiền ban đầu gửi tiết kiệm theo thể thức lãi suất kép với lãi suất 8, 4% /năm. 

Khi đó sau n  năm số tiền thu được là ( )1 8,4% nA + . 
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Để thu được số tiền gấp đôi số tiền ban đầu thì ( )1 8,4% 2nA A+ =  

( ) 1,0841 8,4% 2 log 2 8,59n n⇔ + = ⇔ = ≈ . 

Vậy sau ít nhất 9  năm người đó thu được số tiền gấp đôi số tiền ban đầu. 

Câu  3.  Cho hai tam giác ACD  và BCD  nằm trên hai mặt phẳng vuông góc với nhau và 

2= = = =AC AD BC BD , 2 2=CD x . Giá trị của x  để hai mặt phẳng ( )ABC  và ( )ABD  

vuông góc với nhau là ax
b

=  (với a
b

 là phân số tối giản). Giá trị của 2 2a b+  là … 

 
Lời giải 

 
Gọi ,I J lần lượt là trung điểm AB , CD .  
Vì J là trung điểm CD  và =AC AD  nên ⊥AJ CD .  

Mà ( ) ( ) ( )⊥ ⇒ ⊥ACD BCD AJ BCD . 

Ta thấy ∆AJD  vuông tại J  nên 22 2= −AJ x . 

Mặt khác 2= = = =AC AD BC BD  nên ∆AJB  vuông cân tại J . 

Suy ra: ( )22 4 1= = −AB AJ x . 

Do =IA IB , AJB∆  vuông tại J  nên 1
2

=IJ AB ( )2 21 4 1 1
2

= − = −x x . 

Ta có CI  và DI  vuông góc với AB  nên để ( ) ( )⊥ABC ABD  suy ra  90= °CID . 

Ta có 1
2

=IJ CD 2 31 2
3

⇔ − = ⇔ =x x x . 

Nên 2 2 9a b+ =  

Câu  4.  Cho tứ diện ABCD  có 2AB CD a= = . Gọi M , N  lần lượt là trung điểm của BC , AD . Cho biết 
3MN a= . Góc giữa hai đường thẳng AB  và CD  bằng bao nhiêu độ? 

 
Lời giải 

I

J

A

C

B

D
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Gọi I  là trung điểm AC . 
Tam giác ABC có I , M  lần lượt là trung điểm của AC , BC , suy ra IM  là đường trung bình của 

tam giác ABC , suy ra //IM AB  và 1
2

IM AB a= = . 

Tương tự, ta có //IN CD  và IN a= . 
Ta có //IM AB  và //IN CD , suy ra ( ) ( ), ,AB CD IM IN= . 
Áp dụng định lí côsin trong tam giác MIN : 
 

2 2 2 2. . .cosMN IM IN IM IN MIN= + −   
 

2 2 23 2. . .cosa a a a a MIN⇒ = + −   

 

2 2

2

3 2 1cos
2 2

a aMIN
a
−

⇒ = = −
−

  

  120MIN⇒ = ° . 
Vậy ( ) ( ) , , 180 180 120 60AB CD IM IN MIN= = °− = °− ° = ° . 
 

PHẦN IV. Câu hỏi tự luận. Thí sinh trình bày lời giải vào giấy làm bài. 
 
Câu  1.  Cho hình chóp .S ABC  có đáy ABC  là tam giác đều cạnh a , ( ) ,SA ABC⊥  3SA a= . Tính 

cosin của số đo góc nhị diện [ ]; ;C SB A . 
Lời giải 

 
Gọi M  là trung điểm của BC   
Kẻ AK SM⊥  tại K   

Ta có ( ) ( ) ( )
BC AM

BC SAM SBC SAM
BC SA

⊥
⇒ ⊥ ⇒ ⊥ ⊥

  

Lại có ( ) ( )SM SBC SAM
AK SM

= ∩


⊥
  

N

I

M

B

C

D

A
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Suy ra ( )AK SBC AK SB⊥ ⇒ ⊥ . Kẻ AH SB⊥  tại H . 

Suy ra ( )SB AHK SB HK⊥ ⇒ ⊥   

Ta có 
AH SB
HK SB

⊥
 ⊥

 AHK⇒  là góc phẳng nhị diện [ ]; ;C SB A . 

Xét SAB∆  có 
2 2

. . 3
2

SA AB SA AB aAH
SB SA AB

= = =
+

. 

 3 3
2 2

AB aAM = = . 

Xét SAM∆  có 2 2 2

1 1 1 15
5

aAK
AK AS AM

= + ⇒ = . 

Xét AHK∆  vuông tại K  có   

22 5 5sin cos 1 sin
5 5

AKAHK AHK AHK
AH

= = ⇒ = − = . 

Câu  2.  Một người vay ngân hàng 200  triệu đồng với lãi suất là 0,6%  một tháng theo thỏa thuận: sau đúng 
một tháng kể từ ngày vay thì ông bắt đầu trả nợ và đều đặn cứ mỗi tháng người đó sẽ trả cho ngân 
hàng 9  triệu đồng cho đến khi hết nợ (biết rằng, tháng cuối cùng có thể trả dưới 9  triệu đồng). Hỏi 
sau bao nhiêu tháng thì người đó trả được hết nợ ngân hàng. 

Lời giải 
Gọi số tiền nợ ban đầu là =0 200A  

Tiền nợ tháng thứ nhất là ( )= + −1 0 1 % 9A A r  

Tiền nợ tháng thứ hai là ( ) ( ) ( )= + − = + − + −
2

2 1 01 % 9 1 % 9 1 % 9A A r A r r  

Tiền nợ tháng thứ ba là ( ) ( ) ( )= + − + − + −
3 2

3 0 1 % 9 1 % 9 1 % 9A A r r r  

… 

Tiền nợ tháng thứ n  là ( ) ( ) ( )− −
= + − + − + − −

1 2

0 1 % 9 1 % 9 1 % ... 9
n n n

nA A r r r  

Để tháng thứ n  trả hết nợ thì ( ) ( ) ( )− − = ⇔ + = + + + + +  
1 2

00 1 % 9 1 % 1 % ... 1
n n n

nA A r r r  

( )
( ) + −  ⇔ + = ⇔ = ⇔ ≈
1 0,6% 1 15200 1 0,6% 9 1,006 23,9216

0,6% 13

n

n n n  

Vậy sau 24  tháng thì người này trả hết nợ. 
 

Câu  3.  Có bao nhiêu giá trị nguyên thuộc khoảng ( )0;5  của tham số m  để phương trình 
14 .2 2 1 0x xm m+− + − =  có hai nghiệm phân biệt trong đó có đúng một nghiệm dương?  

Lời giải 
 

Đặt 2xt =  với 0t >   

Khi đó phương trình trở thành 2 1
2 2 1 0

2 1
t

t mt m
t m
=

− + − = ⇔  = −
  

Với 1t =  2 1 0x x⇒ = ⇔ =   
Với 2 1 2 2 1xt m m= − ⇒ = −   
ycbt 2 2 1 1 1x m m⇔ = − > ⇔ >   
kết hợp với điều kiện suy ra { }1 5 2;3;4mm m∈< < → ∈   
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Câu  4.  Trong âm học, mức cường độ âm được tính bởi công thức 
0

10 log IL
I

 
=  

 
 (dB) (dB là đơn vị mức 

cường độ âm, đọc là đêxiben), trong đó I  là cường độ âm tính theo 2/W m  và 0I  là cường độ âm 
chuẩn (cường độ âm thấp nhất mà tai người bình thường có thể nghe được). Tiếng thì thầm của bạn 

A có cường độ âm bằng 5
8

 tiếng thì thầm của bạn B. Hỏi mức cường độ âm tiếng thì thầm của bạn 

nào lớn hơn và lớn hơn bao nhiêu dB? 
Lời giải 

Gọi AI , BI  lần lượt là cường độ âm tiếng thì thầm của bạn A và bạn B. Suy ra 5
8

A

B

I
I

= . 

Gọi AL , BL  lần lượt là mức cường độ âm tiếng thì thầm của bạn A và bạn B. Ta có 

0 0 0 0 0 0

10 log 10log 10 log log 10log : 10logA B A B A B A
A B

B

I I I I I I IL L
I I I I I I I

            
− = − = − = =            

           
 

510log 2,04
8A BL L  ⇒ − = ≈ − 

 
(dB). 

Vậy mức cường độ âm tiếng thì thầm của bạn B lớn hơn của bạn A khoảng 2,04 dB. 
 

-------- HẾT-------- 
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PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí 

sinh chỉ chọn một phương án. 

Câu  1.  Nghiệm của phương trình 13 27x− =  là 

 A. 2x = . B. 1x = . C. 3x = . D. 4x = . 

Câu  2.  Tìm tập xác định của hàm số ( ) 32 1y x
−

= − . 

 A. ( ); 1−∞ − . B. { }\ 1± . 

 C. ( ) ( ); 1 1;−∞ − ∪ +∞ . D. ( )1;+∞ . 

Câu  3.  Cho a  là một số thực dương khác 1. Giá trị của biểu thức 
1
3loga a  bằng 

 A. 
1

3
−

. B. 
1
3

. C. 3− . D. 3 . 

Câu  4.  Tìm tập xác định của hàm số ( )3log 2y x= −  

 A.  . B. [ )2;D = +∞ . C. ( )2;D = +∞ . D. { }\ 2 . 

Câu  5.  Hình hộp chữ nhật là hình hộp đứng có đáy là:. 

 A. Hình chữ nhật. B. Hình vuông. C. Hình bình hành. D. Hình thoi. 

Câu  6.  Cho hình chóp . DS ABC  có các cạnh bên bằng nhau và đáy DABC  là hình vuông. Khi đó hình chiếu 

vuông góc từ S  trên mặt phẳng ( )DABC  là 

 A. Trung điểm cạnh BC . B. Tâm đường tròn nội tiếp đáy. 

 C. Giao điểm hai đường chéo của DABC . D. Trung điểm cạnh AB . 

 

Câu  7.  Cho hình chóp .S ABCD  có đáy ABCD  là tứ giác lồi và ( )SA ABCD⊥  (xem hình vẽ). 
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Góc giữa SB  và mặt phẳng ( )ABCD  là 

 A.  SCA . B.  SBA . C.  SAB . D.  SDA . 

 

Câu  8.  Cho hai đường thẳng phân biệt a , b  và a  vuông góc với mặt phẳng ( )P . Chọn khẳng định SAI? 

 A. Nếu ( ) b P⊥  thì  // b a . B. Nếu  // b a  thì ( )  b P⊥ . 

 C. Nếu  b a⊥  thì ( )// b P . D. Nếu ( )// b P  thì b a⊥ . 

Câu  9.  Cho hình chóp .S ABCD  có đáy ABCD  là hình chữ nhật, tam giác SAB  đều nằm trong mặt phẳng 

vuông góc với đáy. Gọi ,H K  lần lượt là trung điểm của ,AB CD . Góc phẳng nhị diện [ ], ,S AB K : 

 A. SHK . B. SAD . C. SAK . D. SAC . 

Câu  10.   Phương trình ( )2log 2 3x − =  có bao nhiêu nghiệm thực? 

 A. 3 . B. 2 . C. 1. D. 0 . 

Câu  11.  Khẳng định nào sau đây đúng: 

 A. 1 ;n
na a

a
− = ∀ ∈ . B. na−  xác định { }\ 0 ;a n∀ ∈ ∀ ∈  . 

 C. 0 1;a a= ∀ ∈ . D. ; ; ,
m

n m na a a m n= ∀ ∈ ∀ ∈  . 

Câu  12.  Cho hình chóp .S ABCD  có đáy ABCD  là hình chữ nhật và ( )SA ABCD⊥ . Mệnh đề nào sau đây 

đúng? 

 A. SC SB⊥ . B. BC SB⊥ . C. BC SC⊥ . D. SB SA⊥ . 

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, 

thí sinh chọn đúng hoặc sai. 

 

Câu  1.  Cho hình lập phương . ' ' ' 'ABCD A B C D . Gọi E , F  lần lượt là trung điểm của AB  và BC .  

 a) Góc giữa đường thẳng BD′  và mặt phẳng  A B CD   bằng 90° . 

 b) Góc giữa đường thẳng AC′  và mặt phẳng  CB D   bằng 90° . 

 c) Góc giữa đường thẳng AC′  và mặt phẳng  A BCD   bằng 90° . 

D

C
B

A

S
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 d) Góc giữa đường thẳng EF  và mặt phẳng  BB D D   bằng 90° . 

Câu  2.  Cho phương trình ( ) ( )2 2

4 2 .2 2 0 1x xm m+ − − = .  

 a) Khi 1m = −  thì phương trình ( )1  có đúng hai nghiệm và hai nghiệm đó trái dấu nhau. 

 b) Khi phương trình ( )1  có bốn nghiệm phân biệt 1 2 3 40x x x x> > > > ; số giá trị nguyên m để 

 1 2 3x x+ <  là 14 . 

 c) Khi 1m < −  thì phương trình ( )1  có bốn nghiệm phân biệt. 

 d) Phương trình ( )1  luôn có ít nhất hai nghiệm. 

 

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. 

 

Câu  1.  Cho hình chóp .S ABCD  có đáy là hình vuông cạnh , ( )a SA ABCD⊥ . Biết góc giữa SC  và mặt 

phẳng ( )ABCD  là 60° . Tính góc phẳng nhị diện [ , , ]S BD C ? (làm tròn đến hàng đơn vị) 

Câu  2.  Cho hình chóp .S ABC  có 2BC a=  các cạnh còn lại đều bằng a . Tính góc giữa hai đường thẳng 

SB  và AC  (đơn vị: độ) 

Câu  3.  Cho hình chóp tứ giác đều .S ABCD  có cạnh đáy bằng a , 2SA a= . Gọi G  là trọng tâm tam giác 

ABD , α  là góc hợp bởi đường thẳng SG  và mặt phẳng ( )SCD . Biết 105sin a
b

α = , với 

, , 0, aa b b
b

∈ >  là phân số tối giản. Tính tổng +a b  

Câu  4.  Ngân hàng thường tính lãi suất cho khách hàng theo thể thức lãi kép theo định kì, tức là nếu đến kì 

hạn người gửi không rút lãi ra thì tiền lãi được tính vào vốn của kì kế tiếp. Nếu một người gửi số tiền 

P  với lãi suất r  mỗi kì thì sau N  kì, số tiền người đó thu được (cả vốn lẫn lãi) được tính theo công 

thức lãi kép sau: ( )1 NA P r= + .  

Bác Nam gửi tiết kiệm số tiền 100 triệu đồng kì hạn một năm với lãi suất 8% một năm. Giả sử lãi 

      suất không thay đổi. Hỏi số tiền lãi bác Nam thu được sau 10 năm là bao nhiêu triệu đồng? (Làm 

      tròn kết quả đến chữ số hàng đơn vị). 

 

PHẦN IV. Câu hỏi tự luận. Thí sinh trình bày lời giải vào giấy làm bài. 

 

Câu  1.  Cho hình chóp .S ABC  có đáy ABC  là tam giác vuông cân tại B , BC a= , cạnh bên SA  vuông góc với 

đáy, 3SA a= . Gọi M  là trung điểm của AC . Tính góc giữa hai mặt phẳng ( )SBM  và ( )SAB ? 



 Trang 4/4 - Mã đề 08 

Câu  2.  Anh Tâm vay ngân hàng 50 triệu đồng, mỗi tháng trả góp cho ngân hàng 3 triệu đồng và phải chịu 

lãi suất của số tiền chưa trả là 0,7% / tháng . Hỏi sau ít nhất bao nhiêu tháng thì anh Tâm trả hết 

tiền nợ ngân hàng? 

Câu  3.  Số ca nhiễm Covid – 19 trong cộng đồng ở một tỉnh vào ngày thứ x  trong một giai đoạn được ước 

tính theo công thức ( ) .erxf x A=  trong đó A  là số ca nhiễm ở ngày đầu của giai đoạn, r là tỷ lệ gia 

tăng số ca nhiễm hàng ngày của giai đoạn đó và trong cùng một giai đoạn thì r  không đổi. Giai đoạn 

thứ nhất tính từ ngày tỉnh đó có 9 ca bệnh đầu tiên và không dùng biện pháp phòng chống lây nhiễm 

nào thì đến ngày thứ 6 số ca bệnh của tỉnh là 180 ca. Giai đoạn thứ hai (kể từ ngày thứ 7 trở đi) tỉnh 

đó áp dụng các biện pháp phòng chống lây nhiễm nên tỷ lệ gia tăng số ca nhiễm hàng ngày giảm đi 

10 lần so với giai đoạn trước. Đến ngày thứ 6 của giai đoạn hai thì số ca mắc bệnh là bao nhiêu? 

Câu  4.  Xác định các giá trị của tham số m  để phương trình ( ) ( )29 2 2 6 4 3 4 0x x xm m m− + + + + =  có hai 

nghiệm phân biệt? 

-------- HẾT-------- 
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PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí 
sinh chỉ chọn một phương án. 
 
Câu  1.  Nghiệm của phương trình 13 27x− =  là 
 A. 2x = . B. 1x = . C. 3x = . D. 4x = . 

Lời giải 

Câu  2.  Tìm tập xác định của hàm số ( ) 32 1y x
−

= − . 

 A. ( ); 1−∞ − . B. { }\ 1± . 

 C. ( ) ( ); 1 1;−∞ − ∪ +∞ . D. ( )1;+∞ . 
 

Lời giải 

Hàm số xác định 2 1 0 1x x⇔ − ≠ ⇔ ≠ ± . 

Vậy { }\ 1D = ± . 

Câu  3.  Cho a  là một số thực dương khác 1. Giá trị của biểu thức 
1
3loga a  bằng 

 A. 
1

3
−

. B. 1
3

. C. 3− . D. 3 . 

 
Lời giải 

Ta có 
1
3 1 1log log

3 3a aa a= = . 

Câu  4.  Tìm tập xác định của hàm số ( )3log 2y x= −  

 A.  . B. [ )2;D = +∞ . C. ( )2;D = +∞ . D. { }\ 2 . 

Lời giải 
Chọn C 

Câu  5.  Hình hộp chữ nhật là hình hộp đứng có đáy là:. 
 A. Hình chữ nhật. B. Hình vuông. C. Hình bình hành. D. Hình thoi. 

Lời giải 
Chọn A 

Câu  6.  Cho hình chóp . DS ABC  có các cạnh bên bằng nhau và đáy DABC  là hình vuông. Khi đó hình 
chiếu vuông góc từ S  trên mặt phẳng ( )DABC  là 

 A. Trung điểm cạnh BC . B. Tâm đường tròn nội tiếp đáy. 
 C. Giao điểm hai đường chéo của DABC . D. Trung điểm cạnh AB . 

 
Lời giải 

Vì các cạnh bên của hình chóp bằng nhau nên hình chiếu vuông góc của đỉnh S  trên mặt phẳng đáy 
là tâm đường tròn ngoại tiếp đa giác đáy. 
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Trong bài toán này, đáy DABC  là hình vuông nên tâm đường tròn ngoại tiếp chính là giao điểm 
hai đường chéo.   

Câu  7.  Cho hình chóp .S ABCD  có đáy ABCD  là tứ giác lồi và ( )SA ABCD⊥  (xem hình vẽ). 

 
Góc giữa SB  và mặt phẳng ( )ABCD  là 

 A.  SCA . B.  SBA . C.  SAB . D.  SDA . 
 

Lời giải 

Ta có: ( ) { }SB ABCD B∩ =  và ( )SA ABCD⊥   

 ( )( ) ,SB ABCD SBA⇒ = . 

Câu  8.  Cho hai đường thẳng phân biệt a , b  và a  vuông góc với mặt phẳng ( )P . Chọn khẳng định SAI? 

 A. Nếu ( ) b P⊥  thì  // b a . B. Nếu  // b a  thì ( )  b P⊥ . 

 C. Nếu  b a⊥  thì ( )// b P . D. Nếu ( )// b P  thì b a⊥ . 

Lời giải 
Chọn C sai vì b  có thể nằm trong ( )P . 

Câu  9.  Cho hình chóp .S ABCD  có đáy ABCD  là hình chữ nhật, tam giác SAB  đều nằm trong mặt phẳng 
vuông góc với đáy. Gọi ,H K  lần lượt là trung điểm của ,AB CD . Góc phẳng nhị diện [ ], ,S AB K : 

 A. SHK . B. SAD . C. SAK . D. SAC . 
Lời giải 

Chọn A 
Câu  10.   Phương trình ( )2log 2 3x − =  có bao nhiêu nghiệm thực? 
 A. 3 . B. 2 . C. 1. D. 0 . 

Lời giải 
Ta có ( ) 3

2log 2 3 2 2 10x x x− = ⇔ − = ⇔ = , do vậy phương trình ( )2log 2 3x − =  có đúng một 
nghiệm thực. 

Câu  11.  Khẳng định nào sau đây đúng: 

 A. 1 ;n
na a

a
− = ∀ ∈ . B. na−  xác định { }\ 0 ;a n∀ ∈ ∀ ∈  . 

 C. 0 1;a a= ∀ ∈ . D. ; ; ,
m

n m na a a m n= ∀ ∈ ∀ ∈  . 

Lời giải 
Chọn B 
Ta có 

D

C
B

A

S
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na− xác định với mọi { }\ 0 ;a n∀ ∈ ∀ ∈  . 

1 ; 0n
na a

a
− = ∀ ≠ . 

0 1; 0a a= ∀ ≠ . 

Với 0, , , 2a m n n> ∈ ∈ ≥   thì 
m

n mna a= . 
Câu  12.  Cho hình chóp .S ABCD  có đáy ABCD  là hình chữ nhật và ( )SA ABCD⊥ . Mệnh đề nào sau đây 

đúng? 

 A. SC SB⊥ . B. BC SB⊥ . C. BC SC⊥ . D. SB SA⊥ . 

Lời giải 

 

Ta có: 
( )

( )
,

SA BC
BC AB BC SAB
SA AB SAB

 ⊥


⊥ ⇒ ⊥
 ⊂

. 

Mà ( )SB SAB⊂   BC SB⇒ ⊥ . 

 
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi 
câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. 
 
Câu  1.  Cho hình lập phương . ' ' ' 'ABCD A B C D . Gọi E , F  lần lượt là trung điểm của AB  và BC .  
 a) Góc giữa đường thẳng BD′  và mặt phẳng  A B CD   bằng 90° . 

 b) Góc giữa đường thẳng AC′  và mặt phẳng  CB D   bằng 90° . 

 c) Góc giữa đường thẳng AC′  và mặt phẳng  A BCD   bằng 90° . 

 d) Góc giữa đường thẳng EF  và mặt phẳng  BB D D   bằng 90° . 
 

Lời giải 

S

A

D

B C
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a. Gọi ,M I  lần lượt là trung điểm A D′  và tâm của hình chữ nhật A B CD′ ′ . 
Ta có ( )I BD A B CD′ ′ ′= ∩ . 

( )
D M A D

D M A B CD
D M CD
′ ′⊥ ′ ′ ′⇒ ⊥ ′ ⊥

. 

Hay ta có góc giữa đường thẳng BD′  với ( )A B CD′ ′  chính là góc giữa D I′  với ( )A B CD′ ′ . 

Vậy D IMα ′=  là góc giữa BD′  với ( )A B CD′ ′ . 

Xét D MI′∆  vuông tại M : 

2
2tan 2

2

a
D M

aMI
α

′
= = = . Góc giữa đường thẳng BD′  và mặt phẳng 

 A BCD   không bằng 90° . 
Chọn SAI. 

b. Gọi N  lần lượt là trung điểm D C′ , ta có: ( )
C N CD

C N A BCD
C N BC
′ ′⊥ ′ ′ ′⇒ ⊥ ′ ⊥

  

Khi đó ( )( )

,AC A BCD C IN′ ′ ′ ′= . Mặt khác 

2
2tan 2

2

a
C NC IN aIN
′

′ = = = . 

Góc giữa đường thẳng BD′  và mặt phẳng  A BCD   không bằng 90° . 
Chọn SAI. 
c. Vì C B C C C D′ ′ ′ ′ ′= =  nên C′  nằm trên trục của đường tròn ngoại tiếp tam giác CB D′ ′ . 
Tương tự, ta có AB AC AD′ ′= =  nên A  nằm trên trục của đường tròn ngoại tiếp tam giác CB D′ ′ . 
Suy ra ( )AC CB D′ ′ ′⊥ . 

Góc giữa đường thẳng BD′  và mặt phẳng  A BCD   bằng 90° . 
Chọn ĐÚNG. 
d. Ta có ( )AC BB D D′ ′⊥ ,  // AC MN . Suy ra ( )MN BB D D′ ′⊥ . 

Vậy góc giữa đường thẳng BD′  và mặt phẳng  A BCD   bằng 90° . 
Chọn ĐÚNG. 

Câu  2.  Cho phương trình ( ) ( )2 2

4 2 .2 2 0 1x xm m+ − − = .  

 a) Khi 1m = −  thì phương trình ( )1  có đúng hai nghiệm và hai nghiệm đó trái dấu nhau. 

N

I
M

F

E

O

A
B

D C

C'D'

B'A'
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 b) Khi phương trình ( )1  có bốn nghiệm phân biệt 1 2 3 40x x x x> > > > ; số giá trị nguyên m để 

1 2 3x x+ <  là 14 . 

 c) Khi 1m < −  thì phương trình ( )1  có bốn nghiệm phân biệt. 

 d) Phương trình ( )1  luôn có ít nhất hai nghiệm. 

 
Lời giải 

Ta có: ( )2 2

4 2 .2 2 0x xm m+ − − =
2 2 2

4 2.2 .2 2 0x x xm m⇔ − + − = ( ) ( )2 2

2 . 2 2 0x xm⇔ + − =  

2

2

2

2 2

x

x

m = −
⇔ 

 =

2

2
1

1

x m
x
x

 = −


⇔ =
 = −

 

Ý a) Sai. 

Khi 1m = −  thì phương trình đã cho thành 

2 0
1

1

x
x
x

 =
 =
 = −

0
1

1

x
x
x

=
⇔ =
 = −

. 

Ý b) Đúng. 
Ý c) Sai.  

Phương trình ( )1  có bốn nghiệm phân biệt khi và chỉ khi 
2

2x m= −  có hai nghiệm phân biệt và 

2m ≠ −  khi và chỉ khi 1; 2m m< − ≠ − .  

Ý d) Sai. Khi 1; 2m m< − ≠ −  thì phương trình ( )1  có bốn nghiệm phân biệt: 

( ) ( )2 21;1; log ; logm m− − − −  

Theo đề ( ) ( ) ( )2 2 21 log 3 log 2 log 4 16m m m m+ − < ⇔ − < ⇔ − < ⇔ > − . 

Do đó 16 1; 2m m− < < − ≠ − . Suy ra có 13  giá trị nguyên của .m  
 

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. 
 
Câu  1.  Cho hình chóp .S ABCD  có đáy là hình vuông cạnh , ( )a SA ABCD⊥ . Biết góc giữa SC  và mặt 

phẳng ( )ABCD  là 60° . Tính góc phẳng nhị diện [ , , ]S BD C ? (làm tròn đến hàng đơn vị) 
 

Lời giải 
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Ta có: ( )SA ABCD⊥  tại A  và SC  cắt mp ( )ABCD  tại C  

AC⇒ là hình chiếu của SC  trên mp ( )ABCD  
( , ( )) ( , ) 60SC ABCD SC AC SCA °⇒ = = =  

Ta có: tan 60 2 3 6SA AC a a°⇒ = ⋅ = ⋅ =  

Ta có: ( )
BD SA

BD SAC
BD AC

⊥
⇒ ⊥ ⊥

 

Ta có: 

( ) ( )

Trong ( ), [ , , ]
Trong ( ),

∩ =


⊥ ⇒ =
 ⊥

SBD CBD BD

CBD CO BD S BD C SOC
SBC SO BD

 

Xét SAO∆  vuông tại  

06: tan 2 3 73,9
2

2

SA aA SOA SOA
AO a

= = = ⇒ =  



0106,1SOC⇒ =  

Câu  2.  Cho hình chóp .S ABC  có 2BC a=  các cạnh còn lại đều bằng a . Tính góc giữa hai đường thẳng 
SB  và AC  (đơn vị: độ) 

 
Lời giải 

 
Gọi ( ),SB ACα = . Do 2 2 2AB AC BC+ =  nên tam giác ABC  vuông tại A . 

Ta có 
( )

2 2 2

.. . . .
cos

.

AB AS ACSB AC AB AC AS AC AS AC

a a aSB AC
α

− −
= = = =

  

       

 
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0
0

2

. .cos60
cos60

SA AC

a
= = . Khi đó ( ) 0, 60SB ACα = =   

Câu  3.  Cho hình chóp tứ giác đều .S ABCD  có cạnh đáy bằng a , 2SA a= . Gọi G  là trọng tâm tam giác 

ABD , α  là góc hợp bởi đường thẳng SG  và mặt phẳng ( )SCD . Biết 105sin a
b

α = , với 

, , 0, aa b b
b

∈ >  là phân số tối giản. Tính tổng +a b   

 
Lời giải 

 

Ta có: 
( )( ),

sin
d G SCD

SG
α =   

Gọi O AC BD= ∩ . Gọi K  là hình chiếu của O  lên SJ   
Do .S ABCD  là hình chóp đều nên ( )SO ABCD⊥  và ABCD  là hình vuông. 
Ta có: 

 ( )
CD OJ

CD SOJ
CD SO

⊥
⇒ ⊥ ⊥

 ( ) ( )SCD SOJ⇒ ⊥ . 

Do OK SJ⊥  ( )OK SCD⇒ ⊥  ( )( ),d O SCD OK⇒ = . 

Mặt khác: ( )( )
( )( )

, 4
3,

d G SCD GC
OCd O SCD

= =   

Có 14
2

=
aSO  ; 

1
2 2

aOJ AD= = . 

 2 2 15
2

aSJ SO OJ= + = , . 210
30

SO OJ aOK
SJ

= = . 

Mà ( )( )
( )( ) ( )( ) ( )( ), 4 4 2 210, ,

, 3 3 45
d G SCD GC ad G SCD d O SCD
d O SCD OC

= = ⇒ = = . 

 2 2 4 2
3

aSG SO OG= + = . Vậy 
( )( ), 105sin

30
d G SCD

SG
α = =  nên 31a b+ =   

Câu  4.  Ngân hàng thường tính lãi suất cho khách hàng theo thể thức lãi kép theo định kì, tức là nếu đến kì 
hạn người gửi không rút lãi ra thì tiền lãi được tính vào vốn của kì kế tiếp. Nếu một người gửi số 
tiền P  với lãi suất r  mỗi kì thì sau N  kì, số tiền người đó thu được (cả vốn lẫn lãi) được tính theo 
công thức lãi kép sau: ( )1 NA P r= + .  
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Bác Nam gửi tiết kiệm số tiền 100 triệu đồng kì hạn một năm với lãi suất 8% một năm. Giả sử lãi 
suất không thay đổi. Hỏi số tiền lãi bác Nam thu được sau 10 năm là bao nhiêu triệu đồng? (Làm tròn kết quả 
đến chữ số hàng đơn vị). 

 
Lời giải 

+ Áp dụng công thức tính lãi kép, sau 10 năm số tiền cả gốc và lãi bác Nam thu được là : 
( ) 10100(1 0,08) 215,8921 NA P r= + = + ≈ triệu đồng. 

+ Suy ra số tiền lãi bác Nam thu được sau 10 năm là: 
215,892 100 115,892− = 116≈ triệu đồng. 

 
PHẦN IV. Câu hỏi tự luận. Thí sinh trình bày lời giải vào giấy làm bài. 
 
Câu  1.  Cho hình chóp .S ABC  có đáy ABC  là tam giác vuông cân tại B , BC a= , cạnh bên SA  vuông góc với 

đáy, 3SA a= . Gọi M  là trung điểm của AC . Tính góc giữa hai mặt phẳng ( )SBM  và ( )SAB ? 

Lời giải 

 
Kẻ AH SB⊥  và AK SM⊥ . 
Vì tam giác ABC  vuông cân tại B và BC a= cùng với ( )SA ABC⊥  nên suy ra ( )BM SAC⊥  và 

2
2 2

AC aBM AM= = = . Do đó BM AK⊥ . 

Từ BM AK⊥  và AK SM⊥  suy ra ( )AK SBM⊥ AK SB⇒ ⊥ . 

Từ AH SB⊥  và AK SB⊥  ta có ( )AHK SB⊥ . Do đó, góc giữa hai mặt phẳng ( )SBM  và ( )SAB  bằng 

hoặc bù với góc AHK . 
Ta có: 

2 2

.SA ABAH
SA AB

=
+ ( )2

2

. 3

3

a a

a a
=

+

3
2

a
= . 

2 2

.SA AMAK
SA AM

=
+

( )
2

2

2 . 3
2

23
2

a a

aa

=
 

+  
 

21
7

a
= . 

M

S

A

B

C

H
K
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Từ ( )AHK SB⊥  ta có HK SB⊥  nên SHK SMB∆ ∆ , do đó 
HK SK
MB SB

= . 

Mặt khác 

2.SK SM SA=
2SASK

SM
⇒ =

( )

( )

2

2
2

3

23
2

a

aa

=
 

+  
 

3 14
7

a
= ; 

2 2 2SB SA AB a= + = ; 

Nên 
3 14

14
HK SK
MB SB

= =
3 14 .

14
HK MB⇒ =

3 14 2 3 7.
14 2 14

a a
= = . 

Trong tam giác AHK  ta có: 



2 2 2

cos
2. .

AH HK AKAHK
AH HK
+ −

=

2 2 2
3 3 7 21

2 14 7
3 3 72. .

2 14

a a a

a a

     
+ −     

     =
21
7

= . 



049 6AHK ′⇒ ≈ . 
Vậy ( ) ( )( ) 0, 49 6SBM SBC ′≈ . 

 
 

Câu  2.    Anh Tâm vay ngân hàng 50 triệu đồng, mỗi tháng trả góp cho ngân hàng 3 triệu đồng và phải chịu 
lãi suất của số tiền chưa trả là 0,7% / tháng . Hỏi sau ít nhất bao nhiêu tháng thì anh Tâm trả hết 
tiền nợ ngân hàng? 

Lời giải 
Đặt 50A =  triệu đồng; 0,7%r = , 3m =  triệu đồng. 
Số tiền anh Tâm còn nợ sau tháng thứ nhất là:  ( )1 1T A r m= + − . 

Số tiền anh Tâm còn nợ sau tháng thứ hai là: ( ) ( ) ( )2
2 1 1 1 . 1T T r m A r m r m= + − = + − + − . 

Số tiền anh Tâm còn nợ sau tháng thứ  là: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )1 1 1
1 1 ... 1 1 .

n
n n n

n

r
T A r m r m r m A r m

r
− + −

= + − + − − + − = + − . 

Để sau tháng thứ n  anh Tâm trả hết tiền nợ ngân hàng thì 0nT =  

( ) ( )1 1
1 . 0

n
n r

A r m
r

+ −
⇒ + − = ( ) ( )1 0,7% 1

50 1 0,7% 3.
0,7%

n
n + −

⇔ + = 17,78n⇔ ≈ . 

Vậy cần ít nhất 18 tháng thì anh Tâm trả hết tiền nợ ngân hàng. 
 

Câu  3.  Số ca nhiễm Covid – 19 trong cộng đồng ở một tỉnh vào ngày thứ x  trong một giai đoạn được ước 
tính theo công thức ( ) .erxf x A=  trong đó A  là số ca nhiễm ở ngày đầu của giai đoạn, r là tỷ lệ gia 
tăng số ca nhiễm hàng ngày của giai đoạn đó và trong cùng một giai đoạn thì r  không đổi. Giai 
đoạn thứ nhất tính từ ngày tỉnh đó có 9 ca bệnh đầu tiên và không dùng biện pháp phòng chống lây 
nhiễm nào thì đến ngày thứ 6 số ca bệnh của tỉnh là 180 ca. Giai đoạn thứ hai (kể từ ngày thứ 7 trở 
đi) tỉnh đó áp dụng các biện pháp phòng chống lây nhiễm nên tỷ lệ gia tăng số ca nhiễm hàng ngày 
giảm đi 10 lần so với giai đoạn trước. Đến ngày thứ 6 của giai đoạn hai thì số ca mắc bệnh là bao 
nhiêu? 

Lời giải 
* Giai đoạn 1: 

n
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Ta có: 6 1180 9.e ln 20
6

r r= ⇒ =  

* Giai đoạn 2: 

Đến ngày thứ 6 của giai đoạn hai thì số ca mắc bệnh của tỉnh là 
. 6

10( ) 180.e 243
r

f x = ≈ (người) 
 

Câu  4.  Xác định các giá trị của tham số m  để phương trình ( ) ( )29 2 2 6 4 3 4 0x x xm m m− + + + + =  có hai 

nghiệm phân biệt? 
Lời giải 

Xét phương trình: ( ) ( )29 2 2 6 4 3 4 0x x xm m m− + + + + =  

Chia cả hai vế của phương trình cho 4x ta được ( )
2

23 32 2 4 3 0
2 2

x x

m m m   − + + + + =   
   

 

Đặt ( )3 0
2

x

t , t = > 
 

 khi đó phương trình trở thành: ( )2 22 2 4 3 0t m t m m− + + + + =  

Phương trình có 2  nghiệm phân biệt khi và chỉ khi phương trình có 2  nghiệm dương phân biệt 

( )
( )

( ) ( )

2 2

1 2

2
1 2

2 4 3 00 1 0
0 2 2 0 2 1

0 3 14 3 0

m m m

t t m m m .
t .t m ; ;m m

 + − − − > ′∆ > >   ⇔ + > ⇔ + > ⇔ > − ⇔ > −  
  > ∈ −∞ − ∪ − +∞+ + > 

 

 
-------- HẾT-------- 
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PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí 

sinh chỉ chọn một phương án. 

 

Câu  1.  Cho a  là số thực dương khác 1. Tính log .aI a=  

 A. 1
2

I =  B. 2I =  C. 0I =  D. 2.I = −  

Câu  2.  Khẳng định nào sau đây đúng? 

 A. Góc giữa hai đường thẳng a  và b  trong không gian bằng góc giữa đường thẳng a  và c  

 khi b  song song với c  hoặc b  trùng với c . 

 B. Góc giữa hai đường thẳng là góc nhọn. 

 C. Góc giữa hai đường thẳng a  và b  bằng góc giữa đường thẳng a  và c  thì b  song song với 

 c . 

 D. Góc giữa hai đường thẳng a  và b  trong không gian bằng góc giữa đường thẳng a′  và b′  

 tương ứng vuông góc với a  và b . 

Câu  3.  Nghiệm của phương trình 1 23 27x− =  là 

 A. 3x = . B. 1x =  C. 2x = . D. 1x = − . 

Câu  4.  Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng? 

 A. Trong hai mặt phẳng, có một đường thẳng nằm trong mặt phẳng này mà vuông góc với mặt 

 phẳng kia thì hai mặt phẳng vuông góc với nhau. 

 

 B. Hai mặt phẳng vuông góc với nhau thì mọi đường thẳng nằm trong mặt phẳng này sẽ vuông góc 

 với mặt phẳng kia. 

 C. Hai mặt phẳng cùng vuông góc với một mặt phẳng thì song song với nhau. 

 D. Hai mặt phẳng cùng vuông góc với một mặt phẳng thứ ba thì vuông góc với nhau. 

Câu  5.  Điều kiện xác định của 3x−  là: 

 A. x∈ . B. 0x ≥ . C. 0x ≠ . D. 0x > . 

Câu  6.  Với 0a >  0b > , ,α β  là các số thực bất kì, đẳng thức nào sau đây sai? 
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 A.  
a a
a

α
α β

β
−= . B.  .a a aα β α β+= . C.  a a

b b

α βα

β

−
 =  
 

. D.  ( ).a b ab αα α = . 

Câu  7.  Nghiệm của phương trình ( ) ( )3 3log 5 3 log 7 5x x+ = + . 

 A. 64x = . B. 12x = . C. x∈∅ . D. 81x = . 

 

Câu  8.  Cho hình chóp .S ABC  như hình vẽ. Biết ( )SA ABC⊥ , H là điểm thuộc đoạn thẳng BC. Xác định 

góc nhị diện [ ], ,H SA B . 

 

 A. HAB . B. CAH . C. CHA . D. HBA . 

 

 

Câu  9.  Cho hình chóp 𝑆𝑆.𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 có đáy 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 là hình chữ nhật, ( )DSA ABC⊥ với 𝐴𝐴𝐴𝐴 = 𝑎𝑎, 𝐴𝐴𝐴𝐴 = 2𝑎𝑎, 

3aSA = . Góc giữa đường thẳng SB và mặt phẳng ( )DABC  là: 

 A. DSA . B. SDA . C. SDB . D. SBA . 

Câu  10.  Một đường thẳng b vuông góc với một đường thẳng c  nằm trong ( )Q  và b không vuông góc với 

( )Q . Hỏi có bao nhiêu mặt phẳng chứa đường thẳng b và vuông góc với ( )Q ? 

 A. 0 . B. 2 . C. Vô số. D. 1. 

Câu  11.  Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau. 
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 A. Hàm số xy a=  ( )1a >  nghịch biến trên  . 

 B. Đồ thị hàm số xy a=  ( )0 1a< ≠  luôn đi qua điểm có tọa độ ( );1a . 

 C. Hàm số xy a=  ( )0 1a< <  đồng biến trên  . 

 D. Hàm số xy a= ( )0 1a< ≠  có tập xác định là   và tập giá trị là ( )0;+∞ . 

Câu  12.  Cho hình chóp S.ABCD  có đáy ABCD  là hình chữ nhật, ( )SA ABCD⊥ . Gọi ,H K  lần lượt là hình 

chiếu của A  lên SC , SD . Khẳng định nào sau đây đúng? 

 A.  ( )AH SCD⊥ . B.  ( )BC SAC⊥ . C.  ( )AK SCD⊥ . D.  ( )BD SAC⊥ . 

 

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, 

thí sinh chọn đúng hoặc sai. 

 

Câu  1.  Cho phương trình 4 2.2 0x x m− − =  (1) 

 a) Đặt 2 ( 0)xt t= > phương trình (1) trở thành phương trình: 2 2 0t t m− − =  (2) 

 b) Phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt khi 1 0m− < <  

 c) Phương trình (1) có nghiệm 1x >  khi 0m >  

 d) Khi 15m =  phương trình (1) có nghiệm 5x =  

Câu  2.  Cho hình chóp .S ABCD  có đáy là hình vuông ABCD  cạnh a , ( )SA ABCD⊥  và 6SA a= . 

 a) Gọi α  là góc giữa SC  và ( )SAB , ta có tan 7α = .  

 b) Gọi β  là góc giữa SB  và ( )SAC , ta có 13tan
13

β = . 

 c) Góc giữa SC  và ( )ABCD  bằng 060 .  

 d) Gọi γ  là góc giữa AC  và ( )SBC , ta có 21sin
7

γ = . 

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. 

 

Câu  1.  Cho hình chóp S.ABCD, có đáy ABCD là hình chữ nhật và mặt phẳng (SAB) vuông góc với đáy. 

Biết 3 , 4 , 5SA SB a AB a BC a= = = = . Góc nhị diện [ ], ,A CD S bằng α° . Khi đó 

5tan , ,m m n
n

α = ∈ ∈   và m
n

 là phân số rút gọn. Tính m n+  
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Câu  2.  Cho hình chóp .S ABCD  có đáy ABCD  là hình vuông cạnh a , các cạnh bên đều  bằng   a . 

Gọi M  là trung điểm của CD . Tính côsin của góc giữa hai đường thẳng SM  và AC  (làm 

tròn đến hàng phần trăm). 

Câu  3.  Cho hình chóp .S ABCD  có đáy là hình thoi cạnh , 120, ( )a BAD SA ABCD= ⊥  và 3SA a= . Tính 

góc giữa đường thẳng SC  và mặt phẳng ( )SAD ?(làm tròn đến hàng phần chục) 

Câu  4.  Một người gửi sổ tiền 100  triệu đồng vào ngân hàng theo thể thức lãi kép với lãi suất 8%  trên năm. 

Giả sử lãi suất hàng năm không thay đổi. Sau 10  năm người đó lãi được bao nhiêu triệu đồng? (kết 

quả làm tròn triệu đồng). 

PHẦN IV. Câu hỏi tự luận. Thí sinh trình bày lời giải vào giấy làm bài. 

 

Câu  1.  Cho hình chóp .S ABCD  có đáy ABCD là hình thoi tâm ,O AB AC a= = , ( ) ,SO ABCD⊥

13
4

aSA = . Tính số đo của góc nhị diện [ ], ,A BC S   

Câu  2.  Tìm tham số m  để phương trình ( ) 29 2 3 3 2 0x xm m− + + + =  có hai nghiệm thực phân biệt 1 2;x x  

thỏa mãn 1 2 3x x+ > . 

Câu  3.  Bác An gửi ngân hàng số tiền 200 triệu đồng theo thể thức lãi kép với kỳ hạn 6  tháng với lãi suất 

3,5% /  kỳ. Số tiền cả vốn và lãi được ngân hàng tính theo công thức ( )0 1 nT T r= + , trong đó 
0T  là 

số tiền gốc và n  là số kỳ đã gửi. Hỏi sau 3 năm bác An mới rút tiền thì bác thu được số tiền lãi là bao 

nhiêu triệu đồng? 

Câu  4.  Gọi ( )N t là số phần trăm cacbon 14 còn lại trong một bộ phận của một cây sinh trưởng từ t  năm 

trước đây thì ta có công thức ( ) ( )1100. %
2

t
A

N t  =  
 

 với A là hằng số. Biết rằng một mẫu gỗ có tuổi 

khoảng 3754 năm thì lượng cacbon 14 còn lại là 65% . Phân tích mẫu gỗ từ một công trình kiến trúc 

cổ, người ta thấy lượng cacbon 14 còn lại trong mẫu gỗ là 79% . Hãy xác định tuổi của mẫu gỗ được 

lấy từ công trình đó. 

-------- HẾT-------- 
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PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí 
sinh chỉ chọn một phương án. 
 
Câu  1.  Cho a  là số thực dương khác 1. Tính log .aI a=  

 A. 1
2

I =  B. 2I =  C. 0I =  D. 2.I = −  

 
Lời giải 

Với a  là số thực dương khác 1 ta được: 1
2

log log 2log 2aa
a

I a a a= = = =
 

Câu  2.  Khẳng định nào sau đây đúng? 
 A. Góc giữa hai đường thẳng a  và b  trong không gian bằng góc giữa đường thẳng a  và c  
khi b  song song với c  hoặc b  trùng với c . 
 B. Góc giữa hai đường thẳng là góc nhọn. 
 C. Góc giữa hai đường thẳng a  và b  bằng góc giữa đường thẳng a  và c  thì b  song song với 
c . 
 D. Góc giữa hai đường thẳng a  và b  trong không gian bằng góc giữa đường thẳng a′  và b′  
tương ứng vuông góc với a  và b . 

Lời giải 
Lý thuêt1 

Câu  3.  Nghiệm của phương trình 1 23 27x− =  là 
 A. 3x = . B. 1x =  C. 2x = . D. 1x = − . 

Lời giải 
1 23 27 1 2 3 1x x x− = ⇔ − = ⇔ = −  

Câu  4.  Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng? 
 A. Trong hai mặt phẳng, có một đường thẳng nằm trong mặt phẳng này mà vuông góc với mặt 
phẳng kia thì hai mặt phẳng vuông góc với nhau. 
 B. Hai mặt phẳng vuông góc với nhau thì mọi đường thẳng nằm trong mặt phẳng này sẽ vuông góc 

với mặt phẳng kia. 

 C. Hai mặt phẳng cùng vuông góc với một mặt phẳng thì song song với nhau. 
 D. Hai mặt phẳng cùng vuông góc với một mặt phẳng thứ ba thì vuông góc với nhau. 

Lời giải 
Theo định lí về điều kiện để hai mặt phẳng vuông góc, ta có một mặt phẳng chứa một đường thẳng 
mà vuông góc với mặt phẳng kia thì hai mặt phẳng vuông góc. 

Câu  5.  Điều kiện xác định của 3x−  là: 

 A. x∈ . B. 0x ≥ . C. 0x ≠ . D. 0x > . 

Lời giải 

Chọn C 
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Câu  6.  Với 0a >  0b > , ,α β  là các số thực bất kì, đẳng thức nào sau đây sai? 

 A.  a a
a

α
α β

β
−= . B.  .a a aα β α β+= . C.  a a

b b

α βα

β

−
 =  
 

. D.  ( ).a b ab αα α = . 

 
Lời giải 

Theo tính chất luỹ thừa chọn A 

Câu  7.  Nghiệm của phương trình ( ) ( )3 3log 5 3 log 7 5x x+ = + . 

 A. 64x = . B. 12x = . C. x∈∅ . D. 81x = . 
 

Lời giải 
Chọn C 

Điều kiện xác định: 

3
5 3 0 35
7 5 0 5 5

7

xx
x

x x

 > −+ > ⇔ ⇔ > − + >  > −


. 

Ta có: ( ) ( )3 3log 5 3 log 7 5 5 3 7 5 2 2 1+ = + ⇔ + = + ⇔ = − ⇔ = −x x x x x x (không thỏa mãn). 

Vậy phương trình vô nghiệm 
Câu  8.  Cho hình chóp .S ABC  như hình vẽ. Biết ( )SA ABC⊥ , H là điểm thuộc đoạn thẳng BC. Xác định 

góc nhị diện [ ], ,H SA B . 

 
 A. HAB . B. CAH . C. CHA . D. HBA . 

 

 
Lời giải 
Chọn A 
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Vì ( ) ( , , )
AB SA

SA ABC H SA B HAB
AH SA

⊥
⊥ ⇒ ⇒ = ⊥

 

Câu  9.  Cho hình chóp . DS ABC  có đáy DABC  là hình chữ nhật, ( )DSA ABC⊥ với AB a= , D 2aA = , 
3aSA = . Góc giữa đường thẳng SB và mặt phẳng ( )DABC  là: 

 A. DSA . B. SDA . C. SDB . D. SBA . 
 

Lời giải 

 
Vì ( )DSA ABC⊥  nên hình chiếu vuông góc của SB lên mặt phẳng ( )DABC  là AB  

( )( ) ( ) ; D ;SB ABC SB AB SBA⇒ = =  

Câu  10.  Một đường thẳng b vuông góc với một đường thẳng c  nằm trong ( )Q  và b không vuông góc với 

( )Q . Hỏi có bao nhiêu mặt phẳng chứa đường thẳng b và vuông góc với ( )Q ? 
 A. 0 . B. 2 . C. Vô số. D. 1. 

 
Lời giải 

Vì b không vuông góc với ( )Q nên có duy nhất 1 mặt phẳng chứa b và vuông góc với ( )Q . 

Câu  11.  Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau. 

 A. Hàm số xy a=  ( )1a >  nghịch biến trên  . 

 B. Đồ thị hàm số xy a=  ( )0 1a< ≠  luôn đi qua điểm có tọa độ ( );1a . 

 C. Hàm số xy a=  ( )0 1a< <  đồng biến trên  . 

 D. Hàm số xy a= ( )0 1a< ≠  có tập xác định là   và tập giá trị là ( )0;+∞ . 
Lời giải 

Nếu 1a >  thì hàm số xy a=  đồng biến trên  . 

Nếu 0 1a< <  thì hàm số xy a=  nghịch biến trên  . 

Với x a=  thì 1ay a= ≠  với mọi 0 1a< ≠ . 
Câu  12.  Cho hình chóp S.ABCD  có đáy ABCD  là hình chữ nhật, ( )SA ABCD⊥ . Gọi ,H K  lần lượt là 

hình chiếu của A  lên SC , SD . Khẳng định nào sau đây đúng? 
 A.  ( )AH SCD⊥ . B.  ( )BC SAC⊥ . C.  ( )AK SCD⊥ . D.  ( )BD SAC⊥ . 

 
Lời giải 

BA

D C

S
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Ta có 
SA CD
AD CD

⊥
 ⊥

 ( )CD SAD⇒ ⊥  CD AK⇒ ⊥ . 

Lại có SD AK⊥ . 
Suy ra ( )AK SCD⊥ . 
 

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi 
câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. 
 
Câu  1.  Cho phương trình 4 2.2 0x x m− − =  (1) 
 a) Đặt 2 ( 0)xt t= > phương trình (1) trở thành phương trình: 2 2 0t t m− − =  (2) 
 b) Phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt khi 1 0m− < <  
 c) Phương trình (1) có nghiệm 1x >  khi 0m >  
 d) Khi 15m =  phương trình (1) có nghiệm 5x =  

 
Lời giảiĐúng. 
Khi đặt 2 ( 0)xt t= >  thì 24x t=  nên phương trình (1) trở thành 2 2 0t t m− − =  (2)Sai. 

Khi 15m = . Đặt 2 ( 0)xt t= >  phương trình trở thành 2 3( )
2 15 0 5

5( )
t l

t t t
t tm
= −

− − = ⇔ ⇔ = =
 

Với 5t =  ta có 22 5 log 5x x= ⇔ = . Đúng.  
Phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt thì phương trình (2) có hai nghiệm dương phân biệt 

' 0 1 0
1

0 2 0 1 0
0

0 0

m
m

S m
m

P m

∆ > + > 
> − > ⇔ > ⇔ ⇔ − < <   < > − > 

Đúng  

Để phương trình (1) có nghiệm lớn hơn 1 thì phương trình (2) có nghiệm lớn hơn 2  
(vì 1 2 2 2xx t> ⇒ > ⇒ > ) 
Ta cần tìm m  sao cho phương trình 2 2 0t t m− − =  có nghiệm 2t >  
Tức là đường thẳng y m= cắt đồ thị 2( ) 2f t t t= −  tại điểm có hoành độ lớn hơn 2 
Bảng biến thiên ( )f t  

C

A
D

B

S

K

H
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Từ bảng biến thiên có 0m >  

Câu  2.  Cho hình chóp .S ABCD  có đáy là hình vuông ABCD  cạnh a , ( )SA ABCD⊥  và 6SA a= . 

 a) Gọi α  là góc giữa SC  và ( )SAB , ta có tan 7α = . b) Gọi β  là góc giữa SB  và ( )SAC , ta có 

13tan
13

β = . 

 c) Góc giữa SC  và ( )ABCD  bằng 060 . d) Gọi γ  là góc giữa AC  và ( )SBC , ta có 

21sin
7

γ = . 

 
Lời giải 

Ý a) Đ 

 
Ta có AC  là hình chiếu của SC  trên mặt phẳng ( )ABCD .  

Vậy góc giữa SC  và ( )ABCD  bằng góc giữa hai đường thẳng SC  và AC  và bằng góc SCA . 

Tam giác SAC  vuông tại A , có 6SA a= , 2AC a= . 



6tan 3
2

SA aSCA
AC a

= = = . Vậy  060SCA = . 

Ý b) s 
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Ta có ( )
CB AB

CB SAB
CB SA

⊥
⇒ ⊥ ⊥

. 

SB là hình chiếu của SC  trên mặt phẳng ( )SAB , do đó góc giữa SC  và ( )SAB  bằng góc giữa hai 

đường thẳng SC  và SB  và bằng góc BSC . 

Tam giác SBC  vuông tại B , có 2 2 7SB SA AB a= + = , BC a= . 



7tan tan
77

BC aBSC
SB a

α = = = = . 

Ý c) Đ 

 
Gọi O  là tâm hình vuông ABCD . Ta có AC BD⊥  tại O . 

Ta có ( )
BO AC

BO SAC
BO SA

⊥
⇒ ⊥ ⊥

, ( )O SAC∈ . 

Khi đó góc giữa SB  và ( )SAC  bằng góc giữa hai đường thẳng SB  và SO và bằng góc BSO . 

1 2
2 2

aOB BD= = ; 
2

2 2 2 2 267
2 2

a aSO SB OB a
 

= − = − =  
 

. 

Tam giác SBO  vuông tại O , có 

2
132tan tan

1326
2

a
BOBSO
SO a

β = = = = . 

Ý d) Đ 

 
Trong tam giác SAB , kẻ AH SB⊥  tại H ; BC AH⊥  (do ( )BC SAB⊥ ) 

Suy ra ( )AH SBC⊥ .  
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Ta có HC  là hình chiếu của AC  trên ( )SBC  nên góc giữa AC  và ( )SBC  bằng góc giữa hai 

đường thẳng AC  và HC  và bằng góc ACH . 

Tam giác SAB  vuông tại A , có 2 2 2 2

1 1 1 7 42
6 7

aAH
AH SA AB a

= + = ⇒ = . 

Tam giác ACH  vuông tại H , có 

42
217sin sin
72

a
AHACH
AC a

γ = = = = . 

 
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. 
 
Câu  1.  Cho hình chóp S.ABCD, có đáy ABCD là hình chữ nhật và mặt phẳng (SAB) vuông góc với đáy. 

Biết 3 , 4 , 5SA SB a AB a BC a= = = = . Góc nhị diện [ ], ,A CD S bằng α° . Khi đó 

5tan , ,m m n
n

α = ∈ ∈   và m
n

 là phân số rút gọn. Tính m n+  

Lời giải 

 
Gọi H là trung điểm của đoạn thẳng AB. Vì mặt phẳng (SAB) vuông góc với đáy và tam giác SAB 
cân tại S nên SH vuông góc với mặt phẳng (ABCD). 
Gọi M là trung điểm của đoạn thẳng CD.  Khi đó CD HM⊥  (1) 
Mặt khác ( )( )CD SH SH ABCD⊥ ⊥ .  
Suy ra CD vuông góc với mặt phẳng (SHM). Suy ra CD SM⊥ (2) 
Từ (1) và (2) suy ra góc nhị diện giữa hai mặt phẳng ( )SCD  và ( )ABCD  là SMH . 
Ta có:  

5HM a= . 
2 2 5SH SA AH a= − = . 



5 5tan
5 5

SH aSMH
HM a

= = = . 

 
Câu  2.  Cho hình chóp .S ABCD  có đáy ABCD  là hình vuông cạnh a , các cạnh bên đều  bằng   a . 

Gọi M  là trung điểm của CD . Tính côsin của góc giữa hai đường thẳng SM  và AC  (làm 
tròn đến hàng phần trăm). 

 
Lời giải 
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Gọi N  là trung điểm của AD . Khi đó //MN AC  nên ( ) ( ), ,SM AC SM MN= . 

ABCD là hình vuông cạnh a   2AC a⇒ =   1 2
2 2

aMN AC⇒ = = . 

SCD∆ là tam giác đều cạnh a   3
2

aSM⇒ = . 

SAD∆ là tam giác đều cạnh a   3
2

aSN⇒ = . 

3
2

aSM SN= = SMN⇒∆ cân tại S   90SMN⇒ < ° . 

Vậy: ( ) ( ) , ,SM AC SM MN SMN= = . 

Trong SMN∆ , ta có: 

2 2 2

2 2 2
3 3

64 2 4cos 0,41.
2 . 63 22. .

2 2

a a a
SM MN SNSMN

SM SN a a

+ −+ −
= = = ≈   

Vậy: ( ) cos , cos 0,41.SM AC SMN= ≈   

Câu  3.  Cho hình chóp .S ABCD  có đáy là hình thoi cạnh , 120, ( )a BAD SA ABCD= ⊥  và 3SA a= . Tính 
góc giữa đường thẳng SC  và mặt phẳng ( )SAD ?(làm tròn đến hàng phần chục) 

 
Lời giải 

 
Xét ADC∆  cân tại D , có  60D °=  nên ADC∆  đều. 
Kẻ ⊥CI AD  

N

M C

BA

D

S
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Ta có: ( )CI SA CI SAD⊥ ⇒ ⊥  tại I  và SC  cắt mp ( )SAD  tại S  SI⇒  là hình chiếu của SC  trên 
mp ( )SAD  

( , ( )) ( , )SC SAD SC SI CSI⇒ = =  

Ta có: 
2

2 2 2 13( 3)
2 2
aSI SA AI a a = + = + = 

 
 

Xét SCI∆  vuông tại  

0

13
392: tan 64,3
33

2

a
SII CSI CSI
IC a

= = = ⇒ ≈  

Câu  4.  Một người gửi sổ tiền 100  triệu đồng vào ngân hàng theo thể thức lãi kép với lãi suất 8%  trên 
năm. Giả sử lãi suất hàng năm không thay đổi. Sau 10  năm người đó lãi được bao nhiêu triệu 
đồng? (kết quả làm tròn triệu đồng). 

Lời giải 
 

Đặt 100A =  (triệu đồng), 0,08r = . 

Sau 1  năm số tiền cả gốc và lãi là: 1 . (1 )A A A r A r= + = + . 

Sau 2  năm số tiền cả gốc và lãi là: ( )2

2 1 1 1. (1 ) 1A A A r A r A r= + = + = + . 

Sau 3  năm số tiền cả gốc và lãi là: ( )3

3 2 2 2. (1 ) 1A A A r A r A r= + = + = + . 

………………. 
Sau 10  năm số tiền cả gốc và lãi là: 

( )10 10
10 9 9 9. (1 ) 1 100.(1 0,08)A A A r A r A r= + = + = + = + (triệu đồng) 

Số tiền lãi sau 10  năm là: 10100.(1 0,08) 100 115,892 116+ − ≈ ≈  (triệu đồng). 

 
PHẦN IV. Câu hỏi tự luận. Thí sinh trình bày lời giải vào giấy làm bài. 
 
Câu  1.  Cho hình chóp .S ABCD  có đáy ABCD là hình thoi tâm ,O AB AC a= = , 

( ) ,SO ABCD⊥
13
4

aSA = . Tính số đo của góc nhị diện [ ], ,A BC S   

 
<TỰ LUẬN> 

Lời giải 

 
+ Gọi H  là hình chiếu của S  lên BC . Ta có SH BC⊥  và OH BC⊥  suy ra SHO  là góc phẳng 
nhị diện của góc nhị diện [ ], ,A BC S . 



 
Trang 10/11 - Mã đề 09 

Ta có 2 2 3, ,
2 2
a aOC OB BC OC= = − =  2 2 3

4
aOS SA OA= − =  

2 2 2

1 1 1 3
4

aOH
OH OB OC

= + ⇒ = . 

Trong tam giác vuông SHO  ta có tan 3SOSHO
OH

= = . 

Suy ra  60oSHO = . Vậy số đo của góc nhị diện[ ], ,A BC S  bằng 060 . 

Câu  2.  Tìm tham số m  để phương trình ( ) 29 2 3 3 2 0x xm m− + + + =  có hai nghiệm thực phân biệt 1 2;x x  
thỏa mãn 1 2 3x x+ > . 

Lời giải 
Đặt ( )3 0xt t= > , phương trình đã cho trở thành: 

( )2 22 3 2 0t m t m− + + + = (*) 
Để phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt 1 2;x x  thì phương trình (*) phải có hai nghiệm 
dương 1 2;t t  phân biệt. 
Ta có 

( )
2

0 6 7 0
70 2 3 0 .

6
0 2 0

m
S m m
P m

′∆ > + >
− > ⇔ + > ⇔ > 

 > + >

(1) 

Mà 1 2 3 2 2
1 2 1 2

5
3 3 3 . 27 2 27 25

5
x x m

x x t t m m
m

+ >
+ > ⇔ > ⇔ > ⇔ + > ⇔ > ⇔  < −

. (2) 

Kết hợp (1) và (2) ta được 5m >  thỏa mãn yêu cầu bài toán. 
 

Câu  3.  Bác An gửi ngân hàng số tiền 200 triệu đồng theo thể thức lãi kép với kỳ hạn 6  tháng với lãi suất 

3,5% /  kỳ. Số tiền cả vốn và lãi được ngân hàng tính theo công thức ( )0 1 nT T r= + , trong đó 
0T  là 

số tiền gốc và n  là số kỳ đã gửi. Hỏi sau 3 năm bác An mới rút tiền thì bác thu được số tiền lãi là 
bao nhiêu triệu đồng? 

Lời giải 

Số tiền cả vốn và lãi sau 3 năm gửi là ( )6200. 1 0,035 245,85T = + ≈  (triệu đồng). 

Vậy số tiền lãi mà bác An thu được sau 3 năm gửi xấp xỉ là 245,85 200 45,85− ≈  (triệu đồng). 

 
Câu  4.  Gọi ( )N t là số phần trăm cacbon 14 còn lại trong một bộ phận của một cây sinh trưởng từ t  năm 

trước đây thì ta có công thức ( ) ( )1100. %
2

t
A

N t  =  
 

 với A là hằng số. Biết rằng một mẫu gỗ có tuổi 

khoảng 3754 năm thì lượng cacbon 14 còn lại là 65% . Phân tích mẫu gỗ từ một công trình kiến 
trúc cổ, người ta thấy lượng cacbon 14 còn lại trong mẫu gỗ là 79% . Hãy xác định tuổi của mẫu gỗ 
được lấy từ công trình đó. 

Lời giải 
Theo bài ra ta có: 

3754

165 100.
2

A =  
 

37

1
12
2

54

1 3754 37540,65 log 0,65
2 log 0,65

A
A

A
 ⇔ = ⇔ = ⇔ = 
 

 

Do mẫu gỗ còn 79%  lượng Cacbon 14 nên ta được: 
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1 179 100. 0,79
2 2

t t
A A   = ⇔ =   

   
1 1 1

12 2 2
2

3754log 0,79 .log 0,79 .log 0,79 2054
log 0,65

t t A
A

⇔ = ⇔ = = ≈ .
 

 
-------- HẾT-------- 
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PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí 

sinh chỉ chọn một phương án. 

 

Câu  1.  Phương trình 2023 1x =  có nghiệm là 

 A. 1x = . B. 2023x = . C. 0x = . D. 1x = − . 

Câu  2.  Cho 0 1a< ≠ . Giá trị của 5log
a

a  bằng 

 A. 1
5

. B. 5− . C. 1
5

− . D. 5 . 

Câu  3.  Cho hình chóp .S ABC  có  SA ABC  (tham khảo hình vẽ). 

 

Góc giữa SC  và mặt phẳng  ABC  là góc nào trong các góc sau? 

 A.  SCA . B.  ASC . C.  SCB . D.  BSC . 

Câu  4.  Cho hình lập phương .ABCD A BC D′ ′ ′ . Tính góc giữa mặt phẳng ( )ABCD  và ( )ACC A′ ′ . 

 A.  45° . B.  60° . C.  30° . D.  90° . 

Câu  5.  Tập xác định của hàm số ( ) 31y x= −  là 

 A. ( )1;+∞ . B. ( )1;− +∞ . C. { }\ 1 . D.  . 

 

Câu  6.  Các đường thẳng qua A  và vuông góc với đường thẳng ∆  thì 

 A. vuông góc với nhau. B. đồng phẳng. 

 C. cùng nằm trong một mặt phẳng chứa ∆ . D. song song với nhau. 

A C

B

S
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Câu  7.  Giải phương trình  2log 2 1 3.x    

 A. 2.x  . B. 3.x  . C. 9
.

2
x   D. 7

.
2

x  . 

Câu  8.  Khẳng định nào sau đây sai? 

 A. Hình lập phương có các mặt là các hình chữ nhật. 

 B. Hình chóp đều là hình chóp có đáy là đa giác đều và có các cạnh bên bằng nhau. 

 C. Hình lập phương có các mặt là các hình vuông. 

 D. Hình lập phương là hình hộp chữ nhật có tất cả các cạnh bằng nhau. 

Câu  9.  Tìm điều kiện của a  để khẳng định ( )23 3a a− = −  là khẳng định đúng? 

 A. 3a ≤ . B. 3a > . C. 3a ≥ . D. a∀ ∈ . 

Câu  10.  Trong không gian, cho các mệnh đề sau, mệnh đề nào là mệnh đề sai? 

 A. Hai đường thẳng vuông góc với nhau có thể cắt nhau hoặc chéo nhau. 

 B. Hai đường thẳng được gọi là vuông góc với nhau, nếu góc giữa chúng bằng 90° . 

 C. Cho hai đường thẳng song song, đường thẳng nào vuông góc với đường này thì cũng vuông góc 

 với đường kia. 

 D. Cho hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì hai đường thẳng 

 đó song song với nhau. 

Câu  11.  Tập xác định của hàm số ( )2log 3y x= −  là 

 A. ( );3D = −∞ . B. ( )0;D = +∞ . C. D =  . D. ( )3;D = +∞ . 

Câu  12.  Cho hình chóp .S ABCD  có đáy là hình chữ nhật tâm ,O  với ,AB a=  2.AD a=  Cạnh bên SA  

vuông góc với mặt phẳng đáy. Gọi I  là trung điểm SC  (tham khảo hình sau). Trong các khẳng 

định sau khẳng định nào đúng? 

 

 A.  ( )SC ABCD⊥ . B.  ( )SB ABCD⊥ . C.  ( )SO ABCD⊥ . D.  ( )IO ABCD⊥ . 

 

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, 

thí sinh chọn đúng hoặc sai. 
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Câu  1.  Cho hình chóp .S ABC  có đáy ABC  là tam giác đều cạnh a . Biết 2SA a=  và SA  vuông góc với 

mặt đáy. Gọi M  là trung điểm của BC  và H  là hình chiếu vuông góc của A  lên SM . 

 a) Độ dài đoạn thẳng AH  bằng 
6
11
a

 

 b) Đường thẳng SH  là hình chiếu của đường thẳng SA  lên mặt phẳng ( )SBC  

 c) Đường thẳng AH  vuông góc với mặt phẳng ( )SBC . 

 d) Cosin góc tạo bởi đường thẳng SA  và mặt phẳng ( )SBC  bằng 
11

33
 

Câu  2.  Cho phương trình 19 3 2 1 0x x m+− + − = . ( )1   

  a) Khi 1
2

m = , đặt 3xt =  (điều kiện 0t >  ), phương trình ( )1  trở thành 2 3 0.t t− =   

  b) Tập xác định của hàm số ( )
1

1 39 3x xy += −  là ( )0;D = +∞ . 

  c) Có hai giá trị m  nguyên để phương trình ( )1  có hai nghiệm phân biệt. 

  d) Hàm số 13xy +=  nghịch biến trên  . 

 

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. 

 

Câu  1.  Cho hình chóp S.ABCD, có đáy ABCD là hình chữ nhật và cạnh bên SA vuông góc với đáy. Biết 

3 , 2 , 4AD a CD a SA a= = = . Góc giữa hai mặt bên ( )SAB  và ( )SCD  bằng α° . Khi đó 

cos , ,m m n
n

α = ∈ ∈   và m
n

 là phân số rút gọn. Tính m n+  

Câu  2.  Một người gửi tiết kiệm 100 triệu đồng vào ngân hàng theo thể thức lãi kép kì hạn 6 tháng với lãi 

suất 8% một năm. Giả sử lãi suất không thay đổi. Hỏi sau bao nhiêu tháng người đó nhận được ít 

nhất 120 triệu đồng? 

Câu  3.  Cho hình tứ diện S.ABCD  có đáy ABCD  là hình vuông cạnh a , các cạnh bên bằng a . Gọi M  là 

trung điểm. Tính số đo góc giữa hai đường thẳng SB  và DM  (làm tròn đến độ) 

Câu  4.  Cho hình chóp .S ABCD  có đáy là hình vuông tâm O , SA  vuông góc với đáy và tam giác SAB  cân. 

M  là trung điểm SD .  

Khi đó góc giữa đường thẳng OM  và mặt phẳng ( )SAC  là (đơn vị độ) 

 

PHẦN IV. Câu hỏi tự luận. Thí sinh trình bày lời giải vào giấy làm bài. 
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Câu  1.  Áp suất không khí P (đo bằng milimet thủy ngân, kí hiệu mmHg) là một đại lượng được tính theo 

công thức 0e
xiP P=  trong đó x  là độ cao (đo bằng mét, so với mực nước biển), 0 760mmHgP = là 

áp suất ở mực nước biển, i  là hệ số suy giảm. Biết rằng, ở độ cao 1000 m thì áp suất của không khí 

là 672,72 mmHg. Hỏi áp suất của không khí ở độ cao 15 km là bao nhiêu ?  

 

Câu  2.   Cho hình lập phương .ABCD A B C D′ ′ ′ ′  cạnh a .  Gọi ,E  F  lần lượt là trung điểm của các cạnh 

,B C′ ′  .C D′ ′  Tính tan góc giữa hai mặt phẳng ( )AEF  và ( )ABCD . 

Câu  3.  Một bà mẹ Việt Nam anh hùng được hưởng số tiền là 4 triệu đồng trên 1 tháng (chuyển vào tài khoản 

ngân hàng của mẹ ở ngân hàng vào đầu tháng). Từ tháng 1 năm 2019  mẹ không đi rút tiền mà để 

lại ngân hàng và được tính lãi 1%  trên 1 tháng. Đến đầu tháng 12  năm 2019  mẹ đi rút toàn bộ số 

tiền (gồm số tiền của tháng 12  và số tiền gửi từ tháng 1). Hỏi khi đó mẹ lĩnh về bao nhiêu tiền? (Kết 

quả làm tròn theo đơn vị nghìn đồng). 

Câu  4.  Tìm m  để phương trình ( ) 21 2 22024 1m x x m+ − + − =  có hai nghiệm trái dấu. 

 

-------- HẾT-------- 
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TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ 
TỔ TOÁN 

KIỂM TRA CUỐI KỲ I - NĂM HỌC 2024 - 2025 
Môn: TOÁN, Lớp 11 

ĐỀ CHÍNH THỨC Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề) 
 

 
Họ và tên thí sinh:.............................................................................. SBD:..................... 

Mã đề thi 
10 

 
 
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí 
sinh chỉ chọn một phương án. 
 
Câu  1.  Phương trình 2023 1x =  có nghiệm là 
 A. 1x = . B. 2023x = . C. 0x = . D. 1x = − . 

Lời giải 
Chọn C 

02023 1 2023 2023 0x x x= ⇔ = ⇔ = . 
Câu  2.  Cho 0 1a< ≠ . Giá trị của 5log

a
a  bằng 

 A. 1
5

. B. 5− . C. 1
5

− . D. 5 . 

 
Lời giải 

Ta có: 5

1 1log log
5 5aa

a a= =  

Câu  3.  Cho hình chóp .S ABC  có  SA ABC  (tham khảo hình vẽ). 

 
Góc giữa SC  và mặt phẳng  ABC  là góc nào trong các góc sau? 

 A.  SCA . B.  ASC . C.  SCB . D.  BSC . 
 

Lời giải 
Ta có: AC  là hình chiếu của SC  lên mặt phẳng  ABC . 

Nên góc giữa SC  và mặt phẳng  ABC  là góc giữa SC  và AC , tức là góc SCA   

Câu  4.  Cho hình lập phương .ABCD A BC D′ ′ ′ . Tính góc giữa mặt phẳng ( )ABCD  và ( )ACC A′ ′ . 

 A.  45° . B.  60° . C.  30° . D.  90° . 
 

Lời giải 

A C

B

S
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Do ( ) ( ) ( )AA ABCD ACC A ABCD′ ′ ′⊥ ⇒ ⊥ . 

Câu  5.  Tập xác định của hàm số ( ) 31y x= −  là 

 A. ( )1;+∞ . B. ( )1;− +∞ . C. { }\ 1 . D.  . 
 

Lời giải 

Điều kiện: 1 0 1x x− > ⇔ > . Vậy tập xác định của hàm số ( ) 31y x= −  là ( )1;+∞ . 

Câu  6.  Các đường thẳng qua A  và vuông góc với đường thẳng ∆  thì 
 A. vuông góc với nhau. B. đồng phẳng. 
 C. cùng nằm trong một mặt phẳng chứa ∆ . D. song song với nhau. 

Lời giải 
Các đường thẳng qua A  và vuông góc với đường thẳng ∆  cùng nằm trong 1 mặt phẳng, mặt phẳng 
đó vuông góc với đường thẳng ∆ . 

Câu  7.  Giải phương trình  2log 2 1 3.x    

 A. 2.x  . B. 3.x  . C. 9
.

2
x   D. 7

.
2

x  . 

Lời giải. 
Chọn C 

Phương trình tương đương 3 9
2 1 2 2 9 .

2
x x x      . 

Câu  8.  Khẳng định nào sau đây sai? 
 A. Hình lập phương có các mặt là các hình chữ nhật. 
 B. Hình chóp đều là hình chóp có đáy là đa giác đều và có các cạnh bên bằng nhau. 
 C. Hình lập phương có các mặt là các hình vuông. 
 D. Hình lập phương là hình hộp chữ nhật có tất cả các cạnh bằng nhau. 

Lời giải 
Chọn A 

Câu  9.  Tìm điều kiện của a  để khẳng định ( )23 3a a− = −  là khẳng định đúng? 

 A. 3a ≤ . B. 3a > . C. 3a ≥ . D. a∀ ∈ . 
Lời giải 

( )23 3 3 3 0 3.a a a a a− = − = − ⇔ − ≤ ⇔ ≥  

Câu  10.  Trong không gian, cho các mệnh đề sau, mệnh đề nào là mệnh đề sai? 
 A. Hai đường thẳng vuông góc với nhau có thể cắt nhau hoặc chéo nhau. 
 B. Hai đường thẳng được gọi là vuông góc với nhau, nếu góc giữa chúng bằng 90° . 
 C. Cho hai đường thẳng song song, đường thẳng nào vuông góc với đường này thì cũng vuông góc 
với đường kia. 
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 D. Cho hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì hai đường thẳng 
đó song song với nhau. 

Lời giải 
Chọn D sai, do trong không gian hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng 
thứ ba thì hai đường thẳng đó song song chỉ đúng khi ba đường thẳng đó đồng phẳng. 

Câu  11.  Tập xác định của hàm số ( )2log 3y x= −  là 

 A. ( );3D = −∞ . B. ( )0;D = +∞ . C. D =  . D. ( )3;D = +∞ . 

 
Lời giải 

Hàm số ( )2log 3y x= −  xác định khi và chỉ khi 3 0x− > 3x⇔ < . 

Vậy tập xác định cần tìm là ( );3D = −∞ . 

Câu  12.  Cho hình chóp .S ABCD  có đáy là hình chữ nhật tâm ,O  với ,AB a=  2.AD a=  Cạnh bên 
SA  vuông góc với mặt phẳng đáy. Gọi I  là trung điểm SC  (tham khảo hình sau). Trong 
các khẳng định sau khẳng định nào đúng? 

 
 A.  ( )SC ABCD⊥ . B.  ( )SB ABCD⊥ . C.  ( )SO ABCD⊥ . D.  ( )IO ABCD⊥ . 

 
Lời giải 

Chọn D 
Ta có IO  là đường trung bình trong tam giác SAC  nên / /IO SA . 

Do 
/ /

( )
( )

IO SA
IO ABCD

SA ABCD

⇒ ⊥⊥ 

. 

 
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi 
câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. 
 

Câu  1.  Cho hình chóp .S ABC  có đáy ABC  là tam giác đều cạnh a . Biết 2SA a=  và SA  vuông góc với 
mặt đáy. Gọi M  là trung điểm của BC  và H  là hình chiếu vuông góc của A  lên SM . 

 a) Độ dài đoạn thẳng AH  bằng 
6
11
a

 

 b) Đường thẳng SH  là hình chiếu của đường thẳng SA  lên mặt phẳng ( )SBC  

 c) Đường thẳng AH  vuông góc với mặt phẳng ( )SBC . 

 d) Cosin góc tạo bởi đường thẳng SA  và mặt phẳng ( )SBC  bằng 11
33
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Lời giải 

 
Gọi M  là trung điểm của BC  và H  là hình chiếu vuông góc của A  lên SM . 
Ta có: AH SM⊥ . 
Mặt khác ( )BC SAM⊥  nên BC AH⊥ . Ta suy ra ( )AH SBC⊥ . 

Nên SH  là hình chiếu của SA  lên mặt phẳng ( )SBC . 

Ta suy ra góc giữa đường thẳng SA  và mặt phẳng ( )SBC  là góc ASHα = . 

Xét tam giác SAM  vuông tại A  ta 

có:
( )2 2 2 2 2 2

1 1 1 1 1 11
632

2

AH SA AM aaa
= + = + =

 
 
 

2
2 6 66

11 11
a aAH AH⇒ = ⇒ = . 

Xét tam giác SAH  vuông tại H  ta có: 

66
3311sin

112

a
AHASH
SA a

= = = .Đúng: Đường thẳng AH  

vuông góc với mặt phẳng ( )SBC .Đúng: Đường thẳng SH  là hình chiếu của đường thẳng SA  lên 

mặt phẳng ( )SBC Sai: Độ dài đoạn thẳng AH  bằng 
6
11
a

Sai: Cosin góc tạo bởi đường thẳng SA  và 

mặt phẳng ( )SBC  bằng 33
11

. 

Câu  2.  Cho phương trình 19 3 2 1 0x x m+− + − = . ( )1   

 a) Khi 
1
2

m = , đặt 3xt =  (điều kiện 0t >  ), phương trình ( )1  trở thành 2 3 0.t t− =   

 b) Tập xác định của hàm số ( )
1

1 39 3x xy += −  là ( )0;D = +∞ . 

 c) Có hai giá trị m  nguyên để phương trình ( )1  có hai nghiệm phân biệt. 

 d) Hàm số 13xy +=  nghịch biến trên  . 
 

Lời giải 
Ý a) Sai: Vì 3 1>  nên hàm số 13 3.3x xy += =  đồng biến trên  . 

Ý b) Đúng: Đặt 3xt =  (điều kiện 0t >  ), 1
2

m = , phương trình ( )1  trở thành 2 3 0.t t− =   

Ý c) Sai: Điều kiện ( )19 3 0 3 3 3 0 3 3 0 1x x x x x x+− > ⇔ − > ⇔ − > ⇔ > . 
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Vậy tập xác định của hàm số đã cho là ( )1;D = +∞ . 

Ý d) Sai: Đặt 3xt =  (điều kiện 0t >  ), phương trình ( )1  trở thành 2 3 2 1 0.t t m− + − =  ( )2   
 ( )1  có hai nghiệm phân biệt khi và chỉ khi ( )2  có hai nghiệm phân biệt dương. 

 
0 13 8 0 1 13 1

2 1 0 2 1 0 2 8
m

m m
m m
∆ > − > 

⇔ ⇔ ⇔ < < ⇒ = − > − > 
. 

Vậy có một giá trị m  nguyên thỏa mãn yêu cầu. 
 

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. 
 
Câu  1.  Cho hình chóp S.ABCD, có đáy ABCD là hình chữ nhật và cạnh bên SA vuông góc với đáy. Biết 

3 , 2 , 4AD a CD a SA a= = = . Góc giữa hai mặt bên ( )SAB  và ( )SCD  bằng α° . Khi đó 

cos , ,m m n
n

α = ∈ ∈   và m
n

 là phân số rút gọn. Tính m n+  

Lời giải 

 
Ta có ( )AD SAB⊥  (1) 

Kẻ AH SD⊥  tại H. Suy ra ( )AH SCD⊥  (2) 

Từ (1) và (2) suy ra ( ) ( )( ) ( ), ,SAB SCD AD AH= . 
Ta có  

( ) ( )2 22 2 2 2

1 1 1 1 1 25 12
144 54 3

AH a
AH AS AD aa a

= + = + = ⇒ =  



12
45cos

3 5

aAHHAD
AD a

= = =  

 
Câu  2.  Một người gửi tiết kiệm 100 triệu đồng vào ngân hàng theo thể thức lãi kép kì hạn 6 tháng với lãi 

suất 8% một năm. Giả sử lãi suất không thay đổi. Hỏi sau bao nhiêu tháng người đó nhận được ít 
nhất 120 triệu đồng? 

 
Lời giải: 
Lãi suất năm là 8% nên lãi suất kì hạn 6 tháng sẽ là 4% 0,04r = = . Thay 100; 0,04; 120P r A= = =  

vào công thức ( )1 tA P r= + , ta được: ( ) 1,04120 100 1 0,04 1,2 1,04 log 1,2 4,65t t t= + ⇒ = ⇒ = ≈ . 

Vậy sau 5 kì gửi tiết kiệm kì hạn 6 tháng, tức sau 30 tháng, người đó sẽ nhận được ít nhất 120 triệu 
đồng. 
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Câu  3.  Cho hình tứ diện S.ABCD  có đáy ABCD  là hình vuông cạnh a , các cạnh bên bằng a . Gọi M  là 
trung điểm. Tính số đo góc giữa hai đường thẳng SB  và DM  (làm tròn đến độ) 

 
Lời giải 

 
Gọi N  là trung điểm của BC  SB//MN⇒ . Do đó ( ) ( )SB,DM MN,DM= . 

Tam giác SCD  có DM  là đường cao 
2

2 2 2 3
2 2
a aDM SD SM a  ⇒ = − = − = 

 
. 

 1
2 2

aMN SB= = . 

Tam giác DCN  vuông tại C  
2

2 2 2 5
2 2
a aDN DC CN a  ⇒ = + = + = 

 
. 

Xét tam giác MND  có 

2 2 2

2 2 2
3 5

34 4 4
2 632

2 2

a a a
DM MN DNcos DMN

.DM .MN a a. .

+ −+ −
= = = − . 

 ( ) 0 03180 73 13
6

SB,DM arccos '
 

= − − ≈  
 

. 

Câu  4.  Cho hình chóp .S ABCD  có đáy là hình vuông tâm O , SA  vuông góc với đáy và tam giác SAB  
cân. M  là trung điểm SD .  
Khi đó góc giữa đường thẳng OM  và mặt phẳng ( )SAC  là (đơn vị độ) 

Lời giải 

 
Ta có:  / / ( , ( )) ( , ( ))OM SB OM SAC SB SAC⇒ =  
Ta có: ( )BO SAC SO⊥ ⇒  là hình chiếu vuông góc của SB  lên mặt phẳng ( )SAC  

N

M

C

A D

B 

S
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 ( , ( ))SB SAC BSO⇒ =  

Đặt AB x SA x SBD= ⇒ = ⇒ ∆  là tam giác đều nên  

0 060 30BSD BSO= ⇒ =  
 
 

PHẦN IV. Câu hỏi tự luận. Thí sinh trình bày lời giải vào giấy làm bài. 
 
Câu  1.  Áp suất không khí P (đo bằng milimet thủy ngân, kí hiệu mmHg) là một đại lượng được tính theo 

công thức 0e
xiP P=  trong đó x  là độ cao (đo bằng mét, so với mực nước biển), 0 760mmHgP = là 

áp suất ở mực nước biển, i  là hệ số suy giảm. Biết rằng, ở độ cao 1000 m thì áp suất của không khí 
là 672,72 mmHg. Hỏi áp suất của không khí ở độ cao 15 km là bao nhiêu ?  

Lời giải 
Do ở độ cao 1000 m, áp suất của không khí là 672,72 mmHg nên ta có: 

1000 1 672,72672,72 760 ln
1000 760

ie i= ⇔ =  

Khi ở độ cao 15 km tức là 15000 m thì áp suất của không khí: 
1 672,7215000 ln

1000 760760e 121,93399P
×

= ≈  
Vậy, áp suất của không khí ở độ cao 15 km gần bằng 122 mmHg. 
 

Câu  2.   Cho hình lập phương .ABCD A B C D′ ′ ′ ′  cạnh a .  Gọi ,E  F  lần lượt là trung điểm của các cạnh 
,B C′ ′  .C D′ ′  Tính tan góc giữa hai mặt phẳng ( )AEF  và ( )ABCD . 

Lời giải 

 
Trong ( )A B C D′ ′ ′ ′ , gọi I  là giao điểm của A C′ ′  và EF . 
Ta có EF  là đường trung bình của tam giác C B D′ ′ ′  nên / /EF B D′ ′ . 
Mà B D A C′ ′ ′ ′⊥  ( A B C D′ ′ ′ ′  là hình vuông) 
Suy ra EF A C′ ′⊥ . 
Mặt khác EF AA′⊥  (Vì ( )AA A B C D′ ′ ′ ′ ′⊥  
Nên ( )EF AA C′ ′⊥ . 
Mà ( )AI AA C′ ′⊂  
Suy ra EF AI⊥ . 
Ta có 
( ) ( )

( )
( )

,    .

,    

AEF A B C D EF

A I EF A I A B C D

AI EF AI AEF

′ ′ ′ ′∩ =


′ ′ ′ ′ ′ ′⊥ ⊂
 ⊥ ⊂

 

Do đó góc giữa ( )AEF  và ( )' ' ' 'A B C D  là góc AIA′ .  
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Ta có 3 3 2,
4 4

A I A C a′ ′ ′= =  AA a′ = . 

Tam giác vuông ,AA I′  có 

2 2tan .3 32
4

A A aAIA
AI a

′
′ = = =   

Mà ( ) ( )//ABCD A B C D′ ′ ′ ′  nên tan góc giữa hai mặt phẳng ( )AEF  và ( )A B C D′ ′ ′ ′  cũng bằng 
2 2

3
. 

 
Câu  3.  Một bà mẹ Việt Nam anh hùng được hưởng số tiền là 4 triệu đồng trên 1 tháng (chuyển vào tài 

khoản ngân hàng của mẹ ở ngân hàng vào đầu tháng). Từ tháng 1 năm 2019  mẹ không đi rút tiền 
mà để lại ngân hàng và được tính lãi 1%  trên 1 tháng. Đến đầu tháng 12  năm 2019  mẹ đi rút toàn 
bộ số tiền (gồm số tiền của tháng 12  và số tiền gửi từ tháng 1). Hỏi khi đó mẹ lĩnh về bao nhiêu 
tiền? (Kết quả làm tròn theo đơn vị nghìn đồng). 

Lời giải 
Xét bài toán tổng quát: 
Gọi số tiền mẹ gửi vào ngân hàng vào đầu tháng hàng tháng là A  đồng. 
Số tiền mẹ lĩnh vào đầu tháng 12  là T  đồng. 
Lãi suất hàng tháng mẹ gửi tại ngân hàng là r %. 
Vì mẹ rút tiền vào đầu tháng 12  năm 2019 nên thời gian được tính lãi suất là 11 tháng. 
Cuối tháng 1 số tiền của mẹ là: ( )1A Ar A r+ = +  đồng. 

Cuối tháng 2 số tiền của mẹ là: ( ) ( ) ( ) ( )21 1 1 1A A r r A r A r+ + + = + + +    đồng. 

Cuối tháng 3  số tiền của mẹ là 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )2 2 31 1 1 1 1 1A A r A r r A r A r A r + + + + + = + + + + +  . 

Cứ như vậy đến cuối tháng thứ 11 số tiền của mẹ là: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( )
( )

2 11 2 11

11

1 1 ... 1 1 1 ... 1

1 1 1
.

1 1

T A r A r A r A r r r

r r
A

r

 = + + + + + + = + + + + + + 
 + − + =
− +

 

Mà 4000000; 1% 0,01A r= = =  suy ra 46730000T =  (đồng) 
Vì mẹ rút tiền vào đầu tháng 12  năm 2019  nên số tiền mẹ nhận được là 
46730000 4000000 50730000+ = đồng. 
 

Câu  4.  Tìm m  để phương trình ( ) 21 2 22024 1m x x m+ − + − =  có hai nghiệm trái dấu. 
Lời giải 
 
 ( ) ( )

21 2 2 22020 1 1 2 2 0m x x m m x x m+ − + − = ⇔ + − + − = . 

Phương trình đã cho có hai nghiêm trái dấu khi và chỉ khi ( )( )1 2 0 1 2m m m+ − < ⇔ − < < . 

 
-------- HẾT-------- 
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